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JÀ|AN AMOS KOMENSKY 
(28.3.1592 # 15.11.1670) 


jJAN AMOS KOMENSEKY - 
con người của những khát vọng cao cả 


Jan Amos Komensky (còn có tên Ea tinh f2 Comenius) 
sini ngày 28 tháng 3 năm 1592 tại một làng nằm trong tÍi 
trấn (Uhers&y ®roá thuộc xứ 9Môraua, miền trung Cộng hoả 
Séc f Đồng lọ Komensky thuộc tầng lớp những người liọc 
tấn trung lưu 0à được trỌHg ĐỌng. Ông thân sinÑt Jan _imnos 
%Martini lâm chủ tột xưởng xay bột ỏ uen thị trấn. 


Thời miên thiếu, Kormmensky đã pÏlai trải qua nÌững năm 
tháng Khổ đau, lận đận. Năm 12 tuối, câu Bé đã lai lần 
Khóc trước quan tải bố, rồi mẹ, cả liai đều qua đời uì BệnÍ 
địch lan trần mà thời đó Không có thuốc cứu chữa. đà cô 
Zuzana mang Jan uề nuôi nhưng cltưa đây lai năm, các 
đoàn ky bimlt từ Jfungari Kéo đến uy liếp nhân đân, đốt phá 
làng mạc, &liến KomensÂy lại phai đi ở nhờ nơi Khác. 


(L) Vào thời đó. chưa có giấy khai sinh. Việc khẳng định nơi sinh chính 
xác của Komensky còn gặp khó khăn. có chó ghi là Nivnice, có chỗ ghi là 
làng Komna. 


Wăm 16 tuổi KomensÂy Bọc chuyên tiếng Ea th tại 
trường trung học thành phố đsêrôp (Prrou) “Nhờ có trí 
tông minh Íg thường, Komensky được gửt sang Đúc lọc đại 
lọc uả tốt nghiệp khoa thần lọc tại Jọc tiện 2(erborn. Năm 
1614 KomensÂ&y trở uể nước. Sau nảy, trong một cuốn ltổi ký 
ông cño biết, đo foàn cản Không có tiểu đi tàu xe, 
%omensÂy đã đi Bộ gần 700Kpn, nÑưng nhờ có súc Khoé uà đôi 
chân, lúc nảo ông cũng cam thấy thanh thản. ÑpinetisÉy trở 
0ê trường cũ dạy học. Cũng tại đây, ông đã lập gia đình cả 
si. được Ññai con, nÑưng rồi cánh [oan lạc 0à bệnh dịch đã 
cướp đi cá người tợ thân yêu 0à lai con nhỏ. 

®ất nước xứ Sê&Wy trấi qua những cơn phong ba pÑ 
phàng sau cuộc khói ngĩa thất Đại của những người yêu 
nước úng lộ phong trào cái cách xã lội và chống Kại triểu 
đại ?[äpxbua. Từ sau trận giao cliến thất Bại tại núi Trắng 
(Bữa #fora) uào cuối năm 1620, xứ SêkÑy rưi ào tìHÍL trạng 
tất nước mà ÍicÑt sử nước này gọt là thời Kỳ đềm tối, Kếo đải 
gần Ba trăm năm (1620-1918) (Nhà cẩn quyển áp đụng 
những chính sách trả thù tàn bạo. %Úi những người đẫn đầu 
phong trảo Khỏi ngiữa thì đó (à canh tù đây, tra tấn, là 
những lưỡi gu chém đẩu công [ai trên Quang trường 
thành phố cổ! 4i nông đân, thợ thuyển thì đá Ía một chế 


(1) Ngày 21-6-1621 nhà cắm quyền đã cho hành quyết 27 người cầm đầu 
phong trào khởi nghĩa. ngay tại Quảng trường thành phố cố '(Starometskẻ 
námestí Praha). Tại đây. hiện nay có lát 27 viên gạch hình chữ thập để 
nhấc nhở sự kiện đau buồn trong lịch sử. 
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độ (àm thuê hà Khác đưới ñinH thúc nông nỗ. Côn tốt các 
tầng lớp trí thúc yêu nước tÍtì đó là lậnÍ truy nã, giam cẩn tà 
Buộc phải rời Tổ quốc nếu Không chu theo đạo Thiên cltúa'”” 
KomensÉy là một trong những người đã phái fúng chín 
số piận nghiệt ngã đó. Trước sự truy nã của chín quyền, 
ông sống ấn nấu ở nhà Bạn 6ê, trong các KĂu rừng hoặc 
lang nút Năm 1628, 36 tuổi đời, Komens&y buộc phái rời 
Tổ quốc sang ®a Can cùng tới những người đồng lương 
chung canli ngộ. Từ đó, ông đã ưu lạc ở niiều nước: TÌiay 
diển, Anh, ?(ungan, uà cuối cùng là 3â tan. Không phái 
một lần, ông đã đi tìm sự giúp đố của các nước nói trên để 
mưu cầu tự áo cño đất nước tà để can thiệp cho những 
người đi cư được trỏ uề, nÑưng cuối cùng chỉ lả một chuối 
thất uọng. Cuộc sống tña ương của ông Kéo đải cño đến 
cuối đời. KomensKy qua đời ngày 15-11-1670, tạt Jíä fan, 
tño 78 tuổi. Thị hài của ông chôn cất tạt 0ùng ngoại Ô 
Amstecáam. “Một thời gian đải ngôi mộ rơi uào lãng quên. 
‹Mãi đến năm 1937, túc là 267 năm sau KĂH qua đời, chính 
phú Tiệp mới có điều Kiện hoàn tất uiệc xác định phẩn mộ tả 


2) Những thảm cảnh sau chiến tranh. nạn đói. dịch bệnh, di dân ... đã 
khiến cho dân số hai vùng Sêkhy và Môrava giám xuống một triệu rười. 
tức là khoảng mội nửa dân số thời đó (Xlovaki thời đó chưa nhập vào nhà 
tước chung). Lệnh nhà cảm quyền ban hành năm 1627 quy định tất cả 
những ai không theo đạo Thiên chúa phải rời đất nước. 


II 


sửa sang, xây báo tàng, đựng tượng ky niệm ngay tại tÍi trấn 
Aaarden là nơi KomensÂky đã yên nghỉ trên đất Ở(3 Can. 

Cuộc đời Kotnensky đẩy gian truân tà 6ï thám. hưng 
chống lại số phận fà một tấm gương tề ngíu fực lầm tiệc oà 
lông đũng cam pÍi thường. (Bất chấp những Khó Khăn fuôn 
theo đuổi tà rìmi đập ông, KomensKy đã mang liết tâm trí 
0à tài năng cống kiến cÍto sự ngÍiệp giáo đục, một fimli 0ực 
tà ông gọt là "xưởng rèn uyện nhân các: ®iỉ đến đầu ông 
cũng đạy học, uiết sách giáo Koa, soạn tháo các công trình 
_ truyền 6á Kiến thức cho trẻ em uả phổ biến K‡nh nghiệm đạy 
lọc cÍto các nhà giáo. 

Âiững liểu Biết uyên tũâm tà tư đuy mới của ông trong 
fníi ực giáo đục đã Kiến ông chẳng 6ao (âu trả thànÑ một 
nhân tật nối tiếng Klấp châu Âu. Thú tướng Thuy ®Điển đã 
tỜi ông sang soạn sách giáo Khoa đạy tiếng Ea tinÍ cÍo các 
trường phổ thông. #(oàng gia Anli đã mời ông sang Cuân 
®ôn lâm cố uấn trong oiệc cai cách giáo đục. ®ổi giới nhà 
thờ 3(ungari cũng đã đãi ngộ túi ông nÍư một chuyên gia 
lỗi lạc trong nghề soạn thảo sách uể các phương pháp đạy 
lọc... la Những ai đã KimÍt qua công tác đạy học tà đọc tác 


tấm KomensÂy, chắc chấn sẽ tìm thấy ôỏ ông nÌiều điểu 
P › y j 


(1) Cũng vào thời kỳ đó. Hồng y giáo chủ người Pháp Richelieu cũng đã 
mời Komensky sang Paris làm chuyền gia soạn sách giáo dục, nhưng vì 
những hoàn cảnh nào đó. chuyến đi không thực hiện được. 
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tâm đắc. Ở thời đó, Kftoa tâm Đý học chưa ra đời, nÍtững 
chúng ta sẽ Kinh tgạc trước Ktả năng có lẽ fä 6ẩm sinli của 
ông trong việc nắm Bắt tâm lý trể em tà liểu được ca những 
Kftía cạnh tỉnh 0ì nhất của tâm hồn trẻ. Ông niấn mạnh việc 
tôn trọng con người phái 6ắt đầu từ ý tÍtức tôn trọng trẻ em. 
Ông thường 0í trẻ em nÍtư những cây non trotj UưỜn ươm. 
" Để cây đó lún lần một cách (ànñ mạnh, nhất thiết phái 
được sự quan tâm, chăm sóc, tưới Đón, tia tt..." omensÂy 
có một quan niệm triết lý nối bật uê sự hoà nñập giữa con 
_ người uà thế giới tự nhiên, 0à ông cực lực phản đối tiệc 
đùng 6o tực đối với trẻ em. Ông Kệu qọi các bậc ca mmẹ, các 
nhà giáo tả tất cả những ai làm nghề nuôi đạy trẻ "Ö(ãy mãi 
mãi là một tấm gương trong đời sống, trong mọi sinh hoạt 
để trẻ em noi tlieo uà Đắt chước mà uào đời một cách chân 
chính ... "(Khoa sư phạm tĩ đạt) 

14 năm cuốt đời tà ông được người bạn #(à Can Couts 
đe Geer mời sang sống tại Amstecdam, có lẽ cũng lä thời &ỳ 
nó rộ nÏất trên con đường sự ngiiệp. Theo tải liệu của các 
chuyên gia nghiên cứu về KomensÂy, ông đã xuất bẩn tt 
nhất 135 ấn phẩm các loại, viết Bằng tiếng Ea tỉnh tà tiếng 
Séc, ao gồm sách giáo Khoa, sách tể phương pháp đạy liọc, 
từ điền, sách ăn lọc, trết học 0à cả Bản đồ nước Tiệp. 
Trong số nÍtững công trìnÍt nói trên, có những bản tháo 
làng trăm năm sau mới tìm lại được, đó fà 6ộ sácÍ gồm Đẩy 
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tập Cuận uề sự cát tạo tiệc đời, niưng cũng có những bản 
thảo nay Kông còn, chẳng ñạn ðộ từ điển tiếng Séc mà ông 
đã tích fuÿ tư liệu tà soạn tháo trêu bốn mươi năm, Đấn 
thảo đã bị thiêu ltuy &Íti ngôi nhà của ông Bị đốt chảy tại tí 
trần esnô (Ba Ean) 

Đương thời, tác phẩm của Komensky đã có một tiếng Uanj 
đáng Kể trong giói ñọc giá châu Âu. Cuốn Cánh của 0ảo ngôn 
naữ rộng tổ (1631) lä một loại sách dạy tiếng Ca tỉnh được 
Biên soạn theo phương pháp tới, có nội đung phong phú tả 
để lọc, được nhiều người loan nghênh. ®Ñổi tiếp tiữa, cuốn 
Thế gió: qua fink dnít (1658) lạt cũng tà một công trình sách 
giáo Khoa liết sức độc đáo thời bấy giò: đạy tiếng Kèm theo 
tình vẽ trinH ñoa. Trong lai cuốn sách trên đây, Komens&y 
đã trình bầy một cách giản lược, có lệ thống những trí thúc 
của thời đạt, uà cũng là lần đầu tiên trong ÍinH vực soạn sách 
giáo Khoa, tác giả đã thực liện được sự phối lợp chặt chẽ giữa 
uiệc dạy tiếng và Kiến thúc Ích sứ, tấn hoá, Kặoa học, tránh 
được lối học từ ngữ Khô KÑan, trừu tượng, - một lối lọc phố 
biến thời trung cổ. 9Người ta tống Kết rằng những cuốn sácí 
trên đây của Komensky đã được dtcÍt ra nhiều thứ tiếng châu 
Âu, Kể cả tiếng _Ä-rập, uà được fưu liànHt rộng rất, tíimh hành 
tảo bậc nhất sau Kinh Thánh. 

Thời sink tiên, được Biết KomensÉy có fàm đôi ba Đài thơ 
bằng tiếng Ca tinh, nhưng chủ định của ông Không phải tà 
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sứ mệnÍÑi ăn chương. Tùy uậy, cuốn Cảnh loạn trần gian và 
thiên đường của trái tm (Labyrint sueta a ráj srđce, 1623) 
là một tác phẩm ăn xuôi độc đáo, tiết 6ằng tiếng Séc cố, 
uà được coi là tác phẩm nổi tiếng nhất trong ăn lọc Séc 
thế kỷ 17 

Cống Kiến lón nhất của KomensÂy là những sách viết uể 
phương pháp áạy học mả sau nảy chúng ta gọi ÍÄ lý luận sư 
phạm. Xuất phát từ những Kinh nghiệm thực tiên 0à quan 
niệm triết Đý uể giáo đục của trình, KomensKy đã tạo ra một 
hệ thống giáo dục khép Kứn bao gồm phương liướng, nội 
đụng cơ Bản uà những bước đi tuần tự từ thấp đến cao, từ 
để đến Khó trong công tiệc giáo đục con người từ lúc nằm 
trong nói đến KÍI (uống mộ. Theo Ông, con người siHÍt ra mà 
không được học, Không được sự giáo đục của nÌa trường tả 
Xã hột, thì lồn lên chẳng khác nào những cây mọc hoang đại, 
sẽ &lông có Kfa năng hành động theo đúng mục tiêu của lẽ 
sống, sẽ Không nhìn rõ cái thiện tả để sa uào cát ác, cất tội 
lỗi... Co đù con người là một sinh oật Khôn ngoan nhất 
trong thế giới tạo uật, nhưng nếu Không được học lành, sẽ 
Không có đnÍt sắng của trí tuệ soi đường - cái trả tạo loá đã 
Đam cÍO COH HgHỜI. 

Tnết lý giáo đục của KomensKy mang tính nhân ăn sâu 
sắc tà tính đân chủ triệt để` Cách đây hơn ba trăm năm ông 
đã cÍủi trương mọi người đều phải KjinH qua trường lớp - 
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*Phàm là con người đều phải bọc, Không phân Biệt đẳng cấp 
xã lội, nam nữ, đâần tộc, tuổi tác..." (Giáo đục phổ thông) 
®KomensKy ước mơ đân tộc được tự do, con người được giải 
phóng Khỏi những nỗi thống Khổ uà cảnh bất công xã hội, 
nhưng con đường để tiến tới mục tiêu đó cẩn thiết phái có 
ai trò của tiệc mỏ mang đân trí, để con người đẩn thoát 
Khởi tình trạng tu duy trù quảng, sống Không tÍieo luật tạo 
hoá, lành động Không theo fý trí. 

42 năm sống xa Tổ quốc, KomensKy bao giờ cũng ấp ủ 
những tình cảm tốt đẹp tất đối tới đất nước, quê lương. 
Trong thư Giá các tị học gui đất nước tôi ông tha tiết Kệu 
goi các nhà trí thúc, các bạn đồng nghiệp hãy làm hết sức 
mình để giữ gìn tiếng mne và thông qua tiếng mẹ trà truyền 
đạt co nhân đân trong nước những tr thúc đinH cao tà 
tinÍt hoa ăn hoá của các đân tộc trên thế giới. 

Trong tâm trạng day đứt của một người đân mất nước, 
lại là người đã được chứng Kiến tận tắt cát cdnlt chiến 
tranh, foạn lạc, Komens&y fuôn luôn mang trong lông nỗi 
Khát uọng đa điết về một nên lñoà bình, Không phải riêng 
cío người Séc mà chung co mọi dần tộc trên trái đất. 'Tro ng 
tác phẩm Cuận về sự cái tạo tiệc đời, ông tuyên bố: Quyển 
tự nhiên của tạo hoá cho phép đùng Bạo fực đán: trả Bạo 
tực... nhưng Bất chấp nguyên nhân gì, phải fuôn fuôn đặt lợi 
ích loà bình lên trên cltến tranh. 9Một nền koả binh đù nhỏ 
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nÑot, ấn đảng trọng hơn uô vàn chiến thẳng, một nến Íñoà 
bình từng bển ao giồ cũng an toàn lñiơn cả những chiến 
công có thể mang lại cho ai đó niềm ty tọng... Càm Bùng nổi 
tmột cuộc chiến tranh tí đễ, nhưng Kết thúc thì Khó, Bởi Íẽ 
Kết thúc chiến tranh Không tuỳ thuộc tảo quyên fực của &ể 
đã làm nó Bùng nổ..." 

£ả một nhà giáo đục nhà tư tưởng tà nhà tăn, 
Komensky đã để lại những tác phẩm mà giá trị tư tưởng của 
chúng Không bí thời gian lâm pÑai mờ tà ngược Íại, ngày 
càng được các nhà Khoa lọc xã liội quan tâm Khai thác. 
điên thế giới các chuyên gia sư phạm coi omensky (à 
người đặt nền móng cño fý luận đạy học tiên tiến liện đại 
tả người ta gọt ông là WNhà giáo của các đân tộc (Teacfer oƒ 
Wafions) 

Shững nhận định của KomensÉy dể xã lội, UỀ con Người 
tả cuộc đời... cách chúng ta hơn 6a tÑế &ý, nhưng tấn giữ 
nguyên tính thời sự tả đẩy sức thuyết phục. Những ước mơ 
của ông uề một thế giới công 6ằng của nÏiững con người biết 
hành động theo lẽ phái 0à án sáng của trí tuệ, những Khát 
tọng của ông Uề một thiên đường " nơi mà cất thiện sẽ ngự 
trị trong trái tim của trọi người "mãi mãi sẽ còn (ä trục tiêu 
hướng tới của các thế Bộ. 


Hà Nội, tháng 10-1991 
DƯƠNG TẤT TỪ 
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Cách đây 10 năm, cuốn sách nhỏ nảy đã được Xuất án 
tại 9à 'Nội nñân địp Kỷ niệm 400 năm ngày sinh của 
Komensky. SNhiều lúc tôi đã ấp ủ một nguyện uọng lả dịch 
thêm tmột số chương, Đổ sung những trích đoạn trong tác 
phẩm đồ sô của ông để giới thiệu uới 6ạn đọc ®iệt fNam. 
Nhưng cứ lặng Íẽ Íao tảo những áng tăn cố uà một thứ 
ngôn ngữ cách chúng ta hơn Bốn thế Ký mà Không có sự đầu 
tư của một cơ quan cltfc năng - thật tà một uiệc lâm Không 
đề dàng. 

Tục ngữ Tiệp có câu: *Một con chùm sẻ trong tay còn ltơn 
cả đàn bổ câu trên trái nà" 'Uóc uọng thì Không cùng, 
nÑững tuổi tác uà phương tiện thì có lạn. Tôi bằng lòng với 
những gì có trong tay uà lẩu này clỉ bổ sung, sửa sang lại 
Bản địch đôi chút Không đáng &ệ” Xuất phát từ lòng ngưðng 
mộ một dankt: nhân uăn lñóa tâm cõ thế giới một nhân vất 
có tị trí tương tự như Nguyễn Tiãi trong nên uấn ñóa nước 
ta, được tợ vả các con tôi động viên, Klch lệ, tôi quyết định 
cÑo in lại bản địch, với Íiy uọng sẽ góp phần nhỏ Bé vào tiệc 
giao lưu tăn loá giữa hat nước 0ả mở rộng Kịo tải liệu 
ngliên cứu giáo đục ở nước ta liện nay. 
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đôi cám ơn các bạn Tiệp đã nhiệt tình Đý giải cño tôi 
nhiều từ cổ trong tác phẩm của nhà uăn. Đặc Điệt, tôi 
Không quên người bạn quá cố, luật gia Kiêm nÏà thơ 
#rantisek ®ouBaf, đã Không quản ngại tuổi giả, thường 
ảnh: trình từ Jicin dì @rala để chúng tôi có địp gặp gỗ 
nhau, cùng nhau lần tiieo những trang sách của omens&y 
tà chia sẻ uới nhau những hiểu Điết về một triết gia tả cả 
lai chúng tôi đều yêu mến uà tâm đắc. 

đôi chân thành cám ơn Nhà xuất 6ản Thế giới là cơ 
quan đã ấn lành tác phẩm này lần đầu, tà giò đây lại giíp 
tôi tái bản để "Thiện đường của trái từn" một lần nữa đến 
với Bạn đọc. 


Hà Nội, tháng 1-2001 
DƯƠNG TẤT TỪ 
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GỬI CÁC HỌC GIÁ ĐẤT NƯỚC TÔI 


Đây là lời nói đầu trong một tác 
phẩm uiết bằng tiếng La tính, lấy tên lò 
Theatrum UniuersdaHs Rerum (Sân 
khấu của những việc đời). Phần lớn bản 
thảo đã bị thiêu huỷ năm 1656 khi ngôi 
nhà của ông bị đốt cháy trong thời gian 
cư trú tại thị trấn Lesno - Ba Lan, 
Những phần còn lợi đã được dịch ra 
tiếng Séc uà xuất bản tại Praha năm 
1897(N.D) 


Một dịp may mắn gấp bội đã đến với tôi là được tâm 
sự cùng các vị, những người con vĩ đại, ánh sáng của 
Tổ quốc. Một mặt tôi cảm thấy cần phải bác bỏ những 
lời chỉ trích quá phũ phàng xuất phát từ những định 
kiến quá khắt khe, mặt khác tôi thấy cần làm thức 
tỉnh các vị, để các vị chủ động hơn trong việc gia tăng 
lòng kính trọng và lợi ích đối với Tổ quốc. 
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Điều gì tôi đã hành làm, chắc các vị đều biết. Thú 
thật là tôi đã thể nghiệm một công trình lớn vượt quá 
sức của tôi, một công trình rất dễ bị thất bại. Nhưng 
các vị sẽ hiểu nó một cách đúng đắn, tôi biết chắc như 
vậy, bởi vì ai cũng biết được lý do dẫn đến những việc 
làm của tôi. Tôi đâu có ý định viết tác phẩm này với 
tầm cõ to lớn để hy vọng thực hiện tất thảy những 
ước mơ của tôi, mà chính là để làm thức tỉnh các vị, 
hỡi những người trong làng học vấn ! -. 


. Nhiều người trong số các vị đã tỏ ra có những hiểu 
biết uyên thâm, tôi chứng kiến điều đó. Nhưng đồng 
thời tôi cũng thấy tất cả các vị đều bộc lộ hết sức rõ 
rệt cái tính thụ động và yếu đuối, về điều này tôi 
quyết định khiển trách các vị một cách công khai. 
Nếu như ai đó trong số các vị lấy làm phật ý thì tôi 
sẵn sàng đưa ra những minh chứng mà các vị sẽ 
không đễ gì bác bỏ được. Tôi sẽ nêu lên những thực tế 
làm bằng. Các vị có biết những dân tộc khác đang 
làm gì không? Các vị có biết rằng họ đang làm cho 
tiếng mẹ để của họ trở nên uyên bác như thế nào 
không? Các vị có biết người Ý, người Pháp, người Tây 
Ban Nha, người Đức, người Ảnh, người Hà Lan... họ 
đang dịch và truyền đạt tất cả những gì là tình hoa 
của người Hy lạp và người La mã sang ngôn ngữ dân 
tộc của họ đấy không ? Có lẽ không còn sót một điều 
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gì trong khoa học, lịch sử, trong những cái được coi là 
công khai hoặc bí mật mà họ không mang lại cho 
người đọc của nước họ. Nhưng thử hỏi ai trong số các 
vị đã mang lại cho người dân nước ta những điều như 
thế? Thử hỏi ai là người đã giới thiệu với độc giả nước 
ta về sự kiến tạo thế giới? Ai là người đã giới thiệu 
cho dân ta biết cách thức quan sát sự chuyển động 
của các thiên thể? Ai là người đã dạy cho dân ta biết 
những yếu tố, những đặc tính và sức mạnh của 
những vật thể tự nhiên ? Thử hỏi ai là người đã mở 
ta cho dân ta bức tranh về lòng trái đất? Ai là người 
đã giúp dân ta những hiểu biết chỉ ly về hình học ? Ái 
là người đã giới thiệu những điều lý thú trong lĩnh 
vực quang học ? A1 là người đã mô tả cho dân ta biết 
về cội nguồn và phong tục của các dân tộc sống trên 
trái đất ? Thử hỏi al là người đã lý giải một điều gì đó 
về kỹ năng diễn thuyết và cách điều khiển tư duy ? 
Các vị tưởng rằng cứ tiếp tục cam chịu cái cảnh này 
để mỗi người chỉ sống cho bản thân mà không hề làm 
gì để nhân lên lòng quý mến đối với Tổ quốc chăng ? 
Nếu các vị nghĩ rằng tiếng nói dân tộc của chúng 
ta nghèo nàn hoặc thiếu sự bóng bảy trong việc diễn 
đạt sự vật thì đó sẽ là một sự lầm tưởng to lớn: Không 
một lĩnh vực nào và không một sự việc gì (kể cả trong 
lĩnh vực siêu tự nhiên và siêu hình) lại khó đến mức 
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chúng ta không thể diễn đạt được một cách dễ hiểu 
và chuẩn xác bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng 
ta. Vấn đề ở đây là sự khổ công và lao động, kẻ nào 
coi tiếng nói của chúng ta là ít phong phú, ít hoàn 
mỹ... tức là kẻ đó không hiểu được sự tao nhã trong 
tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Và tội lỗi đó là thuộc về 
chúng ta, chúng ta đã lơi là, không chăm lo cho tiếng 
nói của dân tộc. 

Tôi quyết định thử dùng những lời phê phán của 
-mình để may ra có thể góp phần thúc đẩy nước ta 
thoát khỏi sự yếu kém nói trên, hoặc dùng quyết tâm 
của mình để góp phần vào công việc chung. Tôi quyết 
định rằng tất cả những gì thuộc tầm hiểu biết của 
con người, tôi sẽ thu lượm lại một cách có hệ thống để 
dịch ra thành từng tập cho dân ta có cái nhìn khái 
quát về thế giới và về những tr thức chứa đựng tiềm 
tàng trong các pho sách và thư viện. Và tôi sẽ không 
trình bầy những tri thức này bằng cách dịch, mà 
bằng kế hoạch lựa chọn một cách nghiêm túc hết 
thây những gì có ý nghĩa đối với nhận thức của con 
người. Tôi xin nói một cách cởi mở rằng tôi đã chăm 
lo về mặt ngôn ngữ không thua kém phần truyền đạt 
nội dung, bởi lẽ với cả hai mặt đó tôi cầu mong sẽ 
khơi đậy lòng ham mê học vấn trong dân chúng nước 
ta, để dân ta chăm lo cho tiếng nói của mình. Bởi lẽ 
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đó tôi xin trình bầy ra đây những hiểu biết cốt để 
thưởng thức cái kỳ diệu của cuộc đời, một cuộc đời 
nhìn từ mọi góc độ của những gì đã được nhận thức.' 
Và tôi nêu lên cách vận dụng tất cả những điểu mà 
cơn người có thể nhận thức được để phụng sự lòng tin 
ở thượng đế. Đồng thời ở đâu có thể, tôi đều chú ý tối 
đa về mặt ngôn từ. 

Nếu như cuốn sách đã nói lên được một cách phong 
phú về nội dung hoặc trong sáng về mặt ngôn ngữ thì 
công lao đó không cần nhắc đến tôi. Cây cọ có chỗ đứng 
của mình giữa không gian. Hãy để mặc cho mọi người 
chỉnh phục nó, nếu họ có thể. Tác phẩm này có thể bay 
xa và nhân bản mặc sức, vì vậy tôi sẵn sàng nhường lại 
vinh quang đó cho người khác. Nếu có người nào đó 
muốn thi thố với tôi xây dựng một tác phẩm mới, hãy 
để cho người đó dập tắt niềm vinh quang của tôi, tôi 
sẵn sàng gánh chịu. Hoặc giả nếu có người nào đó 
muốn sửa chữa hoặc thay đổi những thành quả lao 
động của tôi, làm giãn ra hay thu gọn lại, tôi sẵn sàng 
chia sẻ niềm vinh quang cùng người đó. 

Cũng xin nói thêm rằng tôi đã không làm được tất 
cả những gì theo ý muốn hoặc theo khả năng, mà chỉ 
thực hiện được một khối lượng công việc cho phép, do 
thiếu thời gian, bần cùng về phương tiện, đó là chưa 
kể còn bị chỉ phối bởi những lo toan khác. Tôi hoàn 
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toàn không ngần ngại khi những người khác vượt lên 
tôi, ngược lại. tôi rất mong điều đó, bởi đó là một 
trong những mục tiêu chủ yếu của tôi: khích lệ người 
khác mang lại cho Tổ quốc những cống hiến to lớn 
hơn. Nếu như có ai đó phát hiện ra những khiếm 
khuyết của tôi và bác bỏ chúng một cách thẳng thắn, 
tôi sẽ không vì thế mà lấy làm buồn bực, miễn sao 
việc làm đó có lợi cho lẽ phải và cho sự tốt lành 
chung. Chúng ta nên nhớ câu nói sau đây của 
Aristophan: 


Bạn hãy cứ phê phán, nhưng cũng phải biết 
lắng nghe, miễn là đừng đôi xử uới thì nhân 
như đối uới những bà hàng xén ngoài chợ. 

Nếu như ai đó không hài lòng với những cố gắng 
gieo trồng trì thức của tôi, xin hãy đừng làm điều gì 
thiếu cân nhắc hoặc gây khó dễ... Cầu trời để mỗi 
người đem lòng hãng say làm nên một điều gì đó tô 
điểm cho vình quang Thượng đế. Không một cá nhân 
nào có thể làm được tất cả. Nếu mọi công việc kết nối 
được với nhau và mỗi người góp vào cộng đồng cái mà 
mình có thể, thì dân tộc chúng ta sẽ sung sướng nở 
hoa trong những cố gắng về học vấn, sẽ có thể thoát 
ra khỏi vũng bùn mông muội và chẳng bao lâu sẽ gây 
được tiếng tăm đối với các dân tộc khác. Đối với tôi, 
thực ra tôi có đủ thiện chí để tiếp tục những công 
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trình này một cách tự nguyện từ đầu, khiến dân ta có 
đủ sách vở học hỏi cái khôn và còn có thể khiến cho 
những người khác ghen với chúng ta (tôi muốn đề cập 
những kẻ có thói quen thường nhìn chúng ta và 
những cố gắng của chúng ta với cái nhìn kẻ cả). 
Nhưng một phần vì cương vị của tôi không cho phép 
đi sâu vào hết thay các lĩnh vực chuyên môn, một 
phần tôi cho rằng cá nhân một con người không thể 
lý giải nội dung tất cả các sự vật một cách bao quát 
và tin cậy được. Vì lẽ đó, trong cuốn sách Sản khấu 
của những oiệc đời này, tôi muốn giới thiệu sơ lược 
các vấn để hơn là trình bầy một nội dung được biên 
soạn chỉ ly. Mong rằng công trình của những người 
khác sẽ cung cấp cho bạn đọc nước ta một cách đầy 
đủ tất ca những gì họ muốn biết và có quyền được 
biết. Và để đạt tới mục tiêu này, sẽ dễ dàng biết bao 
nếu như mỗi người tự đảm nhận lấy một phần công 
việc. Chẳng hạn một người nào đó sẽ đi sâu vào 
Arlstote, Phnius, Alilian, Gesner, Frantz... và biên 
soạn ra một tác phẩm về bản năng tự nhiên của các 
loài động vật. Còn những người khác sẽ viết về các 
chủ đề tiếp theo như con người và các hoạt động của 
họ, về thiên văn học. Cần viết một cách đầy đủ hơn so 
với những gì chúng ta đã viết. Rồi tiếp nữa là nghiên 
cứu và giới thiệu những bí ẩn của quang học. những 
định luật rút ra từ sự kỳ diệu của hình học. Dân ta 
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cần một người nào đó xuất bản những tác phẩm về 
hình thể quả đất, mô tả trái đất và thế giới xung 
quanh ta, lịch sử xứ Sêkhy và Môrava của chúng ta 
cùng những miền đất lân cận, rồi tiếp nữa là những 
tác phẩm viết về sự bố trí các nước trên thế giới và 
những sự kiện đã diễn ra... vân vân và vân vân. Liệu 
những điều đó chúng ta có thực hiện được không ? Ôi, 
hỡi đồng bào của tôi, tôi cầu nguyện cho tiếng thơm 
của các người và danh dự của Thượng đế, tôi mong 
các người quan tâm hơn đến những vấn đề đó và 
mong có sự nhiệt thành hơn nữa trong công việc. 

Tôi xin chào các vị, những người con uyên bác của 
đất nước. Nếu như các vị ấp ủ lòng nhiệt thành và 
tình yêu đối với Tổ quốc, thì xin hãy cầu mong cho 
những cố gắng của tôi, các vị hãy đem tấm lòng ưu ái 
của chính mình để gia tăng và gia tăng hơn nữa điều 
thiện chung. 


Chào thân ái 
JAN AMOS KOMENSKY 
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CẢNH LUẬN TRẦN GIAN VÀ 
THIÊN ĐƯỜNG CỦA TRÁI TIM 
(Labyrint sveta a rá] srdce, 1623) 


Thiên đường của trái từm là một tác phẩm ăn 
xuôi gồm ð4 chương mục, uiết bằng tiếng Séc. Sách 
uiêt trong những năm tháng đen tôi của đất nước từ 
sơu cuộc khởi nghĩa không thành công của những 
người dân yêu nước chống lại nền thống trị ngoại 
bang của triều đại Häpxbua. Với Eomensky, đó cũng 
là những năm tháng bị truy lùng uà sống ẩn náu ở 
một khu rừng uống thuộc địa phận huyện Brandys 
nad Orlic( uà chính tại đây, ông đã bắt đầu iết tác 
phẩm Thiên đường của trái tìm. 

Thiên dường của trái tim là búc tranh uê xã hội 
xứ Sêkhhy đương thời uới những cảnh ngàng trái, hỗn 
loạn, uà bất công của các tầng lớp phong biến uà tăng 
lử. Đo nội dụng múng tính phê phún mạnh mẽ, trong 
tác phẩm của mình, nhà uăn buộc phái dùng phương 
pháp ổn dụ cả uê sự uiệc cũng như các nhân vật. 
Nhân vật chính của cuốn sách là Người lữ khách, 
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đỏ cùng chính là tác gia. Người lừ khách dị lạng 
thang khắp chốn cùng nơi cà đâu đâu cũng thấy 
những cạnh trở trêu tà đau lòng. Chỉ còn một con 
đường giải thoát những tu phiên là "thiên đường của 
trái tìm”, mặc dù đó chỉ là một giác mở... 

Thiên đường của trái từm uiết năm 1623 tù tác gia 
có sửa chữa, bổ sung lần cuối uào năm 1663. Đây cùng 
là tác phảm nội tiếng nhất của uăn học Sóc thế kỷ 17, 
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VÌ ĐÂU NGƯỜI LỮ KHÁCH LANG THANG 
(Chương Ï) 


Khi tôi ở độ tuổi này, thì cũng là lúc trí tuệ con 
người bắt đầu thấy được sự cách biệt giữa cái thiện 
và cải ác. Tôi đã trông thấy sự cách biệt giữa những 
lớp người, giữa những đẳng cấp, giữa những nghề 
nghiệp, những công việc khác nhau và cả sự khác biệt 
của những ý đô. Những điều đó khiến tôi thấy cần 
phải gắn minh vào đám đông cùng với mọi người, 
sống trong những sự việc và suy nghĩ. 

Có những việc tôi thường suy nghĩ nhiều và nỗi dằn 
vặt đè nặng tâm trí tôi. Những ý nghĩ đã lắng đọng 
trong tôi, làm tôi mong ước có một ngày được sống 
thanh than, bình yên, cùng với một tư duy tốt lành và 
sao cho càng ít đi những nỗi phiền muộn, vất vả. 
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"Tôi cảm thấy không dễ đàng. liệu sẽ đứng ở cương 
vị nào đây, nghề nghiệp nào đây để con người có thể 
nhận thức, và sẽ tiếp xúc với a1 đây để con người có 
thể bàn luận một cách đầy đủ. Nhưng rồi tôi đã phân 
vân không muốn làm điều đó, bởi mỗi người thường 
để cao công việc của mình. Và lại, tôi cũng không có ý 
định một mình vươn tới những vấn để vượt quá sự 
cho phép. 

Xim thú thật là tôi đã bắt đầu có những cuộc tiếp 
xúc bí mật với người này người nọ, nhưng rồi tôi lại 
buông bỏ. Mặc dù thế, tôi ghi lại đây một đôi điều - 
một việc làm không dễ dàng và vô ích (tôi có caïa giác 
như vậy). Tôi cũng e ngại, biết đâu tính năng nổ của 
tôi sẽ chẳng mang lại sự hể thẹn, nhưng tôi không 
làm khác được. 

Tôi phân vân, trằn trọc và quyết định trước hết sẽ 
quan sát tất cả những việc làm của con người diễn ra 
dưới ánh mặt trời, đem so sánh chúng rồi tìm ra một sự 
phán đoán chắc chắn, góp phần giữ gìn cuộc sông 
thanh bình, đẹp dẽ trên thế gian. Càng đắm mình 
trong suy nghĩ, cuộc hành trình càng làm tôi nhẹ bước. 
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NGƯỜI LỮ KHÁCH TỪ TRÊN CAO 
NHÌN XUÔNG THỂ GIAN 


(Chương 8) 


Vừa chợt nghĩ thì chúng tôi đã có mặt trên một 
ngọn tháp cao, mới đây tôi có cảm giác như mình 
đứng dưới các tầng mây. Từ đây nhìn xuống, tôi trông 
thấy một thành phố trên mặt đất mà thoạt mới nhìn 
đã thấy thành phố này xinh đẹp tuyệt vời. Thành phố 
trải rộng bao la, tuy vậy, từ mọi phía vẫn có thể nhìn 
thấy những con đường giáp ranh. 

Thành phố như một hình tròn có tường thành bao 
quanh, đó đây có những ngọn đổi và những thung 
lũng tối tắm khiến tôi có cảm giác như nơi đây không 
có bờ và không có đáy. Trong thành phố hiện lên ánh 
sáng, còn ra xa là một canh tối tăm tịch mịch. 

Tôi thấy thành phố được chia ra thành những phố 
phường không đếm xuế, những quảng trường, các 
ngôi nhà, những công trình lớn nhỏ hiện lên, và chỗ 
nào người cũng đông như kiến. Nhìn sang phía đông 
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tôi thấy có một cửa ô và từ cưa ô đó có những con 
đường dẫn tới một cửa õ khác theo hướng tây. Từ 
cổng thành của cửa ô thứ hai tỏa ra những đường 
phố. tôi đếm được tất œa sáu dãy phố chạy song song 
nhau từ đông sang tây, ở giữa là một toà lâu đài và 
một quảng trường rất rộng. hình tròn. Ở phần cực tây 
của thành phố có một khu đểi với những ngọn núi đá 
dốc đứng. Tòa lâu đài cổ huy hoàng là nơi mọi người 
dân trong thành phố thường lui tới tham quan. 

Người hướng dẫn. Chàng-lang-thang-khắp-chốn, 
` nói với tôi: 

- Hỡi người lữ khách. trước mắt ngài là cái thế giới 
thân thương mà ngài ước mong được trông thấy. 
Chính vì thế mà ta đã đưa ngài tới đỉnh cao này để 
ngài được nhìn ngắm thành phố và hiểu thấu cảnh 
quan. Phía đông là Cổng sinh tổn, tất cả những ai 
sinh ra và muốn sống trên đời, đều phải đi qua cổng 
này. Cổng thứ hai gần hơn, có tên gọi là Cổng phản 
iy, mỗi người đến đây, tùy theo số phận của mình mà 
từ đây rẽ ngang theo nghề nghiệp khác nhau. 

Những phố phường mà ngài đang trông thấy, khác 
nhau về cung cách xây dựng, về đẳng cấp và cả về 
nghề nghiệp của những người sống tại đó. Ở đây, ngài 
trông thấy sáu khu phố chính: Phía nam là khu phố 
của những ông chủ, bố mẹ họ, con cái và những người 
giúp việc. Dãy phố tiếp theo là nơi cư trú của những 
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thợ thủ công và tất cả những người lam lũ, Dãy phố 
thứ ba gần quảng trường nhất. thuộc về những người 
lao động trí óc và giới học vấn. Phía bên kia là khu 
phố của những người hành nghề tôn giáo. Tiếp đến là 
khu phố của những người quản lý và giới công chức 
khá gia. Về phía cực bắc là cư xá của những chàng ky 
sỹ chuyên nghề bính đao. Khung cảnh phố phường 
đẹp làm sao. Tất ca đám người đó đều sinh con đẻ cái, 
họ nuôi sống lẫn nhau, bảo ban lẫn nhau. Những 
người hành nghề tôn giáo thì cầu khấn thay cho họ. 
Người đứng đầu thì phán quyết việc đời, giữ gìn ký 
cương bảo vệ họ trước những thói hư tật xấu. Giới ky 
sĩ thì chiến đấu thay cho họ. Bằng cách đó. mọi người 
phục vụ lẫn nhau, tất cả được duy trì trong mối quan 
hệ cân bằng... 

Nhìn về phía tây là Lâu đài hạnh phúc. Nơi đây là 
chỗ ở của những con người đặc biệt, những kẻ giàu 
sang, tận hương cuộc đời và danh vọng. Quảng 
trưởng ở trung tâm thành phố đành chung cho mọi 
người. Đây là nơi lui tới của mọi tầng lớp dân cư. 
Người ta họp bàn tất cả những gì cần bàn bạc. Chính 
giữa quảng trường là trung tâm của tất cả, là lâu đài 
của nữ hoàng thế gian - Nàng-trí-khôn. 

Tôi yêu cái trật tự duyên dáng đó. Tôi thầm khen 
Thượng đế đã khéo sắp đặt, phân chia một thế gian 
đẹp mắt làm sao. 
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SỐ PHẬN VÀ NGHỀ NGHIỆP 
(Chương 6) 


Chúng tôi bước xuống qua lối cầu thang tối tăm 
hình trôn ốc. Đến chỗ cánh cửa lớn thấy toàn là 
thanh niên, Phía bên phải có một người đàn ông cao 
tuổi, với khuôn mặt đăm chiêu, ông đang ngồi và trên 
tay có chiếc nổi đồng to. Tôi thấy từ cánh cửa cuộc 
đời, mọi người đổ xô nhau đến gần ông già, mỗi người 
cố tìm cách thò tay vào chiếc nồi đồng nhặt ra một lá 
phiếu giống như con bài, có đề sẵn dòng chữ. Sau khi 
rút xong lá phiếu, mỗi người tản ra một ngả, kẻ thì 
mừng vui nhảy nhót, người thì buồn xỉiu lang thang lê 
bước. 

Tôi lại gần ông già và tìm cách quan sát những lá 
phiếu thì thấy chúng như những con bài, trên có ghì 
những nội dung khác nhau, đại thể tờ này thì ghi: 
“Hãy làm người ngự trị ”, phiếu khác lại ghi : “Kiếp 
tôi đày !. Và những lá phiếu khác nữa có thể đọc 
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những dòng chữ như: “đời cày cuốc !”, “Hãy phán xử 
việc đời”, “Hãy đến chốn binh đao †” v.v... và v.V... 

Tôi ngạc nhiên không hiểu thế nghĩa là thế nào. 
Người thông thái bảo tôi đó là một kiểu phân định 
nghề nghiệp, để mà biết trên đời này ai sẽ vào việc gì. 
Người quản lý những con bài đó được gọi là Ông già 
số phận. Người đời khi vào cuộc cứ theo đó mà hành 
động. 

Trong chốc lát, từ bên kia, ông-hoang-tưởng vỗ vai 
. bảo tôi thò tay lấy một lá phiếu. Tôi từ chối và yêu 
cầu đừng buộc tôi vào tình thế nắm bắt một thứ hạnh 
phúc mù quáng, gặp đâu hay đấy rồi cam chịu. Ông- 
hoang-tưởng còn bảo tôi rằng, phì số phận là không 
thể được. Tôi bèn bước lại gần ông già và lễ độ nói lên 
lời khẩn khoản của tôi là đến đây để được xem trước 
một điều vừa ý để chọn cho mình. 

Ông già số mệnh đáp lại tôi: 

“Con ơi, con thấy đấy, mọi người không ai làm điều 
đó, mọi người chấp nhận những gì đến với họ. Nhưng 
với con, một khi con đã yêu cầu, ta đồng ý. Rồi ông 
già viết lên lá phiếu hai chữ “Speculare”” ông trao 
cho tôi và bảo tôi suy ngẫm. 


(1) Tiếng La-tinh. tạm dịch là “đầu cơ”. 


NGƯỜI LỮ KHÁCH 
THẦY GÌ Ở CÁC QUAN VIÊN 
(Chương 19) 


Chúng tôi tìm đến một khu phố khác và thấy tại 
đây bốn bề chật ních bàn ghế, thấp cao đủ các cõ. Đây 
là nơi các quan viên đang ngồi xét xử: Ông chánh án 
thành phố, ông thị trưởng, ông chưởng lý lâu đài, các 
vị uỷ viên hội đồng phiên toà, các vị công tước và cả 
nhà vua... Người thông dịch bảo tôi: 

- Trước mặt ngài là những người phán xử việc đời, 
thông qua việc trừng phạt kẻ gian ác và bênh vực 
những người lương thiện họ giữ lấy kỷ cương trên đời. 

- Thật là một việc làm đẹp đế, điều mà trong các 
thế hệ người không thể thiếu, - Tôi nói, - Thế nhưng 
các vị này ở đâu ra ? 

- Một số trong đám họ trời sinh ra để làm việc đó - 
Người thông dịch tra lời - Một số người khác được 
tuyển chọn từ các nơi và họ được coi là là những 
người thông thái nhất, kinh nghiệm nhất và có ý thức 
cao nhất trong việc bảo vệ quyền lợi và lẽ công bằng. 


- Thế thì hay quá - Tôi nói. 
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Lúc này tôi chợt trông thấy cái canh các vị quan 
viên tranh chiếm chỗ ngồi trên dưới, mỗi người để lộ 
ta một khuôn mặt: Kẻ thì xum xoe bợ đỡ, người thì 
tráo trở mua chuộc.... 

- Trồng kìa, cái cảnh rối loạn làm sao ! - Tôi thốt 
lên. 

- Xin ngài thông thái hãy im lặng cho - Người 
thông dịch khuyên tôi - Người ta mà nghe tiếng thì 
ngài sẽ rầy rà đấy. 

- Thế tại sao không chờ đợi bầu bán để đến nỗi lộn 
xộn như vậy 2 - Tôi hỏi. 

- Họ biết rõ điều đó - Người thông dịch trả lời - Họ 
có đủ ý thức về công việc đó và họ đã quen nghề. 
Nhưng ví thử là những người khác được tiếp nhận 
vào thay họ thì liên ean gì đến ngài ? 

Tôi im lặng, sửa lại đôi kính và nhìn kỹ đám người 
này. Tôi trông thấy ở họ một điều kỳ quặc là ít ai có 
đủ các bộ phận trên cơ thể. Dường như mỗi người đều 
thiếu một cái gì đó cần thiết cho con người: Một số vị 
không có tai để lãng nghe lời ai oán của dân nghèo. 
Một số vị không có mắt để ghi nhận cảnh hỗn loạn 
đang diễn ra. Một số người lại không có mũi để đánh 
hơi trước các vụ lừa đao chống lại pháp luật. Lại có cả 
những vị không có lưỡi để nói thay cho đầm dân tình 
cầm lặng vì bị đè nén. Tiếp đến là những người không 
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có tay để dương cao những bản án công lý. Nhiều vị 
còn không có cả trái tim để bênh vực lẽ công bằng. 

Những al có thân hình đầy đủ không khuyết tật lại 
chính là những người bị hành hạ như tôi thấy: đó là 
những người không lúc nào hết sức ép, ăn không 
ngon, ngủ không yên. Lại còn một hạng người nữa, đó 
là những kẻ sống cuộc đời chây lười. Tôi bèn hỏi: 

- Cớ sao lại trao quyền hành và việc xét xử cho 
những người không đủ các bộ phận cần thiết thi hành 
chức năng? 

Người thông dịch trả lời rằng sự đời không phải 
như tôi tưởng. Ngạn ngữ La tỉnh có câu : Qui nescit 
simulare, nescif regnare (người nào không có khuôn 
mặt giả tạo, kẻ đó không biết thống trị). Những người 
thống trị kẻ khác thường phải làm ra vẻ như không 
nhìn thấy, không nghe thấu, không hiểu ra - kỳ thực 
họ đã nhìn thấy, đã nghe thấu và đã hiểu ra. Còn 
như ngài chưa kinh qua chính trị, ngài làm sao mà 
hiểu được. 

- Nhưng quả là ta đã trông thấy - Tôi nói - Ở đám 
người này những gì đáng lý cần có thì họ không có. 

- Tôi khuyên ngài - Người thông dịch nói - Ngài 
hãy hứa với tôi là sẽ im lặng. Tôi đảm bảo với ngài là, 
nếu còn triết lý, ngài sẽ lâm vào cảnh không vui 
đâu... 
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CÁI CHẾT CỦA NHỮNG TÍN ĐỒ TRUNG THÀNH 
VỚI ĐẠO CƠ DÔC 


(Chương 50) 


Khi tiếp cận với những người theo đạo Cơ đốc, tôi 
đã có lần được chứng kiến hoạt động của họ, và lần 
cuối cùng tôi đã thấy thần chết điễu qua những con 
người đó. Có điều, nó không đến nỗi như cái chết 
trong tư thế dựng đứng một cách thảm thương, trần 
truồng, ác độc... mà được bao liệm đẹp đẽ bằng 
những tấm khăn do Đức Chúa để lại trên nấm mổ. 

Số phận này nối tiếp số phận khác, đã đến lúc phải 
từ giã thế gian - Cái chết nói. 

Ôi. những ai nghe tin này sẽ sung sướng, mừng vui 
xiết bao ! Chỉ mong sao cái chết đó diễn ra trước lúc 
những nỗi đau đủ các kiểu ập đến: những thanh kiếm 
rơi, những ngọn lửa thiêu đốt, những cái kìm cặp da 
xé thịt và tất cả những cái khác nữa. Nhưng dù sao, 
mỗi người đã yên nghỉ lặng lẽ, thanh thản. 
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Và tôi suy nghĩ, điều gì đây sẽ đến với họ sau cái 
chết. Tôi thấy các thiên thần theo lệnh Trời xuống 
trông nom nấm mồ của họ, nơi thi thể yên nghỉ và nơi 
mà bè bạn, kẻ thù hoặc các vị thiên thần đã chôn cất 
họ. Nấm mồ của họ được sửa sang để thi thể người 
quá cố được bảo vệ trước lũ quỷ xa tăng và để những 
hạt tro bụi, dù nhỏ nhất, cũng không bị tiêu biến. Các 
thiên thần đã tiếp nhận linh hồn của họ và mang lên 
các tầng cao vời vợi của ánh chớp. 

Sửa sang lại đôi kính và ngước mắt nhìn lên, tôi 
thấy niềm vinh quang hiện lên không kể xiết. 
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KHOA SƯ PHẠM VĨ ĐẠI 
(Velbd didabtibq) 


Tác phẩm này, mới đầu Komensby uiết bằng tiếng 
Sec, trong những năm sống lưu uong tại Hà Lan, với 
hy uọng sẽ góp phần cải cách nền giáo dục nước nhà 
sau chiến tranh. Nhưng thời gian trôi qua, tuổi đời 
đã cao tà Komenshy thấy không có hy uọng trở uê Tổ 
quốc, tác giả đã tự dịch ra tiếng La tỉnh uà xuất bản 
lần đầu tiên uào năm 1657 tại Amxtecdam, lấy tên 
sách là Qpera didacHbEqa ommia. 


Vào thời NÑomenshky, tình hình tổ chúc trường lớp 
uò công uiệc giảng dạy ở Tiệp cũng như ở nhiều nước 
châu Âu mang nặng tính sách uỏ, kính uiện, không có 
hệ thông uà biến thức trong nhà trường xa rời đời 
sống, đó cùng là những điều khiến cho nhà sư phạm 
Nomensby không thể bộ qua. Trong tác phẩm của 
mình, Komensby chủ trương uiệc giáo dục con người 
phải được tiến hành theo quy luật chung của tạo hoú, 
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bởi lễ con người chẳng những là một thành oiên mà 
còn là một sinh uật hoàn thiện nhát của tạo hoá. Xuất 
phát từ những hinh nghiệm chuyên môn uà quan 
niệm triết lý của mình, Komensky đã đề ra nhiều biện 
pháp cụ thể trong công uiệc giáo dục. Những dự biến 
của ông nêu ra cách đây gần bốn thế kỷ nhưng thật là 
sững tạo oà có ý nghĩa thiết thực cho đến ngày nay. 

Túc phẩm này, ngay sau khi ra đời, đã được dịch 
ra hầu hết các thứ tiếng châu Âu uà được coi là 
những nguyên tắc lý luận làm cơ sở cho nên giáo dục 
hiện đại sau này. 
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_ TRÍCH LỜI NÓI ĐẦU CỦA 
CUỐN SÁCH “KHOA SƯ PHẠM VĨ ĐẠT 


Sách này bàn về nghệ thuật dạy học, một nghệ 
thuật chung liên quan đến tất cả các môn học và tất 
thầy mọi đối tượng, hay nói cách khác là đề cập đến 
một phương pháp tin cậy và có chọn lọc, khiến cho tất 
cả các làng xã, các thành phố và kể cả những xứ đạo 
cũng có thể tổ chức các trường lớp phù hợp cho thanh 
niên nam nữ, không bỏ rơi bất cứ ai, người nào cũng 
có thể được trau dồi kiến thức về các khoa học, về đạo 
đức, về lòng tin... Và thông qua cách làm đó, trong 
phạm vi tuổi trẻ của mình, thanh niên sẽ được tiếp 
cận với tất ca những gì thuộc về cuộc sống hiện tại 
cũng như tương lai, một cách ngắn gọn, hấp dẫn và 
đến nơi đến chốn. 

Tất cả những điều khuyên giải sau đây đều dựa 
vào bản chất cơ bản nhất của sự vật, chân lý của vấn 
đề được chứng minh qua các thí dụ song hành của 
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các môn học, được điều chỉnh tuần tự theo năm, 
tháng, ngày, giờ để cuối cùng dẫn tới kết quả đáng 
Vu1 mừng. 

Sự mở đầu cũng như kết thúc công việc của ngành 
sư phạm chúng ta là ở chỗ tìm tòi và phát hiện ra 
một phương pháp khiến cho người học ít phải lao 
tâm, lao lực, nhà trường đỡ vất va hơn. loại bo được 
những công việc nhàm chán vô ích, nhưng lại vên 
tĩnh, hề hởi và đạt kết quả lâu bền. Đó cũng là 
phương pháp giúp cho xã hội cơ đốc giảm bớt cảnh tôi 
tăm, lộn xộn và bất đồng, thay vào đó là sự tăng 
cường ánh sáng, trật tự và bình yên. 

Xin kính chào bạn đọc ! 


jJ.A.E 
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DIDAKTIKA 


1. Didaktika nghĩa là khoa học về sự giảng đạy. 
Công việc này, một số nhà khoa học xuất chúng đã 
triển khai cách đây không lâu, người ta cũng đã làm 
như Sisyfos ”' trong các trường học, nhưng lòng dũng 
cảm không ai giống ai, cho nên kết quả đạt được 
đương nhiên không giống nhau... 

2. Một số người chỉ nêu lên những lời hướng dẫn sơ 
lược cách dạy thứ tiếng này hoặc thứ tiếng khác sao 
cho được dễ dàng. Một số người khác lại thể nghiệm 
những con đường ngắn hơn, tức là làm cách nào nhồi 
nhét kiến thức hay nghệ thuật một cách nhanh chóng 
hơn. Lại cũng có những người tiến hành các cuộc thể 


(1) Sššƒfos: một nhân vật trong thần thoại Hy lạp. bị kết tội thng lên cao 
Cho gió cuốn đi, những rồi bạo lần vẫn rơi xuống. Ở đây š nói đừng làm 
những việc vất và nhưng không tích sự gì, vô hiệu qua. N.D. 
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nghiệm khác nữa ... Hầu hết tất cả mọi người đều 
dựa vào những quy định bề ngoài được rút ra từ một 
thực tế nhẹ nhõm mà người ta gọi là “posterlor!” (tạm 
dịch: hậu nghiệm). 

3. Chúng tôi mạnh dạn hứa hẹn bộ sách Khoa sư 
phạm uïĩ đại này với ý định trình bầy về một nghệ 
thuật tổng hợp trong việc giảng đạy tất cả các môn 
đối với mọi đối tượng. Vấn đề ở đây là lối dạy nhẹ 
nhàng, khiến cho người dạy cũng như người học 
không cảm thấy vất vả, chán nàn, mà đúng hơn là 
để gây hứng thú tối đa cho cả đôi bên. Mục đích đặt 
ra là giảng dạy một cách triệt để chứ không nông 
cạn, hời hợt, nghĩa là một lối giảng dạy mang lại 
kiến thức thực sự, một nền đạo đức cao thượng và 
lòng tin nhiệt thành. 
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CHƯƠNG XII Ẫ 
NHÀ TRƯỜNG CÓ THỂ 
CẢI CÁCH CHO TỐT HƠN 


18. Đã đến lúc nên nói đôi điều về sự khác biệt 
giữa các khả năng trí tuệ. tức là một số em thì sắc 
sảo, ngược lại có những em đần đện, có những em 
mềm yếu và từ tốn, nhưng lại có những em bướng 
bỉnh và hay nổi khùng, tiếp nữa có những em ham 
tìm tòi hiểu biết, nhưng lại có những em chỉ thích 
làm việc bằng máy móc. Từ hàng loạt những khả 
năng khác nhau trên đây đặt ra hàng loạt cách bố trí 
các khả năng trí tuệ khác nhau. 


19. Ở vị trí hàng đầu là những em sắc sảo, ham 
hiểu biết và lanh lợi. Những em này có khả năng tốt 
nhất trong việc học tập. Đối với những em thuộc diện 
này không cần cung cấp gì khác ngoài những hạt 
giống trí tuệ, những hạt giống đó sẽ tự nảy mầm và 
mọc lên xanh tốt như những loài cây đã được chọn 
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giống. Có chăng là phải thận trọng để những hạt 
giông đó đừng bị thúc ép một cách quá vội vàng, làm 
như thế chúng sẽ sớm bị đẹn và thui chột trước tuổi. 

20, Bên cạnh đó, có những em hóm hình, thiếu 
triệt để nhưng biết nghe lời. Với những em thuộc diện 
này chỉ cần có sự quan tâm đúng mức. 

21. Diện thứ ba bao gồm những em hiếu học, 
nhưng ương ngạnh, ngang bướng. Những em thuộc 
loại này thương bị ghen ghét và coi là bỏ đi. Trên 
thực tế, những em như thế nếu được dạy dõ đến nơi 
đến chôn lại thường là những người nổi tiếng nhất 
sau này. Lịch sử đã từng cho ta những thí dụ như 
nhà quân sự thiên tài của thành Aten là 
Themistokleum. Khi còn bé, tính tình cậu học sinh 
này ương bướng đến mức thầy giáo đã phải thốt lên: 
"Cậu bé ạ, sau này lớn lên cậu sẽ chẳng bao giờ ở cái 
thế đứng giữa, đối với đất nước cậu sẽ trở thành một 
điểu lành vĩ đại hoặc một điều dữ ghê gớóm”. Sau này 
nhiều người đã lấy làm ngạc nhiên trước sự thay đổi 
đức tính của cậu bé này và họ nói: “Những chú ngựa 
con bướng bình khi lớn lên thường lại là những con 
ngựa tốt nhất, vấn đề là biết lái vào kỷ cương. 

Một thí dụ tương tự nửa là trường hợp Bukles 
Alexandre Đại đế. Một lần Alexandre thấy cha mình 
là Philopos ra lệnh thai loại một con ngựa bất kham 


bìÊu 


không chịu đê cho ai cưỡi lên lưng, Alexandre bèn 
nói: "Những người đàn ông k'a đã tó ra vụng về và 
không biết đổi xử với con vật, chính họ đã làm hỏng 


con ngựa .`. Alexandre bèn nhận con ngựa về nuôi và 
luyện nó bằng một phương pháp riêng của mình, 
không đánh đập. Chẳng bao lâu, con ngựa trở thành 
người bạn chí thiết suốt đời phục vụ Alexandre. Sau 
đó người ta đã tổng kết rằng chưa từng thấy một. con 
ngựa nào có những đức tính quý và ngoan ngoàn hơn 
con ngựa của Alexandre. Plutarchos là người đã 
tường thuật lại câu chuyện trên đây, ông nói thêm: 
“Câu chuyện về con ngựa kia cho ta thấy rằng nhiều 
cái đầu thông thái không phát huy được là do tôi lỗi 
của những người thầy giáo đã biến ngựa thành 
những con lừa, bởi vì họ đã không biết xử sự với 
những con người giầu lòng tự trọng và ý chí tự do. 

23. Trường hợp thứ tư là những em chậm chạp, tuy 
chăm học nhưng chậm tiếp thu. Tuy vậy, những em 
thuộc loại này có khả năng bước theo vết chân của 
những người đi trước. Để giúp số em này có thể làm 
được điều đó, chúng ta phải hạ thấp những yêu cầu 
đối với chúng bằng cách không đặt ra cho chúng 
những bài tập khó, không thúc bách chúng bằng 
những đòi hỏi chớp nhoáng. Ngược lại, trong mọi 
trường hợp, ta cần kiên trì tận tình giúp đỡ, động 
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viên tư duy và tính năng động của chúng. Những em 
đó có thể tới dích chậm. nhưng vững vàng, ta có thể 
ví chúng như một lứa qua chín muộn. Ta đóng con 
dấu trên lớp chì, tuy khó nhưng bền lâu. Số học sinh 
nhận thức trên đây lại thường có trí nhớ lâu bền hơn 
ở những em có năng khiếu, và một khi chúng đã nhập 
tâm được điều gì, thưởng điều đó không dễ dàng phai 
mở trong trí nhớ của chúng. Vì vậy không được loại 
bỏ những em thuộc diện này ra khỏi sự giáo dục của 
nhà trường. 

93. Trường hợp thứ năm là những em đã đần độn 
lại thường chếnh mắng, lø mơ. Những em nào không 
bướng bình thì vẫn còn có thể uốn nắn. Tuy nhiên, 
với đổi tượng này cần có một nghệ thuật lớn và hết 
sức kiên nhẫn. 

341. Cuối cùng là những em thuộc điện đần độn mà 
tính tình đồng thời lại quanh eo. ngàng bướng., Loại 
này thường không nên cơ sự gì. Nhưng bởi lẽ trong 
toàn bộ thiên nhiên, thế nào cũng tìm được những 
phương thuốc loại trừ các bệnh nan giải và từ những 
cây mọc hoang đại trong tự nhiên. nếu biết xử lý cũng 
có thê biến thành những cây ươm trồng. cho nên 
chúng ta không được phép hoàn toàn tuyệt vọng, mà 
phải để tầm mắt đến chúng, ít ra cũng có thể ngăn 
chặn và loại bỏ cái tính ngàng bướng của chúng. Chỉ 
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khi bần cùng bất đắc đi mới đành phải chấp nhận 
những thân gỗ cong queo, nhiều mắt sẹo.. Những 
mánh đất cần cỗi gieo trông đã khó mà cuốc xới cũng 
khó - Katô dã nói thế. Có điều, những hiện tượng như 
thế chỉ xuất hiện trong muôn một, âu cũng là bằng 
chứng về lòng tốt của Trời. 

35, Để tóm lại những điều chúng tôi đã trình bầy 
trên đây, thiết tưởng có thể mượn câu nói của 
Plutach: đứa trẻ ra đời như thế nào - điều đó chẳng ai 
có thể quyết định được, nhưng dẫn dắt một cách đúng 
đắn để đứa trẻ trở thành người tốt - điều đó lại tùy 
thuộc vào kha năng của chúng ta. 


CHƯƠNG XVI 
NHỮNG YÊU CẤU PHỔ BIỂN CỦA 
VIỆC DẠY VÀ VIỆC HỌC, NÓI KHÁC ĐI JÀ DẠY VÀ HỌC 
BẰNG CÁCH NÀO ĐỂ ĐẠT KẾT QUÁ CHẮC CHẮN 


Nguyên tắc Ï 
7. Tạo hoá luôn quan tâm đến thời gian thích hợp. 


Thí dụ: Khi con chìm muốn nhân nòi giống của 
mình, nó không bắt đầu việc sinh nở vào mùa đông 
khi mọi vật trong cảnh rét buốt, băng giá. Nó cũng 
không làm việc đó vào mùa hè nóng bức và ngột 
ngạt, chúng cũng chẳng chọn mùa thu vì thời điểm 
đó mặt trời lui xa dân và lôi theo sức sống của muôn 
loài. Còn mùa đông là kẻ thù của lũ chìm non, cho 
nên công việc sinh nở của chim thường bắt đầu vào 
mùa xuân khi mặt trời mang lại sức sống và sự tươi 
mát cho muôn loài. Quá trình đó diễn ra tuần tự 
theo bậc thang. Khi thời tiết còn lạnh, chim mẹ sưởi 
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ấm những qua trứng trong cơ thể, và bằng cách ấy, 
trứng được bảo vệ trước sự bàng giá. Khi tiết trời ấm 
lên, chìm mới đẻ trứng vào tổ và cuối cùng, chim mẹ 
ấp trứng vào lúc trời chuyển dần sang nóng ẩm để 
sau khi nở, chim non có thể thích nghỉ đần với ánh 
sáng và thời tiết. 

ä. Ngươi làm vườn cũng vậy, anh ta phải phân 
định công việc theo thời vụ. Anh không gieo hạt giống 
giữa mùa đồng, cũng không làm việc đó vào mùa hè 
hoặc mùa thu, mà thời vụ thích hợp nhất vẫn là mùa 
xuân. Với những cây đã lớn, đó cũng là lúc nhựa sống 
tích luỹ trong rễ cây bất đầu chuyển đi nuôi cây. Tuy 
vậy, trong cả quá trình sinh trưởng của cây. người 
làm vườn cần phải nắm vững thời gian thích hợp cho 
từng công việc. tức là thời điểm khi nào bón phân, khi 
nào bấm tỉa, khi nào cắt bớt những cành con... bởi lẽ 
mỗi loài cây đều có thời vụ của nó, khi nào thì đâm 
chổi. khi nào nở hoa, khi nào cành lá sum suê và khi 
nào thì đốn cây, khi nào nung gạch, khi nào đặt móng 
và khi nào xây trát v.v... 

9. Liên hệ với những nguyên tắc trên đây, công 
việc trong nhà trường đang bị vị phạm ghê gớm. 

a) Người ta không chọn đúng thời điểm để rèn 
luyện tâm tính cho học sinh. 
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b) Người ta không phân chia một cách chính xác 
nội dung học theo mức độ và trình tự. Với một đứa bé 
chưa biết nói, việc học chưa thể đặt ra được, bởi vì cái 
rẻ của lý trí còn ẩn sâu trong đứa bé. Còn việc trau 
dồi kiến thức cho con người ở tuôi già thì quá muộn, 
bởi vì lý trí và trí nhớ đã giảm sút. Việc học tập ở tuổi 
trung niên là điều không đề đàng, bởi vì sức mạnh 
của trí tuệ bị phân tán bởi nhiều việc, khó có thể tập 
trung vào học tập. Cho nên nhà giáo dục cần phải 
quan tâm đến tuổi trẻ, chừng nào sự tươi mát của 
cuộc đời và trí tuệ còn đang ở đà phát triển. Ở độ tuôi 
đó. eon người ta chiếm lĩnh tất thay và kiến thức dễ 
đàng bắt rễ sâu. 


10. Đến đây chúng tôi kết luận: 

a) Việc tu luyện con người cần bắt đầu vào mùa 
xuân của cuộc đời. tức là vào độ tuổi ấu thở (ấu thơ là 
hình ảnh của mùa xuân, tuôi thanh niên là hình ảnh 
mùa hè, tuổi trưởng thành là hình ảnh mùa thu và 
tuổi già là mùa đông). 

b) Những giờ buôi sáng là thời điểm minh mẫn hơn 
đối với việc học tập, buổi trưa giống như mùa hè, buôi 
tối trong ngày là mùa thu và đêm là mùa đông. 

©) Toàn bộ nội dung học phai chia theo đệ tuôi, 
đừng để điều gì vượt quá khả năng nhận thức của 
học sinh. 
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Nguyên tắc II 


11. Tạo hoá bao giờ cũng chuẩn bị hoàn tất chất 
liệu trước khi triển khai sự hình thành tạo vật. Thí 
đụ khi con chim muốn có một sinh vật giống mình, 
trước hết nó phai nhen giống qua dòng máu của 
chính mình rồi sau đó mới làm tổ, đẻ trứng, rồi ấp 
trứng cho tới khi bây chim non hình thành, đủ lông 
đủ cánh để bay đi. 

12. Người thợ xây hiểu biết cũng làm như vậy: 
- trước khi bắt đầu xây nhà, anh ta phải chở gỗ, đá, 
vôi, sắt xếp thành đống cùng các nguyên vật liệu 
khác nữa để sau này, khi bắt tay vào xây dựng, công 
việc không bị cần trở hoặc độ bền vững không bị ảnh 
hưởng do việc thiếu nguyên liệu gây nên. 

Người họa sĩ cũng làm như thế, khi anh ta định vẽ 
một bức tranh, trước tiên cần có vải căng trên khung, 
có mầu làm nền, rồi mới chuẩn bị bút lông, pha mầu 
... những thứ đó phải có sẵn trong tay trước khi phác 
họa hình vẽ. 

Người gieo hạt cũng vậy, trước khi bắt đầu tra hạt 
giống, anh ta phải chuẩn bị đất, hạt giống, phải có 
sẵn các dụng cụ ... chứ không phải khi bắt đầu công 
việc rồi mới đi tìm kiếm những thứ cần thiết, làm 
như thế sẽ hỏng việc nhiều lắm. 
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13. Các trường lớp hiện nay đang có những thiếu 
sốt so với nguyên tắc trên đây. Trước hết là chưa 
quan tâm chuẩn bị một cách đầy đủ các học cụ cần 
thiết như sách, bảng, mô hình, tranh ảnh v.v... 
Thường đợi đến khi cần đến họ mới đi tìm kiếm, mới 
bắt đâu sản xuất, sao chép... Bất cứ khi nào, hễ còn 
xuất hiện những giáo viên thiếu kinh nghiệm hoặc 
hời hợt (mà số đó thì bao giờ cũng không hiếm), thì _ 
công việc sẽ tổi tệ, chẳng khác nào người thầy thuốc 
khi bệnh nhân cần thuốc, ông ta mới chạy ra vườn 
và lao vào rừng đi tìm kiếm cây thuốc về chế biến ... 
Việc đó đáng lý đã phải chuẩn bị sẵn sàng trong mọi 
tình huống. 

14. Thứ hai là trong những sách giáo khoa mà nhà 
trường hiện có, người ta không quan tâm đến việc 
biên soạn theo trình tự tự nhiên, tức là nội dung chất 
liệu phải là tiền để rồi mới đến hình thức. Hầu như ở 
khắp mọi nơi đều diễn ra cảnh trái ngược, người ta 
đẩy hình thức đi trước nội dung một cách miễn 
cưỡng. Có thể nêu ra các thí dụ: 

1ð (1). Ở các trường, người ta cho học sinh học 
tiếng tách rời nội dung các môn học, người ta găm 
học sinh mấy năm liền trong ngữ văn thuần túy rồi 
sau đó, trời mà biết được đến bao giờ người ta mới 
cho chúng học toán, vật lý, đất nước học v.v. Thực ra 
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thì những môn học trên đây mới là eơ bản, còn ngôn 
ngữ là bổ sung, những môn học kia là cơ thể, mà 
ngôn từ là áo quần, những môn học kia là nhân và 
ngôn từ là vỏ bọc. Ta phải mang lại cái gì cho nhận 
thức của con người, nhưng trước hết phải là những 
vấn đề vừa là đối tượng của nhận thức, vừa là đối 
tượng của ngôn ngữ. 

16 (2). Trong việc học tiếng thì làm trái ngược, tức 
là không bắt đầu bằng một văn bản hoặc một pho 
sách chững chạc, mà thường bắt đầu bằng ngữ pháp. 
Thực ra thì các tác giả văn bản cũng như các pho 
sách mới là nguồn cung cấp chất liệu ngôn ngữ, tức là 
từ vựng, còn ngữ pháp chỉ giải quyết mặt hình thức, 
tức là những quy tắc, sự cấu tạo ngôn ngữ như thế 
nào, sự sắp xếp và gắn bó từ ngữ ra sao. 

17(3). Thiếu sót thứ ba là trong phạm vi các khoa 
học hoặc kiến thức bách khoa chỗ nào người ta cũng 
mào đầu bằng nghệ thuật rồi sau những đoạn xa lắc 
mới nêu lên các ngành khoa học và thủ công, trong 
khi đó đúng ra khoa học là cốt lõi của vấn đề, còn 
nghệ thuật chỉ là cách thể hiện. 

18 (4). Cuối cùng, người ta tung ra những định 
luật trừu tượng rồi sau đó mới dùng những thí dụ để 
làm sáng tỏ định luật, thực ra thì ánh sáng bao giờ 
cũng đi trước người soi đèn. 
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19. Từ những điều trên đây ta suy ra, nếu muốn 
thay đối tận gốc về phương pháp dạy học, cần phải: 

a) chuẩn bị trước sách giáo khoa và tất cả mọi học cụ. 

b) dạy kiến thức gắn với dạy ngôn ngữ 

c) học tiếng không nên học ngữ pháp thuần tuý và 
phải thông qua văn chương 


đ) nội dung khoa học đi trước tổ chức 
e) thí dụ đi trước định luật. 


_ Nguyên tắc III 


20, Để thực hiện chức năng của mình, tạo hoá luôn 
tiếp nhận những vật phù hợp hoặc làm cho nó phù 
hợp trước khi tiếp nhận. 

Thí dụ: Con chim không ấp trong tổ của mình bất 
cứ vật gì khác, ngoài cái sẽ nở thành chim con, tức là 
những quả trứng của nó. Nếu người ta đánh tráo quả 
trứng bằng một viên đá sỏi chẳng hạn, ngay lập tức 
chim mẹ sẽ gẩy hòn đá ra khỏi tổ, rồi sau đó mới chịu 
tiếp tục ấp và trăn trở quả trứng cho tới khi nở thành 
chìm non. 

21. Người xây dựng cũng vậy, anh ta cho đốn 
những cây gỗ phù hợp nhất với công việc của mình, 
cho phơi khô, đẽo phẳng, rồi cho san nền, đặt móng 
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hoặc sửa chữa nền móng cũ cho phù hợp với nhu cầu 
xây dựng của mình. 


22. Người họa sỹ cũng làm như vậy, khi đã có tấm 
lụa căng trên khung, có mầu làm nền, anh ta còn phải 
sang sửa, trau chuốt sao cho phù hợp với công việc. 

23. Người làm vườn cũng thế, trước tiên anh ta 
chiết giống ở một cây ăn quả tốt nhất, bước thứ hai 
anh ta trồng xuống vườn một cách nương nhẹ, bước 
thứ ba là không bao giờ chiết cành mới chừng nào cây 
này chưa bắt rễ. Bước thứ tư, trước khi chiết một 
cành mới, người làm vườn cắt bỏ bớt những cành 
xung quanh cho nhựa cây tập trung nuôi cành mới. 

24. Đối chiếu với nguyên tắc trên đây, các trường 
học thường có những vi phạm, không phải là do tiếp 
nhận cả những em yếu kém (bởi vì dụng ý của chúng 
ta là mọi trẻ em đều được học) mà là ở chỗ 

a) Không chuyển tiếp những cây con qua vườn 
ươm, tức là không giao phó tất thảy trẻ em cho nhà 
trường để đào tạo chúng thành người, để đừng một 
em nào rời khỏi “xưởng đào tạo” mà chưa được học 
hành đến nơi đến chốn. 

b) Các trường thường đòi hỏi chiết cành kiến thức, 
đạo đức và ý thức niềm tin trước khi thân cây bắt rễ, 
nghĩa là trước khi tạo hoá nhen lên lòng ham học tập 
ở những em đó. 
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e) Trước khi trồng cây con, người ta không tỉa tót, 
nghĩa là nhà trường đã không làm vệ sinh tư tưởng 
để học sinh giữ được ký luật một cách khiêm nhường, 
làm quen với trật tự và tránh những việc làm vô ích. 

25. Vì vậy trong tương lai 

a) Bất cứ em nào khi đã được giao phó cho nhà 
trường, cần phải theo đuổi đến cùng. 

b) Khi đã chọn bất cứ môn học nào, trước đó cần 
phải được tác động vào ý thức học sinh (điểm này sẽ 
bàn thêm ở các chương tiếp theo). 

Bởi vì - như lời Senêca đã nói - việc bạn đặt ra 
những quy định, nhưng trước đó không gạt bỏ những 
trở ngại trên đường thực hiện các quy định, thì sẽ là 
vô hiệu. Về điểm này sẽ bàn thêm ở các chương sau. 


Nguyên tắc IV 


26. Trong quá trình tiến triển, tạo hoá không hành 
động chồng chéo mà có phân định và giải quyết phân 
minh từng việc. 

Thí dụ: Khi tạo hoá cho ra đời một con chim non, 
vào những thời điểm nhất định trong quá trình ấp 
trứng, bên trong quả trứng được hình thành lần lượt 
bộ xương, các mạch máu, cơ bắp, tiếp đến là đa thịt, 
lông tơ, lông cánh ... rồi dần dần con chim mới tập vỗ 
cánh bay. 
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27. Khi người thợ xây đặt nền móng cho một ngôi 
nhà, anh ta không làm cùng một lúc với việc xây 
tường, lại càng không cất mái, mọi việc đều phải 
đúng lúc và đúng chỗ. 

28. Người họa sỹ cùng một lúc không vẽ hai mươi 
hoặc ba mươi bức tranh, mặc dù cùng một lúc anh 
đang nung nấu những ý đồ khác nhau, bao giờ anh ta 
cũng chỉ tập trung hoàn thành một tác phẩm chính 
trong thời điểm ấn định. 


29. Người làm vườn cũng vậy, anh ta không chiết 
nhiều cành cùng một lúc mà bao giờ cũng tiến hành 
lần lượt theo một trình tự ấn định đối với từng cây, có 
làm như thế bản thân anh mới không bị chồng chéo 
và không làm tổn thương cho thiên nhiên. 


30. Một sự chẳng chéo đã diễn ra trong nhà trường 
khi cùng một lúc người ta nhồi nhét cho học sinh 
nhiều điều lẫn lộn. 


Thí dụ cùng một lúc, người ta cho học sinh học ngữ 
pháp tiếng La tình, rồi nào là học diễn thuyết, thi ca, 
và không biết còn những thứ gì nữa. Trong các lớp 
học, cứ sau mỗi giờ người ta thay đổi xoành xoạch các 
bài giảng, các bài tập và cứ thế công việc tiếp diễn 
suốt ngày tại trường, điểu đó ai mà chẳng biết ? Tôi 
xin hỏi : Phải chăng đây chính là sự rối loạn chồng 
chéo ? Lấy người thợ giầy làm thí dụ : nếu anh ta 
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khâu sáu hoặc bảy cái giầy cùng một lúc thì đâu có 
ổn, ngay lập tức anh ta phải khâu lần lượt từng cái. 
Hoặc như người làm bánh, dù muốn có nhiều bánh 
mì, anh ta vẫn phải nhiều lần đưa bánh vào lò và 
trăn trở lấy ra từng cái. Họ đâu có phải là những 
người không hiểu biết ! Có một điều chắc chắn là 
trước khi chiếc giầy thứ nhất chưa xong, người thợ 
giầy chưa đụng chạm đến chiếc thứ hai. Người làm 
bánh cũng chưa lao những chiếc bánh mới vào lò khi 
mẻ bánh trước chưa chín. 


31. Tôi tha thiết mong các nhà giáo dục hãy hành 
động như vậy trong việc giảng dạy. Chúng ta hãy 
quan tâm để cho các em khi chuyên tâm vào ngữ 
pháp, đừng bị phân tán bởi khoa biện chứng, và khi 
tinh thần đang chăm chú vào biện chứng, đừng bị rối 
trí bởi khoa diễn thuyết, và một khi đang học tiếng 
La tỉnh, đừng bị chồng chéo bởi tiếng Hy lạp ... Sắp 
xếp sao cho môn nọ khỏi ảnh hưởng đến môn kia, bởi 
vì hãn hữu mới có những người lĩnh hội được nhiều 
nội dung khác nhau cùng một lúc. Josef Scaliger °° đã 
làm như vậy (có lẽ ông nghe theo lời khuyên của cha) 
- ông chuyên chỉ học một môn, và như vậy trong từng 
thời kỳ nhất định ông tập trung sức lực chỉ thanh 
toán một môn học duy nhất. Kết quả cuối cùng là ông 


{ÙJosephus Juste Scaliger (1540-1609), nhà ngôn ngữ kiêm sử học người Pháp. 
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năm vững mười bốn thứ tiếng, còn các lĩnh vực văn 
hoá khác, Scaliger đã có một sự tích luỹ kiến thức 
đến mức ông trở thành quyền lực của trí tuệ. Những 
người theo dấu chân ông đã không uống công sức. 

392. Tôi mong các trường học hãy dẫn dắt học sinh 
tập trung vào một môn học trọng tâm trong từng thời 
điểm nhất định. 


Nguyên tắc V 


33. Mỗi công việc, tạo hoá thường bắt đầu từ bên 
trong. Thí dụ con chim non chuẩn bị ra đời, tạo hoá 
không hình thành con vật bắt đầu từ cái móng, bộ 
lông. hoặc đôi cánh mà trước hết là phần nội tạng, 
còn những gì thuộc về bên ngoài thì sau đó. 

34. Người làm vườn không chiết cây bên ngoài lớp 
vo, mà anh ta phải chích sâu vào thân cây và xử lý 
sao cho nhựa cây sớm tập trung nuôi cây mới. 

35. Cây xanh sống nhờ vào những giọt mưa của 
trời và định dưỡng của đất, nhưng nó không hấp thụ 
những dinh dưỡng kia qua lớp vỏ mà chỉ tiếp nhận 
qua các tế bào bên trong. Vì vậy người làm vườn tưới 
cây vào phần rễ chứ không chỉ xối nước lên ngọn. 
Động vật không nạp thức ăn vào các chi bên ngoài 
thân thể mà nạp vào dạ dày để rồi từ đó thức ăn được 
chế biến và chuyển đi khắp cơ thể, 
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Người giáo dục thanh niên, nếu biết quan tâm tối 
đa đến cội rễ của tri thức, tức là trí tuệ, thì sự tươi 
mát mới đễ dàng thâm nhập vào thân cây, vào trí nhớ 
và cuối cùng chúng sẽ thể hiện bằng hoa trái... 

36. Sự khiếm khuyết của các giáo viên thường ở 
chỗ họ muốn cho thanh niên đạt trình độ hiểu biết 
bằng cách ấn định và nhổi nhét cho chúng biết bao 
thứ phải học thuộc lòng mà không có một sự giảng 
giải chu đáo. Thế rồi lại có những người thầy muốn 
giang giai cho học sinh, nhưng không có phương 
pháp, không nắm bắt được cụm rễ nào cần phải tưới 
bón nhẹ nhàng và từ đó chiết ra những cành nhận 
thức. Chính vì vậy người ta làm uống phí học sinh, 
chăng khác nào khi muốn cắt tỉa một cành cây, đắng 
lý cần đến con dao con thì họ lại cầm chiếc gậy hoặc 
cái dùi đục. 

37. Cho nên 


a) Trước hết cần hình thành sự cảm thụ nội dung, 
rồi sau đó mới bàn đến trí nhớ, cái lưỡi và bàn tay, 

b) Người giáo viên phải quan tâm tìm tòi tất ea 
mọi con đường dẫn tới việc mở mang trí tuệ và tận 
dụng hợp lý những con đường đó. (Điều này còn bàn 
thêm ở các phần sau). 
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Nguyên tắc VI 


38. Tạo hoá kha) trương toàn bộ sự sáng tạo của 
mình bất đầu từ cái tổng thể rộng nhất và kết thúc 
bàng những tình tiết chì l¡ nhất. 

Thí dụ khi tạo hoá muốn biến qua trứng thành con 
chìm non, việc làm trước tiên không phải là hình 
thành cái đầu, đôi mắt, bộ lông hoặc những chiếc 
móng, mà là ủ ấm và trăn trở cho toàn bộ chất liệu 
năm trong quả trứng được phác họa thành những 
đương gân. những huyết mạch và cái dáng đấp 
chung, rồi từ đó mới định hình cái đầu, đôi cánh, đôi 
chân v.v. và từ đó sẽ hoàn tất các chỉ tiết cho tới khi 
đạt tới sự hoàn mỹ. 

39. Cũng với cung cách đó, nhà xây dựng trước hết 
hình dung trong đầu của mình toàn bộ ngôi nhà, hoặc 
anh ta vẽ phác ra giấy, hoặc tạo thành một mô hình 
bằng gỗ, rồi tiếp đó người xây dựng mới cho làm 
móng, xây tường, cất mái ... Khâu cuối cùng anh ta 
mới quan tâm đến những công việc vụn vặt nhằm 
hoàn tất ngôi nhà chẳng hạn như cửa ra vào, cửa sổ, 
hàng hiên. Chót cùng là việc trang trí nội thất, chẳng 
hạn treo tranh, chạm khắc, trải thảm... 

40. Đối với họa sĩ cũng vậy, khi định vẽ chân dung 
một người nào, điều trước tiên không phải anh ta vẽ 
cái tai, cái mũi, cái mồm, mà đầu tiên là phác thảo 
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hình dáng khuôn mặt (hoặc hình dáng toàn thân), rồi 
tiếp đó, nếu anh thấy tỉ lệ cân xứng, anh ta mới xử lý 
tiếp, nhưng cũng chỉ mới ở dạng chung chung. Công 
việc cuối cùng mới là sang sửa chi tiết, phân định 
đậm nhạt và tô điểm cho màu sắc phong phú... 

41. Nhà điêu khắc khi làm một pho tượng gỗ chẳng 
hạn, trước tiên anh ta lấy khúc gỗ đẽo phác bề ngoài 
để tạo dáng, rồi sau đó anh mới xử lý một cách thận 
trọng nhất để thực hiện ý định, cuối cùng mới phủ 
sơn... 

42. Người làm vườn muốn trồng cây, anh ta quan 
sát hình ảnh tổng thể của một cây non và anh ta 
hình dung được từ cây đó, khi lớn lên sẽ có bao nhiêu 
nhánh chính và bao nhiêu chải non ... 

43. Từ đây suy ra rằng sẽ là sai lầm nếu chỉ phổ 
biến kiến thức từng phần mà ngay từ đầu, không 
cung cấp cho học sinh một cái nhìn tổng quát. Không 
ai có thể trở thành người uyên bác khi chỉ hiểu thấu 
đáo ngành chính của mình mà không biết đến các 
ngành khác. 

44. Cũng từ đó suy ra rằng sẽ là sai lắm khi học 
nghệ thuật, học khoa học và học tiếng mà không qua 
những phần mào đầu như câu chuyện đã xảy ra đối 
với bản thân chúng tôi. Người ta cho chúng tôi học 
biện chứng, học diễn thuyết, siêu hình học bằng cách 
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nhối nhét cho chúng tôi ngay lập tức những quy tắc 
chung chung, những lời bình giảng, những ý trùng 
khớp nhau và không trùng khớp nhau của tác giả này 
nọ... Ngữ pháp tiếng La tỉnh thì họ nhôi cho chúng 
tôi tất cả những quy tắc bất thường, còn tiếng Hy lạp 
thì phai học ca ngôn ngữ cổ, trong khi đó bọn học sinh 
tội nghiệp chúng tôi cứ ngẩn người, ngơ ngác không 
biết có chuyện gì đang xay ra. 

4ã. Để khắc phục tình trạng trên đây, xin có lời bàn: 

a) Đôi với những học sinh chuyên ngành, trước khi 
nhập môn cần có bài giảng khái quát làm cơ sở, nói rõ 
hơn tức là cần trang bị cho học sinh những kiến thức 
khởi điểm để khi đi sâu chúng khỏi ngỡ ngàng, chúng 
sẽ thấy đó chỉ là sự nổi tiếp của môn học, ví như một 
cây cố thụ, cho dù sống trăm tuổi, những cành mọc 
sau sẽ không có gì mới lạ mà chỉ là sự phát triển kế 
tiếp như những cành mọc trước. 

b) Học tiếng. học kiến thức bộ môn hay nghệ thuật, 
mở đầu cần trang bị những kiến thức cơ bản giản 
lược để học sinh có được cái nhìn khái quát. Thứ hai 
là đưa ra những định lý và thí dụ một cách đầy đủ 
hơn. Thứ ba là gắn ngoại lệ với hệ thống những thông 
lệ một cách đây đủ hơn. Cuối cùng, những lời thuyết 
minh chi đặt ra khi nào thấy cần thiết. Bởi lẽ em nào 
năm được vấn để từ gốc thì chẳng cần đến thuyết 
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mình, hay đúng hơn là tự học sinh có thể lý giải được 


một mình. 


Nguyên tắc VII 


46. Tạo hoá không phát triển nhảy vọt mà tuần tự 
từng bước, 

Quá trình sinh nở một con chỉm cho tới lúc con 
chim non chưa ra khỏi vỏ qua trứng, có những mức 
độ nhất định và không thể nhảy vọt mà cũng không 
thể nhào nặn khác đi được. Khi con chỉrmn non vừa nở, 
chìm mẹ không đòi hỏi chim con phải vỗ cánh bay 
hoặc tự đi kiếm môi (bởi lẽ chim con chưa thể làm 
việc ấy). Chim mẹ nuôi con và sưởi ấm cho nó bằng 
nhiệt độ của cơ thể mình khiến chim con chóng mọc 
lông mọc cánh. Tuy nhiên, dù khi con đã mọc lông, 
chìm mẹ không đẩy chìm con ra khỏi tổ mà còn tập 
cho chúng vỗ cánh và xê dịch ngay trong tổ, rồi tập 
bay ra khỏi tổ, nhưng chỉ một đoạn ngắn, tiếp đến 
mới tập chuyển từ cành này sang cành khác, từ cây 
này sang cây khác, từ ngọn núi này sang ngọn núi! 
khác, rồi cuối cùng chim mẹ mới cho bầy chim con 
bay lên không trung. Cứ xem đấy thì thấy mỗi mức 
độ phát triển đều cần có thời gian, và thời gian không 
thôi chưa đủ, mà còn cần có trình tự từ thấp đến cao. 
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47. Người xây nhà cũng tiến hành một cách tuần 
tự như vậy. Ảnh ta không bắt đầu từ trên mái, và 
cũng không bắt đầu bằng các bức tường, mà bắt đầu 
từ nền móng, Khi đã có nền móng, không thể lo làm 
mái mà phải Ìo xây tường. Nói một cách ngắn gọn, 
trong mọi việc đều phải tiến hành có trình tự, và tất 
ca phải có sự gắn bó với nhau. 

48. Người làm vườn chăm lo công việc của mình 
theo một trật tự nghề nghiệp; mới đầu anh ta phải 
. chọn giống, đào lỗ, tra hạt, ươm cây, vùi đất v.v. 
Trong số những công việc trên đây không được quên 
một khâu nào và cũng không được để chồng chéo lên 
nhau. Một khi anh ta làm đúng trình tự cần thiết, sẽ 
không có lý do gì bảo là công việc không thành đạt. 

49. Cho nên sẽ là khiếm khuyết khi các giáo viên 
không tự sắp xếp cho bản thân mình và cho học sinh 
một trình tự bài vở có trước có sau, có mở đầu có kết 
thúc trong từng thời điểm nhất định. Bởi vì nếu 
không để ra mục tiêu, không đề ra phương pháp thực 
hiện, sẽ dễ lãng quên và bỏ sót, đễ xáo trộn trật tự và 
làm hỏng toàn bộ công việc. 

50. Bởi vậy cần phải 

8) Phân chia bài mục một cách chính xác theo từng lớp, 
cái gì trước, cái gì sau, cái trước soi đường cho cái sau. 
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b) Phân chia thời gian biểu hết sức chỉ lñ để mỗi 
năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ đều có nhiệm vụ. 
mục tiêu rõ ràng. 

e) Khi đã có thời gian biểu và nội dụng công việc, 
cần phải giữ đúng, không được bỏ qua một cái gì, 
không được đao lộn. 


Nguyên tắc VIII 


51. Khi tạo hoá đã khai trương một việc gì, nó sẽ 
không dừng lại chừng nào chưa kết thúc. 

Chim mẹ bắt đầu ấp trứng. nó không bao giờ ngắt 
quãng mà sẽ ấp liên tục cho đến khi nở ra chìm con. 
Nếu chim chỉ cần ngừng ấp trứng vài tiếng đồng hồ, 
quả trứng sẽ nguội lạnh và tiêu huy. Và khi những 
con chìm non chui ra khỏi vỏ trứng, chìm mẹ sẽ 
không ngừng ấp ủ chúng, chừng nào chim non chưa 
đủ sức chống chọi với thời tiết, chừng nào chúng chưa 
có lớp lông tơ bao vệ. 

59. Người họa sĩ khi bắt đầu sáng tác một bức 
tranh, với anh ta, tốt nhất làm việc liên tục cho đến 
kết thúc. Bởi lẽ làm như vậy, tư duy không bị phân 
tán, mực vẽ sẽ lên đều và kết dính bền chặt. 

53. Khi xây một ngôi nhà cũng vậy, cách tốt nhất 
là làm việc liên tục cho đến khi kết thúc. Nếu không, 
tác động của mưa, nắng, gió... sẽ làm hỏng công trình 
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và có tu sửa cũng không bền vững bằng, rốt cục sẽ là 
sự chắp vá, rạn nứt... 

54. Người làm vườn khi bắt tay vào việc chiết cành, 
anh ta sẽ xử lý không rề rà và kết thúc gọn gàng để 
vết chiết khỏi bị khô nhựa, làm tổn thương cho cây. 

55. Điều trên đây cho thấy một sự đáng tiếc, khi 
học sinh đầu tư năm tháng vào việc học hành rồi sau 
đó lại bỏ bằng và đẩy chúng vào những công việc 
không thích hợp. Hoặc cũng là đáng tiếc, khi thầy 
giáo dạy cho học sinh những kiến thức này nọ nhưng 
chẳng điều nào đến nơi đến chốn, còn trong giờ học 
thì không có cái sườn nhất định, khiến cho thầy cũng 
như trò, chẳng hấp thụ thêm điều gì mới. Nơi nào 
thiếu sự nồng nhiệt, nơi đó sẽ nguội lạnh. Cho nên 
người xưa đã có câu: Sšt rèn khi còn nung đó. Khi đã 
để nguội lạnh rổi đù ra có mài dũa cũng tốn công vô 
ích. Mà đem nung lại vào lửa thì tốn hại thì giờ, tốn 
hại cả thanh sắt, bởi vì mỗi lần nung vào lửa là một 
lần làm giảm đi chút ít những chất lượng ban đầu. 

56. Vì vậy xin có lời rằng : 


a) Khi một học sinh được giao phó cho nhà trường, 
hãy để cho nó được học hành đến nơi đến chốn về tri 
thức, đạo đức, cũng như niềm tin. 

b) Trường học nên đặt ở nơi yên tĩnh, cách xa sự ồn 
ào và những trở ngại khác. 
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c) Điều gì đã quy định cần làm thì hãy làm bằng 
được, không bỏ dở. 

d) Bỏ mặc trường lớp và thả nổi học sinh (dù bất cứ lý 
đo gì) là điều không cho phép bất cứ nhà giáo dục nào. 


Nguyên tắc IX 


57. Tạo hoá hết sức tránh né sự đối kháng và tổn 
thương. 


Con chim khi ấp trứng và sưởi ấm tổ, điều tất yếu 
là nó che chở cái tổ của nó trước những cơn gió phũ 
phàng, trước những trận mưa xối nước hoặc mưa đá. 
Chim mẹ và chim bố đồng thời xua đuổi một cách 
quyết liệt khi thấy một con rắn hoặc những loài chim 
hung dữ đến uy hiếp. 


58. Người thợ xây bảo quân gạch ngói, gỗ, vôi ở 
những nơi khô ráo và những gì đã xây xong, anh ta 
không để cho đổ vỡ, hư hại. 


59. Một bức tranh vừa mới vẽ xong, người họa sĩ . 
không để nơi băng giá, nóng nực, chỗ bụi bặm hoặc 
cho người khác sở tay vào. 

60. Với một cây non vừa mới trồng, người làm vườn 
sẽ dùng cọc đóng xung quanh hoặc chụp lên bằng một 
cái rọ để các chú dê hoặc thỏ khỏi đến gặm nhấm, 
phá phách. 
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61. Một việc làm không hiểu biết thường diễn ra ở 
nhà trường là khi các em bắt đầu một bài mục nào 
đó, người ta thường gợi ra những vấn đề đang còn 
bàn cãi, làm thế chẳng qua chỉ kích thích sự hoài 
nghi về nội dung những điều chúng sắp được học. 
Điều đó chẳng khác gì lung lay một thân cây nhỏ bé 
khi nó sắp sửa mọc rễ. Ở đây, có người đã nói một 
điều chí lý: Bất đầu việc học vấn bằng những cuộc 
tranh cãi sẽ khó mà thâm nhập được những điều cơ 
bản của chân lý. Cho nên sẽ là không biết điều khi để 
- cho lớp trẻ tiếp cận với những loại sách mang nội 
dung mờ ám, quanh co, rẻ tiền, cũng như những môi 
trường xã hội không lành mạnh. 

62. Cho nên xin có lời khuyên rằng 

a) Không nên trao cho học sinh những sách ngoài 
phạm vì quy định của nhà trường. 

b) Sách phải được biên soạn xứng đáng với cái tên 
gọi là phẫu rót tri thức, đạo đức và lòng tìn. 

c) Không cho phép buông lỏng đạo đức ở trong 
cũng như ngoài nhà trường. 

63. Nếu tất cả những điểm trên đây được thực hiện 
một cách sát sao, sẽ không có lý do gì mà bảo rằng 
nhà trường không đạt được những mục tiêu đề ra. 
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CHƯƠNG XVH 


NHỮNG NGUYÊN TẮC KHIỂN CHO VIỆC DẠY 
VÀ HỌC ĐƯỢC DỀ DÀNG 


1. Trên đây chúng ta đã xem xét những phương 
tiện nhằm giúp cho nhà giáo dục dẫn đắt thanh thiếu 
niên đạt tới những mục tiêu chắc chắn. Bây giờ 
chúng ta thử xem những phương tiện kia cần phải 
tác động vào khả năng tâm hồn của trẻ em như thế 
nào để chúng có thể tiếp thu một cách thuận lợi và 
hứng thú. 

2, Kinh nghiệm cho thấy khi nào chúng ta lần theo 
vết chân của tạo hoá thì việc dạy dỗ thanh niên được 
dễ đàng, tức là: 

a) Bắt đầu sớm việc giáo dục, trước khi có sự hư 
hỏng trong ý nghĩ. 

b) Việc dạy dỗ được tiến hành với sự chuẩn bị chu đáo. 

c) Công việc được tiến hành tuần tự, từ khái quát 
đến đặc trưng. 
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d) Từ dễ đến khó 

e) Không để cho học sinh phải vất vả vì bài vở vượt 
quá sức 

Mọi khâu đều phải tiến hành thư thái theo đúng 
trình tự. 

g) Không gò ép học sinh vào những đòi hỏi vượt 
quá phạm vi tuổi tác và phương pháp. 

h) Mọi việc được giới thiệu có chủ định 

1) Nhằm vận dụng tức khắc 

]) Luôn luôn dựa vào một phương pháp nhất quán. 

Theo tôi, làm được như vậy, mọi kiến thức sẽ thấm 
vào đầu óc các em một cách từ từ và hứng thú. Cho 
nên chúng ta hãy tiến theo vết chân của tạo hoá. 
Nguyên tắc I 

3. Tạo hoá bao giờ cũng chỉ khơi đầu bằng sự tinh khiết. 

Con chìm khi ấp trứng, bao giờ nó cũng chỉ ấp 
những quả trứng tươi, trong đó chứa đựng những 
chất tỉnh khiết nhất. Nếu như trước đó quả trứng đã 


hình thành chìm non, thì bạn có chờ đợi một kết quả 
tốt đẹp cũng bằng vô ích. 


4. Người thợ xây muốn xây một ngôi nhà, anh ta 
cần một khoảng đất trống. Hoặc nếu như anh ta định 
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xây ở vị trí ngôi nhà cũ, trước tiên anh ta phải cho 
phá bỏ ngôi nhà đó. 

Š, Với người họa sĩ vẽ tranh, tốt nhất là vẽ trên 
một tấm lụa mới. Nếu như nền lụa đó đã vẽ một lần 
hoặc có vết hoen ố, sây sót, thì anh ta buộc phải cho 
phú lên một lớp mầu trong sạch và phẳng phiu. 

6. Ai đó muốn cất giữ một thứ thuốc mở đắt tiền, anh 
ta cần một cái lọ tỉnh khiết, hoặc có thể là một cái lọ đã 
dùng rồi, nhưng phải được tẩy rửa sạch sẽ để không còn 
dấu vết chất lỏng đã chứa đựng trước đó. 

7. Với người làm vườn, tốt nhất là trồng những cây 
con, nhưng nếu như anh ta định trồng bằng những 
cây bứng từ nơi khác đến và đã tương đối phát triển, 
thì việc làm trước hết là phải chặt bỏ những cành lá 
rườm rà và xử lý sao cho nhựa sống nuôi cây khỏi bị 
phân tán. Aristote °' đã rút ra một trong những 
nguyên tắc của vật thể là không thể dùng chất liệu 
tạo ra một hình dạng mới chừng nào chưa loại bỏ 
hình dạng ban đầu của nó. 

8. Từ đó trước hết ta suy ra rằng việc trau dồi tri 
thức tiến hành tốt nhất khi đầu óc còn non trẻ, tức là 
khi chưa bị phân tán bởi những nghề nghiệp khác. 
Việc trau đồi kiến thức bắt đầu càng muộn càng khó, 


(1) Aritote (384-322 tr. C.N), nhà bác học người Hy lạp. 
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bởi vì đầu óc con người sẽ bị ràng buộc nhiều thứ... Có 
những nhà giáo dục đã xử lý thiếu kinh nghiệm khi 
tiếp nhận những học sinh lón tuổi tức là không bắt 
đâu bằng những bài học luân lý để kiểm chế tính 
bồng bột và hướng chúng vào các môn học khác. 
Những người huấn luyện ngựa, trước tiên thường 
thiết chặt dây cương rối nới dần trước khi tập cho 
ngựa đi từng bước. Ở đây Sênêca?” đã nói một câu chí 
lý: Trước tiên hãy học đạo đức rồi sau đó học tri thức. 
Không có đạo đức, trì thức sẽ khó thành đạt. Còn 
Xixêrô '? thì nói: Triết lý về đạo đức là sự chuẩn bị tư 
duy để tiếp nhận hạt giống trí tuệ v.v.. 

9. Cho nên 

a) Việc dạy dỗ thanh thiếu niên cần bắt đầu sớm 

b) Cùng một bài mục, một đối tượng học sinh, chỉ 
nên phân cho một thầy giáo đảm nhận 

©) Tùy theo sự chỉ đạo của nhà giáo dục, đạo đức 
cần đặt ra trước tiên. 


Nguyên tắc HI 


10. Tạo hoá sửa soạn chất liệu sao cho phù hợp với 
ước mơ của sự trưởng thành. 


(2) Luciws Annaeus Senecaq: Nhà giáo đục, nhà triết học và nhà văn tài 
năng của La mã, sống vào thế kỷ thứ ! đâu Công nguyên. 

9 Cieero Marcws TuIIns (106-43 tr. CN), nhà chính trị, nhà tư Hưởng và 
nhà hùng biện người La mã 
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Con chìm non khi được hình thành đầy đú trong 
trứng, nó mơ ước có sự hoàn thiện hơn, cho nên nó 
cựa quậy, phá vỡ vỏ quả trứng rồi chui ra. Sau khi đã 
được giải thoát khỏi sự tù hãm trong vỏ trứng, nó 
mong được sưởi ấm dưới đôi cánh của chim mẹ, mong 
được mẹ cho ăn môi, rồi nó ước mơ đủ lông đú cánh để 
tự mình bay xa, để được nhìn ngắm bầu trời... nói 
một cách ngắn gọn, nó mong mau chóng được làm 
những công việc thuộc về bổn phận tự nhiên của loài 
chìm, nhưng với một tiến độ tuần tự. 

11. Người làm vườn chăm lo sao cho chỗ cành cây 
đang chiết luôn có đủ độ ẩm và dinh dưỡng để cây 
sớm bắt rễ, đâm chôi. 

12. Có những trường hợp quan tâm đến trẻ em, bắt 
chúng học nhưng chúng không muốn. Rồi kết quả 
cuối cùng là thế nào ? Một khi dạ dày không hứng 
thú tiếp thu thức ăn thì dù có nhồi nhét cũng không 
mang lại điều gì bổ ích ngoài sự chán ngán và nôn 
mửa, hoặc nếu không thì cũng rối loạn tiêu hoá, ảnh 
hưởng sức khoẻ, Ngược lại, với một cái dạ dày đang 
đói, nó sẽ tiếp thu một cách nghiến ngấu, việc tiêu 
hoá sẽ tốt và sẽ biến toàn bộ thức ăn thành chất bổ 
và máu nuôi cơ thể. Sokrate f đã từng nói: Ean és 
flomathés, esé polymathés (Chỉ khi nào ham học, 


(1) Sokrate (469-399 tr. CN) nhà triết học Hy lạp 
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bạn mới trở thành người có học). Còn Quintilianus? 
thì nói : Lòng ham học là điều tùy thuộc vào ý chí chứ 
không thể gò ép. 

18. Vì vậy 

a) Lòng ham hiểu biết và ham học ở lứa tuổi trẻ 
cần được kích thích bằng mọi cách. 


b) Phương pháp dạy học cần giúp cho học sinh 
giam nhẹ sự vất vả, không được làm một điều gì cản 
trỏ hoặc làm nắn chí các em về phương diện học tập. 

__14. Lòng ham học ở các em cần được kích thích từ phía 
bố mẹ, nhà trường, bài vở và phương pháp giảng dạy. 

15. Về phía bố mẹ, đó là những lời khen ngợi, động 
viên học hành, tán thưởng những người có học, đó là 
những lời hứa hẹn nếu chăm học sẽ được thưởng sách 
vỏ đẹp, quần áo mới hoặc một hiện vật gì đó. Tiếp 
nữa, đó là việc bố mẹ ca ngợi thầy giáo (đặc biệt là 
người thầy mà bố mẹ tin cẩn giao phó), ca ngợi đức 
tính ham say và nhiệt tình của thầy đối với học sinh 
(bởi vì sự quý mến và lòng khâm phục là những tình 
cảm mạnh mẽ nhất khiến cho người khác noi theo). 
Cuối cùng, chẳng hạn là việc thỉnh thoảng bố mẹ 
phái con mình mang một lá thư riêng hoặc một món 


t9 Marcus Fabis Quinihanus (khoảng năm 35-95), một nhà giáo nổi 
tiếng người La mã, chuyên dạy về nghệ thuật diễn thuyết. 
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quà nhỏ biếu thầy giáo v.v... Những việc làm đó giúp 
các em có thêm niềm tin yêu đối với việc học tập cũng 
như đối với bản thân thầy giáo. 

16. Về phía giáo viên, đó là sự niềm nở và nhiệt 
tình, không cho phép bất cứ một cử chỉ nặng nề nào 
khiến học sinh xa lánh mình. Ngược lại, cần lôi kéo 
chúng bằng suy nghĩ, bằng cách đối xử và những lời 
lẽ của một người bậc cha. Giáo viên cần khuyên bảo 
học sinh chăm học, bài giảng phải được soạn thảo 
xuất sắc, lý thú và dễ hiểu. Thỉnh thoảng cần tuyên 
dương những em học sinh chăm, có phần thưởng cho 
chúng, đù chỉ là một vật nhỏ như trái cây, quả hạnh 
nhân, vài cái bánh kẹo v.v.. Giáo viên nên mời học 
sinh lui tới tiếp xúc với mình, hoặc chỉ dẫn cho các 
em đôi điều về những gì các em sẽ học đến, cho các 
em quan sát các dụng cụ quang học, hình học, quả 
cầu địa lý cùng những vật tương tự mà các em thấy 
hứng thú. Thỉnh thoảng giáo viên cũng nên nhờ các 
em chuyển thư đến bố mẹ chúng. Nói tóm lại, một khi 
các thầy giáo biết đối xử với học sinh bằng tình 
thương mến, chẳng mấy chốc sẽ thu hút được trái tim 
chúng và thậm chí học sinh sẽ mong đến trường hơn 
là ngồi nhà. 

17. Trường học làm sao để trở thành một môi 
trường hứng thú, hấp dẫn cả về mặt tổ chức bên 
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trong lẫn cảnh quan bên ngoài. Lớp học cần phải 
sáng súa, sạch sẽ, có tranh ảnh trang trí, không cứ là 
tranh vẽ của các họa sĩ danh tiếng mà có thể là 
những bản đồ hướng dẫn địa lý, tranh vẽ mô tả các sự 
kiện lớn trong lịch sử hoặc các biểu tượng thành phố. 
Xung quanh nhà trường cần có khoảng không gian 
cho học sinh đi dạo hoặc vui chơi (chứ không được 
quản lý theo lối đối phó với trẻ em, điểm này chúng 
tôi sẽ nói ở một mục riêng). 

Nhà trường cần có vườn cây để thỉnh thoảng mọi 
người có thể nhìn ngắm luống hoa, làm cây hoặc 
những loại cây thuốc. Nếu tổ chức trường lớp được 
như vậy, chắc chắn các em sẽ thích thú mỗi lần đến 
lớp hơn là tìm đến những nơi đô hội, ổn ào để họa 
may được trông thấy điều gì mới lạ. 

18. Nội dung bài giảng đối với thanh thiếu niên 
cần phải hấp dẫn, tức là trình bầy theo khả năng 
nhận thức của từng lứa tuổi và rõ ràng. Bài giảng 
càng hấp dẫn nếu như thỉnh thoảng lại xen vào một 
chút hài hước, nhẹ nhàng nhưng ý nhị. Làm được 
như vậy có nghĩa là gắn liền sự ý nhị với điều bổ ích. 

19. Còn về phương pháp, muốn cho học sinh ham 
học, phương pháp giảng dạy trước hết phải mang tính 
hồn nhiên. Bởi lẽ bất cứ cái gì hồn nhiên, tự nó sẽ 
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tiến triển một cách suôn sẻ. Dòng nước chảy xuôi thì 
chẳng cần ép buộc mà chỉ cần gạt bỏ những chướng 
ngại làm cản trở nó. Đối với con chim, bạn chẳng cần 
phải thúc bách nó cũng cất cánh bay, chỉ cần bạn mở 
cửa lòng. Cũng giống như lẽ tự nhiên của thính giác 
và khứu giác, không cần đòi hỏi, đôi tai của chúng 
vẫn cứ hướng tới bài ca hay và đôi mắt sẽ ngước nhìn 
bức tranh đẹp... Những trường hợp như thế thực ra 
chỉ cần hướng vào mức độ vừa phải. Vậy làm thế nào 
để có được phương pháp hồn nhiên - điều này đã đề 
cập ở phần trước và đương nhiên sẽ rút ra từ những 
quy tắc mà tôi sẽ nêu lên ở các chương sau. 

Tiếp nữa, phương pháp giảng dạy muốn trở nên hấp 
dẫn, điều hiển nhiên là không thể thiếu năng khiếu 
dạy học. Tất cả các bài giảng, kể cả những bài mang nội 
dung nghiêm túc nhất cũng cần phải được trình bầy 
dưới hình thức kể chuyện, dưới hình thức các câu đố, 
thậm chí có lúc bắt chước cả lỗi kể ngụ ngôn. 

20. Ban giám hiệu và thanh tra nhà trường có thể 
kích thích lòng ham học của học sinh bằng cách trực 
tiếp tham gia hoạt động chung của các lớp, chẳng hạn 
các buổi tập luyện, ngâm thơ, thảo luận chuyên để, 
các kỳ thi hoặc lễ tốt nghiệp ... Một hình thức nữa là 
tăng cường khen thưởng. 
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Nguyên tắc HII 


21. Tạo hoá sinh ra mọi vật đều bắt đầu từ những 
khởi điểm có tầm vóc không đáng kể, nhưng lại có tác 
dụng to lớn. 

Thí dụ: Những chất liệu để cho một con chim ra 
đời được thu gọn lại vẻn vẹn bằng giọt nước và được 
bao bọc gọn gàng khiến chim mẹ có thể dễ dàng mang 
trong mình hoặc dễ dàng ấp nó trong tổ. Ấy thế 
nhưng chính cái bọc trứng nhỏ bé ấy đã mang trong 
mình toàn bộ những yếu tố tạo nên chim con... 

22. Với loài cây cũng vậy, dù là một loài cây lớn 
đến đâu cũng đều được khép kín trong một hạt giống 
hoặc một cành cây mảnh mai khi được chiết khỏi cây 
mẹ. Khi bạn trồng hạt giống hoặc cây con kia xuống 
đất, chúng sẽ cho ta những cây hoàn hảo với toàn bộ 
sức mạnh tiểm ẩn trong hạt giống hoặc cây con. 

23. Trong nhà trường đã có lúc người ta không coi 
trọng nguyên tắc này. Phần lớn các giáo viên cứ 
muốn trồng những cây đã có thân hình mập mạp hơn 
là gieo hạt, và thay vào việc chiết cành, họ trồng cây 
bằng cách nhi nhét cho học sinh cả một mớ bài vở 
lộn xộn thay cho những chân lý cơ bản... Sự hiểu biết 
tùy thuộc vào một số yếu tố ít ỏi, nhưng rồi từ những 
yếu tế đó được nhân lên vô vàn kết quả, nó giống 
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như một khối rễ cây sung sức có thể làm cho cây này 
sinh hàng trăm nghìn cành lá sum suê và hoa trái. 
Ôi, ước sao ông Trời rủ lòng thương thời đại chúng 
ta và mở con mắt tâm hồn cho ai đó để thiên hạ nhìn 
nhận một cách đúng đắn mối liên hệ giữa các sự vật 
và chỉ cho mọi người thấy được điều đó ! Còn chúng 
tôi ở đây, nếu Thượng đế dành cho sự thông cảm, 
chúng tôi sẽ có địp trình bầy phần trích trong cuốn 
Khái quát những hiểu biết uê đạo KiHô, với hy vọng 
mỏng manh là sẽ nói lên được sự thể nghiệm của 
-. chúng tôi... 

24. Trước mắt, xin hãy nhớ lấy ba điều: 

a) Mỗi bài giảng cần ngắn gọn, nhưng phải thật 
chính xác 

b) Mỗi quy tắc cần diễn đạt thật súc tích, nhưng lời 
lẽ phải rõ ràng. 

©) Mỗi quy tắc nên có thật nhiều thí dụ, để học 
sinh nhận thức được đầy đủ sự bổ ích rộng lớn của nó. 


Nguyên tắc IV 


25. Tạo hoá tiến dần từ dễ đến khó. 


Thí dụ: Quả trứng được tạo ra không phải bắt đầu 
từ phần cứng, tức là từ vỏ, mà từ trong ra, sau khi có 
lớp màng mỏng bọc xung quanh, cuối cùng mới đến 
lớp vỏ cứng. Con chim non muốn bay, trước hết nó 
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phải tập đứng vững hai chân, tập dương cánh vỗ nhẹ 
rồi cuối cùng mới lao vào không trung. 

26. Người thợ mộc học làm nhà trước tiên phải học 
cắt gỗ, đếo gỗ, học làm mộng rồi cuối cùng mới dựng 
thành ngôi nhà. 

27. Trong việc giảng dạy thường diễn ra sự ngu 
ngốc khi lấy một điều học sinh chưa biết để lý giải 
một điều mới lạ mà các em cũng chưa biết nốt. Chẳng 
hạn người ta dùng mẹo luật tiếng La tinh để giảng 
giải cho học sinh năm thứ nhất khi bắt đầu làm quen 
với tiếng La tỉnh, thật chẳng khác nào dùng mẹo luật 
ngôn ngữ Do thái để giảng cho người chưa biết tiếng 
Do thái, hoặc đùng mẹo luật ngôn ngữ Ả-rập để giảng 
giải cho người chưa tỏ tường tiếng Ả-rập... 


Nguyên tắc V 

29. Tạo hóa không ôm đềm mà bằng lòng với sự ít 
ôi bẩm sinh. 

Thí dụ: Với một quả trứng, tạo hóa không đòi hỏi 
nở ra hai con chim mà bằng lòng với một con. Trên 
một thân cây, người làm vườn không tham lam chiết 
nhiều cành, nếu như anh ta thấy cây mẹ có đủ lực thì 
cũng không chiết quá hai cành. 

30. Cho nên việc học hành sẽ phân tán nếu như 
trong cùng một khoảng thời gian mà đưa ra quá 
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nhiều chủ điểm, chẳng hạn như ngữ pháp, phép biện 
chứng, phép diễn thuyết, thi ca, tiếng Hy lạp, v.v. để 
dạy học sinh trong cùng một năm học. Xem thêm 
nguyên tắc IV ở chương trước). 


Nguyên tắc Vĩ 


31. Tạo hóa không hấp tấp, vội vàng mà tiến từ từ 
từng bước. 

Con chim mẹ không vì muốn nhanh có con mà đẻ 
trứng vào đống lửa, dù muốn đến dâu, bao giờ chìm 

. cũng ấp trứng bằng sức nóng tự nhiên của mình, 
thậm chí chim mẹ cũng không nhối nhét thức ăn để 
chim con chóng lớn mà bao gờ cũng cho chim con ăn 
từ tốn, đắn đo sao cho phù hợp với khả năng tiêu hoá 
còn mong manh của chúng. 

32. Cũng tương tự như nhà xây dựng, anh ta 
không vội vã xây móng và cất mái khi móng chưa khô 
và tường chưa đủ độ rắn, bởi điều đó là hậu quả 
thường dẫn đến sự đổ võ của công trình. Cho nên các 
công trình lớn xây bằng đá, thường không thể kết 
thúc trong một năm mà phải có thời gian thỏa đáng. 

33. Người làm vườn không đòi hỏi cây chiết sau 
một tháng phải mọc rễ hoặc sau một năm phải đơm 
hoa kết trái. Anh ta cũng không bận tâm phải tưới 
nước hàng ngày và cũng không nghĩ đến chuyện dùng 
lửa sưởi ấm cho cây. Người làm vườn bằng lòng để 
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cho cây lớn từ từ bằng sự sưởi ấm của mặt trời và hút 
nước trong tự nhiên. 


34. Trong nhà trường, người ta đã hành hạ các em 
vì cái bệnh ôm đồm: thứ nhất là bắt học sinh phải lên 
lớp mỗi ngày sáu, bảy hoặc thậm chí tám tiếng, đó là 
chưa kể những giờ học cá nhân. Thứ hai là người ta 
giao cho các em những bài tập và rất nhiều thứ học 
thuộc lòng đến mức khiến học sinh hoang mang, rối 
loạn như ta đã được chứng kiến. Hãy thử hình dung 
một cái bình miệng thì nhỏ (để so sánh khả năng tiếp 
thu của trẻ em) mà người ta cứ đem hết sức đổ ào 
nước vào chứ không rót từ từ từng giọt, như vậy hậu: 
quả sẽ ra rao ? Chắc chắn chất lỏng kia sẽ trào ra 
ngoài, số lượng lọt vào trong bình sẽ chẳng là bao nếu 
đem so với việc ta rót chàm từng giọt. Thật là khờ 
khao khi một nhà giáo không dạy theo khả năng tiếp 
thu của học sinh mà lại theo ý muốn chủ quan của 
thầy. Sức vươn lên của tạo hoá muốn được trợ lực chứ 
không bao giờ muốn bị dồn ép. Nhà giáo dục giống 
người thầy thuốc ở cái chức năng đầy tớ chứ không 
phải chức năng làm chủ tạo hoá. 

Jõ. Cho nên những người tạo thuận lợi cho học sinh 
và biết làm chúng ham mê học tập là những giáo viên : 

a) Biết tố chức học ở lớp với số giờ ít nhất, tức là 
khoảng bốn giờ, thời gian học cá nhân cũng khoảng 
chừng ấy. 
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b) Biết huy động trí nhớ của các em một cách đúng 
mức, không làm chúng quá mệt mỏi, tức là chỉ đặt ra 
những vấn đề cơ bản, còn lại để mặc theo tự nhiên. 

c) Lường được sức tiếp thu của học sinh và mở rộng 
khả năng tiếp thu đó tuần tự theo tuổi tác và nội 
dung bài vỏ. 


Nguyên tắc VII 


36. Tạo hóa không ép buộc, mà để cho sự vật chín 
muôi từ bên trong rồi tự nó bộc lộ ra bên ngoài. 

Thí dụ: Chim mẹ không ép buộc chìm non chut ra 
từ quả trứng chừng nào bên trong chưa tác thành 
một con chìm có đủ sức phá võ vỏ quả trứng. Bước 
tiếp theo, tạo hoá cũng không ép buộc con chim phải 
bay lên khi chưa đú lông, đủ cánh và chim mẹ cũng 
không ép buộc chim con rời tổ chừng nào chúng chưa 
biết bay thành thạo. 


Thân cây không bao giờ đâm chồi khi nhựa nuôi từ 
rễ chuyền lên chưa đủ. Và chổi non đó cũng sẽ chưa 
mọc lá, đơm hoa chừng nào nhựa sống trong thân cây 
chưa đủ sức kích thích cho hoa nở, rồi những hoa đó 
cũng sẽ chưa rụng chừng nào nhụy hoa còn được bảo 
vệ, che chở. Rồi những trái cây sẽ còn bám chặt trên 
cành chừng nào chưa đủ độ chín. 


37. Cho nên việc dạy dỗ thanh thiếu niên sẽ là thô 
bạo trong những trường hợp: 


a) Ép buộc chúng phải hiểu những điều mà lứa tuổi 
và trình độ chúng chưa hiểu được. 

b) Không có sự giải thích mào đầu một cách đầy đủ... 

38. Vì vậy đối với các em 

a) Chỉ nên cho thâm nhập những kiến thức mà lứa 
tuổi và khả năng nhận thức cho phép và có nhu cầu. 

b) Không bất chúng phải nhớ những điều mà 
chúng chưa hiểu một cách thấu đáo... 

c) Không dùng mệnh lệnh để bắt trẻ em làm một 
điều gì mà chúng chưa được hướng dẫn đến nơi đến 
chốn về mẫu mực, kể cả cách bắt chước. 


Nguyên tắc VHI 


39. Tạo hóa luôn tự mình tìm mọi cách khắc phục 
để bảo tồn và phát triển. 

Thí dụ: Bản thân mỗi quả trứng có sức sống của 
riêng mình, tuy vậy, người cha của tạo hoá là Thượng 
đế, bao giờ cũng đem sức nóng của mặt trời để sưởi 
âm cho quả trứng, rồi khi ấp, con chim mẹ tiếp tục 
sưởi ấm những quả trứng đó dưới bộ lông mềm mại. 
Đến khi nở, chìm mẹ lại tiếp tục ủ ấm chim con cho 
đến khi nào thấy cần thiết, và rồi chìm mẹ bằng mọi 
cách chuẩn bị cho chim con vào đời. Hiện tượng này 
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ta còn có thể quan sát chẳng hạn loài chim giang 
giang chăm sóc bầy con của chúng. Khi con chim còn 
nhỏ, giang giang mẹ cho con đậu lên lưng, chúng 
cõng con đi vòng quanh tổ để chìm con tập vẫy cánh 
ngay trên lưng mẹ. Người bảo mẫu tập cho trẻ bằng 
nhiều cách. Mới đầu tập cho chúng ngắng cao đầu, rồi 
tập cho chúng biết ngồi, biết đứng, biết đi chập chững 
những bước ngắn, mới đầu chậm rồi sau nhanh dần, 
cuối cùng mới là tập chạy. Khi dạy trẻ tập nói, người 

bảo mẫu nói trước từng lời chậm rãi cho trẻ lắng 
: nghe, rồi lấy tay làm hiệu cho chúng đoán nhận ra ý 
nghĩa của lời nói v.v. 

40. Sẽ là tàn nhẫn khi giáo viên giao bài cho học 
sinh mà không giảng giải một cách cặn kẽ cho các em 
hiểu nội dung, thậm chí còn không chỉ dẫn cách làm 
bài... và khi các em làm không nên lại trách quở 
chúng. Làm như thế có khác nào hành hạ trẻ em? Nó 
cũng giống như người bảo mẫu bắt lũ trẻ chưa biết đi 
đứng thẳng hai chân và chạy nhanh, khi lũ trẻ không 
chạy được thì đánh đập chúng. Tạo hóa dạy chúng ta 
phải hết sức kiên nhẫn đối với trẻ thơ trước khi 
chúng có đủ nghị lực. 

41. Vì vậy có lời rằng : 

a) Không bao giờ đánh đập trẻ em trong học tập 
(bởi vì khi một đứa bé không học được, lỗi trước hết 
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thuộc về giáo viên, hoặc anh ta không thạo nghề, 
hoặc anh ta không quan tâm làm cho học sinh tha 
thiết với học tập). 

b) Toàn bộ nội dung bài giảng cần được lý giải một 
cách rõ ràng để các em có thể hình dung như năm 
ngón tay đặt trước mắt. 

c) Nội dung bài giảng cần lắng đọng trong học sinh 
một cách nhẹ nhàng để từ đó các em rút ra những 
nhận thức thông qua cả giác quan khi có thể. 

42. Thí dụ: Thính giác và thị giác, miệng nói và tay 
làm luôn luôn gắn liền với nhau. Chẳng những cần 
kể cho học sinh nghe, tức là để các em nhận thức 
được bằng thính giác, mà còn dùng hình vẽ để các em 
trông thấy và khắc sâu vào thị giác. Cần tạo điều 
kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau để sớm biết diễn 
đạt nội dung vấn đề bằng lời nói, bằng tay viết, vẽ... 
không ngoài mục đích khắc sâu nội dung vào thính 
giác, thị giác, và trí nhớ của các em. Để đạt được mục 
tiêu trên đây, một việc làm tốt là nếu tất cả những 
nội dung chủ yếu học trong lớp được thể hiện bằng 
hình ảnh treo lên tường xung quanh lớp học. Bởi vì 
làm được như vậy, thì đó sẽ là những công cụ học tập 
tuyệt vời giúp cho học sinh ghi chép tất cả những gì 
chúng nghe hoặc đọc được qua sách vỏ, tập nhật ký 
hoặc tóm tắt kiến thức... Làm như thế vừa giúp cho 
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học sinh nâng cao trí tưởng tượng, vừa dễ dàng hồi 
tưởng sự việc. 


Nguyên tắc IX 


43. Tạo hóa không bầy đặt ra cái gì không cần 
thiết cho sự sống. 

Thí dụ: Khi trời sinh ra con chim, cái cần có ngay 
tức khắc là đôi cánh để bay, đôi chân để chạy v.v. 
Hoặc tất cả những gì mọc ra trên một thân cây đều có 
. mục đích, kể cả lớp vỏ bọc ngoài hay một lớp cùi ở trái 
cây hay củ. 

44. Bạn sẽ giúp cho học sinh được dễ dàng nếu như 
tất cả những nội dung bài giảng đều được liên hệ với 
lợi ích sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó 
cần áp dụng với tất cả các môn học, kể cả ngữ pháp, 
phép biện chứng, đại số. hình học, vật lý v.v. Nếu 
không làm được như vậy, nhiều điều bạn giảng giải, 
học sinh sẽ có cảm giác như là những hiện tượng về 
sự việc hơn là bản chất sự việc. Nhưng nếu bạn chỉ 
dẫn học sinh thấy được những kiến thức kia dùng vào 
việc gì, tức là bạn giúp cho học sinh có ý thức về sự 
hiểu biết của chúng và sau này tìm cách áp dụng 
những hiểu biết đó. 

45. Vậy nên dạy cho học sinh những điều có thể 
ứng dụng mau chóng. 
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Nguyên tắc X 

46. Tạo hóa duy trì một tiến trình trước sau không 
thay đổi. 

Thí dụ: Quá trình sinh nở một con chim như thế 
nào thì tất thảy mọi con chim khác đều sinh nở như 
thế, thậm chí ở mọi loài động vật cũng như vậy, có 
chăng chỉ thay đổi một vài tình huống. Một thí dụ về 
loài thực vật: Từ một hạt giống đem gieo, nó nảy 
mầm rồi lớn lên thành một cây. Quá trình này diễn 
-ra như thế nào ở loài cây này thì cũng luôn luôn diễn 
ra như thế ở những loài cây khác. Rồi trên cây đó, lá 
mọc như thế nào, thì ở mọi cây khác cùng loài cũng sẽ 
mọc như vậy, năm nay cây mọc như thế nào thì năm 
sau và mãi mãi cây cũng mọc như thế ấy... 
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CHƯƠNG 18 
NỀN TẢNG CỦA TÍNH TRIỆT ĐỂ 
TRONG KHI DẠY HỌC 


1. Rất ít học sinh có được những kiến thức triệt để 
của nhà trường, phần lớn học sinh chỉ có được những 
kiến thức nông cạn hoặc mơ hồ, điều đó nhiều người 
oán trách và sự việc rõ rành rành. 

2. Truy tìm nguyên nhân của hiện tượng trên đây, 
ta thấy hai điều: hoặc là nhà trường dạy những điều 
vô bổ, không thiết yếu và không quan tâm đến các 
vấn đề cơ bản hơn. Lý do thứ bai là học sinh quên 
lãng những điểu đã học được, tức là kiến thức chỉ 
chạy qua lỗ tai mà không đọng lại. Loại nhược điểm 
thứ hai này là phổ biến, hầu như không ai là không 
phàn nàn. Bởi lẽ nếu như trí nhớ của chúng ta nhanh 
chóng bắt nhập tất cả những gì chúng ta đọc được, 
nghe thấy được và nhận thức được, thì có lẽ tất cả 
chúng ta, những người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội học 
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hỏi - sẽ thông thái biết nhường nào! Có điều thực tế 
đang diễn ra ngược lại, cứ nh? là chúng ta múc nước 
đổ vào lưới. 

3. Vậy liệu có tìm được phương sách giải quyết tệ 
nạn trên đây không? Chắc chắn là được nếu chúng ta 
biết nghiên cứu những con đường mà tạo hóa đã sinh 
ra muôn loài tổn tại. Tôi cam đoan chúng ta sẽ tìm 
được cái mẹo chẳng những nhằm giúp cho con người 
biết mình đã học được những gì mà còn biết xa hơn 
những điều đã học được, tức là nhanh chóng thâu 
tóm những lời nói của thầy giáo và các nhà văn, để 
rồi từ đó, con người biết tự mình phán đoán sự việc. 

4. Điều trên đây sẽ đạt được khi nhà trường: 

a) Chỉ giảng dạy những nội dung có chọn lọc và 
thật sự bổ ích. 

b) Thấu triệt mọi nội dung, không có ngoại lệ. 

€) Bài vở soạn thảo trên những nền tảng vững vàng. 

d) Những nền tảng đó cần có chiều sâu 

e) Tất cả những gì học tiếp theo đều dựa trên 
những nền kiến thức sẵn có. 

Tất cả những gì có sự khác nhau đều được lý giải 
kỹ lưỡng, 

ø) Tất cả những gì tiếp theo sau đều gắn liền với 
những điều cơ bản trước đó. 
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h) Tất cả những gì liên quan, đều phải có sự gắn bó 

1) Mọi ngôn ngữ đều được sắp xếp theo mức độ hiểu 
biết, trí nhớ và ngôn ngữ. 

)) Nội dung bài vở phải được củng cố bằng bài tập. 


Cụ thể hơn, cần xem xét trình độ các cấp. 


Nguyên tắc I 
õ. Tạo hoá không bầy đặt ra một cái gì vô dụng. 
Thí dụ: Khi sinh ra con chỉm, tạo hóa không cho nó 
những vấy bọc, không cho nó bộ vây và cũng không 
tạo cho nó đôi càng, đôi sừng hoặc đủ bốn chân, nghĩa 
là những bộ phận mà con chim chẳng dùng để làm gì. 
Nhưng mặt khác, lại cho nó cái mỏ, trái tìm và đôi 
cánh... Tạo hóa sinh ra loài cây thì có vỏ cây, có xơ 
bọc, có nhựa nuôi cây... mà không cần tai, mắt, không 
cần có lông vũ, lông tơ... 

6. Người nông dân muốn có đồng lúa tốt, ruộng 
nho mầu mỡ, thửa vườn nhiều hoa trái, anh ta không 
gieo có mật, có gấu... mà phải chọn những hạt giống 
tốt, những cây con được tỉnh lọc. 

7. Người thợ xây muốn có ngôi nhà bền vững, anh 
ta không dùng rơm rạ, không dùng có, không dùng 
bùn đất để xây trát, và cũng không dùng gỗ tạp như 


98 


cây liễu, mà phải chọn gỗ sồi, phải nung gạch, đẽo đá 
và những nguyên liệu cứng rắr, bền vững tương tự. 

8. Từ đó suy ra việc nhà trường. 

a) Đừng làm gì ngoài những điều có thể vận dụng 
một cách chắc chắn vào cuộc sống hiện tại và tương 
lai, nhưng nhằm vào tương lai nhiều hơn (nhà thần 
học Jeronym đã khuyên chúng ta học cho được điều 
này trên thế gian, học lấy những tri thức vĩnh hằng 
tận trời xanh). 

b) Nếu cần phải trang bị cho thanh niên những tri 
thức phục vụ cho cuộc sống hôm nay (và điều này là 
cần thiết) thì nên trang bị những gì không gây căn 
trở cho những tri thức vĩnh hằng, chính như vậy 
những kiến thức kia mới mang lại lợi ích thật sự cho 
cuộc sống hiện tại. 

9. Những thứ rỗng tuyếch phô trương để mà làm 
gì? Học để mà làm gì những thứ không mang lại cho 
người học sự bổ ích, những thứ biết không có lợi gì 
mà không biết cũng chẳng hại gì? Và cũng chẳng để 
làm gì những thứ mà trải qua thời gian sẽ rơi rụng 
hoặc vì một nghề khác mà ta quên nó? Cuộc sống 
ngắn ngủi của chúng ta có biết bao nhiêu điều có thể 
học một cách trọn vẹn và chẳng hề vô ích chút nào. 
Cho nên bổn phận của nhà truờng là không được bỏ 
qua việc trang bị cho học sinh những kiến thức 
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nghiêm túc (kể cả các trò chơi cũng có thể mang lại 
kiến thức nghiêm túc, điều này sẽ bàn thêm ở một 
phần khác). 


Nguyên tắc HI 


10. Tạo hóa không bỏ qua một điều gì mà tự mình 
cảm thấy có ích cho cơ thể của tạo vật. 


Thí dụ: Khi con chim ra đời, tạo hóa không quên 
là phải có cái đầu, đôi cánh, đôi chân, các móng, con 
mắt... nghĩa là tuyệt nhiên không bỏ sót một thứ gì 
thuộc về bản chất cúa loài chim (theo chủng loại 
của chúng). 


11. Nhà trường, cũng như thế, có bổn phận đào tạo 
con người một cách toàn vẹn để con người có khả 
năng lao động đối với cuộc sống thực tại cũng như đối 
với sự vĩnh hằng vốn là mục tiêu của tất cả những gì 
đã có trước nó. 

12. Đến trường, học sinh không những cần học 
kiến thức mà còn phải học đạo đức và tín ngưỡng. 
Học vấn giúp cho con người có trí tuệ, có lời nói và 
hành động một cách hữu ích và hiểu biết. Bỏ qua một 
trong những yếu tố trên đây tất sẽ tạo ra khe hỏ, 
chẳng những làm cho kiến thức trở nên khiếm 
khuyết mà còn bấp bênh. Không có gì bền vững bằng 
sự gắn bó trên mọi mặt. 
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Nguyên tắc IH 

18, Tạo hóa không làm điều gì mà lạ: bỏ qua nền 
tảng và cội rễ. 

Điều chắc chắn là một loài thực vật, trước khi rễ 
cắm vào lòng đất, nó chưa bao giờ mọc lên cao, nếu cứ 
cố vươn lên, bắt buộc cây sẽ khô héo mà chết. Người 
làm vườn hiểu biết không bao giờ bứng cây đem trồng 
khi thấy cây con chưa đâm rễ. Còn đối với chìm và 
các loài động vật thì đó là các cơ quan bên trong cd 
- thể, những cơ quan này bao giờ cũng được bắt đầu 
hình thành trước để làm nền tảng cho toàn bộ sự 
sống của cơ thể. 

14. Người xây dựng không bao giờ xây nhà khi nền 
móng phía dưới chưa vững, mà nếu cố xây thì tất cả 
sẽ đổ vỡ. Tương tự như vậy, người hoạ sỹ phải có lớp 
bột màu làm nền, nếu không, đường nét sẽ nham nhở 
và nhợt nhạt không nối bật. 

1ỗ. Nền tảng của việc trau dổi kiến thức sẽ thiếu 
nếu như các giáo viên 

a) Không quan tâm tạo cho học sinh có sẵn ý thức 
ham học và sự chăm chỉ. 

b) Không trang bị cho học sinh có một khái niệm 
trước về cái sườn nội dung học tập để các em biết 
được chính xác những gì thuộc về bổn phận trước mắt 
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và tương lai. Khi một học sinh học hành lơ là, không 
hào hứng thì làm sao có thể hy vọng đạt tới một kiến 
thức vững vàng? 

16. Bởi vậy 


a) Thật sự cần khơi dậy ở học sinh đức tính ham 
học, đồng thời cũng cần vạch cho các em thấy những 
nguyên do đẫn đến sự thành công, bổ ích và những 
hứng thú trong học tập. 

b)... Trước khi bắt đầu một bài mang tính chỉ tiết, 
cần giới thiệu cho học sinh một cách sơ lược để ngay 
từ lúc bắt đầu học, các em đã hình dung được tất thảy 
những mục tiêu và phạm vì của vấn để cũng như nội 
dung bên trong. Nếu như bộ xương là cái khung của 
một cơ thể thì sự phác thảo trên đây chính là chỗ dựa 
và là nền tảng của toàn bộ bài giảng. 

Nguyên tắc IV 

17. Tạo hóa bắt rễ sâu trong lòng đất. 

- Với các loài động vật, các cơ quan nội tạng nằm ẩn 
kín trong cơ thể. Ở các loài thực vật, khi rễ đâm càng 
_ sâu, cây mọc càng vững. Còn cây nào rễ nông cạn, cây 
đó sẽ dễ đổ. 

18. Ở đây, rõ ràng là cần thiết khơi dậy đức tính 
hiếu học ở học sinh cũng như khắc sâu ấn tượng 
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chung trong ý nghĩ học sinh. Dù chỉ là một bước nhỏ, 
chúng ta không được tiến sâu vào hệ thống hoàn hảo 
của nghệ thuật và ngôn ngữ chừng nào ta chưa chắc 
chắn rằng cái ấn tượng chung đã được xác định hoàn 
toàn rõ ràng và được bắt rễ tốt. 


Nguyên tắc V 


19. Tạo hóa làm nảy sinh mọi vật đều từ cội rễ, cội 
nguồn chứ không phải từ đâu khác. 

Tất cả những gì mọc ra trên cây: thân gỗ, vỏ cây, 
cành lá, hoa trái... đều xuất phát từ cội nguồn chứ 
không phải từ đâu khác. Cho dù lúc trời mưa và đôi 
khi người làm vườn tưới nước, nhưng tất cả đều phải 
thông qua bộ rễ cây, rồi từ đó các chất dinh dưỡng 
mới được chuyển lên thân cây, lên các cành, lá và 
hoa, trái. Do vậy, khi người làm vườn muốn nổi ghép 
một cành cây, bắt buộc phải ghép vào phần cốt lõi của 
cây mẹ để chúng có thể hút nhựa chung một cội 
nguồn, và từ đó được nuôi dưỡng, phát triển... Với 
động vật cũng tương tự như vậy, khi con chìm muốn 
mọc lông, nó không thể trông chờ vào con chim khác, 
mà phải được nảy sinh từ những cơ quan nội tạng của 
chính mình. : 

20. Người thợ xây thận trọng là người biết tìm cách 


xây ngôi nhà sao cho nền tảng của chính mình có đủ 
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sức gánh chịu toàn bộ ngôi nhà mà không nhờ vào sự 
chống đỡ từ bên ngoài. Vì vậy khi có một công trình 
xây dựng nào đó cần chống đỡ thì đó là bằng chứng 
cho thấy công trình không hoàn hảo và có nguy cơ 
sụp đổ. 


21. Nguyên lý trên đây cho thấy: việc dạy dỗ trẻ 
em đến nơi đến chốn không có nghĩa là nhồi nhét vào 
đầu óc chúng một mớ ngôn ngữ, những tư duy triết lý 
lôi ra từ các sách vở mà là mở ra cho chúng tầm hiểu 
biết về các sự vật để rồi từ nguồn nước sinh động đó 
tuôn ra những dòng suối nhỏ ví như từ những chổi 
non mọc lên bao cành lá sum suê và hoa trái, rồi năm 
sau lại từ những chổi non mới mà lớn lên thành 
những cành lá và hoa trái nối tiếp, 

23. Điều đó có thể khẳng định là cho đến nay, các 
trường chưa thực hiện được việc trau đổi cho lớp trẻ ý 
thức như một cây non biết sống bằng bộ rễ của chính 
mình, mà chỉ mới dạy cho các em sống dựa như 
những cành cây chiết bứng từ đâu đưa tới. Đó là lối 
làm dáng bằng bộ lông của người khác, giống như con 
quạ trong truyện ngụ ngôn của zôp. Nhà trường chỉ 
mới cố làm cái việc tưới mát tâm hồn trẻ bằng dòng 
suối của người khác hơn là khơi lên đồng suối nhận 
thức của chính học sinh mà bấy lâu còn tiểm ẩn. Nói 
cách khác, nhà trường chưa chỉ dẫn ra cho học sinh 
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thây sự vật tự nó bao giờ cũng có mối gắn bó bên 
trong mà chỉ mới làm cho các em thấy người này nghĩ 
thế này, người kia nghĩ thế kia, và kẻ nào biết nhiều, 
nghe nhiều... kể đó được coi là có học vấn cao siêu 
nhất. Điều trên đây dẫn đến hậu quả là rất nhiều 
người chẳng làm gì khác ngoài việc tra cứu hết sách 
này đến sách khác để ghi ra những châm ngôn, 
những lời triết lý, những ý kiến này nọ một cách chắp 
vá. Về điều này, Horatius (nhà thơ La mã) đã thốt lên: 

"Hởi các nhà sao chép, các người là những kẻ nô lệ 
| ngu ngốc!”. Quả thật là một thứ nô lệ, chỉ quen thói 
mang gánh nặng cho kẻ khác. 

24. Tôi xin hỏi là trong lúc đang cần tìm kiếm 
nhận thức và chân lý về các sự việc mà cứ luẩn quần 
xung quanh ý kiến của các tác giả này nọ không thôi, 
thử xem có ích gì? Chẳng lẽ trong cuộc sống chúng ta 
không còn việc gì ngoài cái việc theo dõi người khác đi 
đứng, xem ai trong số họ vấp ngã, lạc đường? Hỡi các 
người có sinh và có tử, các người hãy nhằm thẳng tới 
đích kiên định và rõ ràng, cớ sao chúng ta không 
nhìn nhận sự việc bằng con mắt của chính ta mà lại 
nhìn bằng mắt của người khác? 

25. Có những trường đang hành động như thế, họ 
đang dạy cho học sinh nhìn bằng mắt của người khác 
và hiểu bằng bộ óc của người khác... Làm như vậy tức 
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là không dạy cho học sinh khai thông những mạch 
nước để rồi từ đó nhen lên những dòng suối nhỏ. Làm 
như thế có nghĩa là mới chỉ ra những dòng suối có 
sẵn và cứ dựa theo đó mà lần về ngọn nguồn. 

26. Điều kỳ quặc là đối với vấn đề này, thời thượng 
cổ thì chưa nhìn thấy, còn đến thời kế cận. chúng ta 
vẫn chưa sửa chữa được cái khuyết điểm tồn tại từ xa 
xưa đó, mặc dù chính nó là nguyên nhân của những 
tiến bộ ì ạch. Lẽ nào người thợ mộc làm nhà lại hướng 
dân cho học trò của mình về nghệ thuật xây dựng 
nhà thông qua việc phá bỏ một ngôi nhà? Chỉ qua 
việc kiến tạo một ngôi nhà mới, người thợ cả mới có 
thể chỉ dẫn cho học trò của mình cách lựa chọn 
nguyên vật liệu, cách tính toán đo đạc, cách đẽo gỗ, 
cách đục mộng, cách nối ghép kèo cột v.v. Bởi lẽ với 
một người biết xây, việc phá bỏ ngôi nhà không phải 
là nghệ thuật, cũng như đối với một người thợ may 
giỏi, việc tháo chỉ không phải là một nghệ thuật. 
Chưa có ai trở thành người thợ xây giỏi thông qua 
việc phá nhà, cũng chưa có một người chuyên tháo gỡ 
chỉ lại trở thành người thợ may cừ khôi. 

27. Có những bất lợi, thậm chí đúng hơn là những 
tai hại gây nên do việc không sửa chữa phương pháp. 
1) Có rất nhiều học sinh, nếu không thì cũng là đại 
đa số, chỉ dừng lại ở mức sách vỏ, nghĩa là tuy thuộc 
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tiêu đề và quy tắc công nghệ, nhưng không biết áp 
dụng kiến thức vào những việ* hữu ích. 

2) Không một em bé nào có kiến thức toàn năng để 
tự duy trì và mở rộng sự hiểu biết, mà thường chỉ là 
một sự chắp vá chỗ này một tí, chỗ kia một tí, không 
có mối liên hệ tử tế. cho nên cũng không mang lại kết 
qua tử tế... Những kiến thức thu lượm kiểu như vậy 
chẳng khác nào một thứ cây cảnh mừng xuân lấp 
lánh đầy hoa trái. Nó cũng có cành có nụ, có hoa quả, 
_thậm chí trông nó còn hấp dẫn hơn bởi những vòng 
trang trí, nhưng chúng không phải là thứ sản phẩm 
từ rễ mọc ra và không được nhựa cây nuôi sống. 

Những hoa trái ấy không nảy nở được và tất nhiên 
là không lâu bền. Loại cây đó không đơm hoa kết trái 
và những cành trang trí kia sẽ héo tàn. Khi một con 
người được đào tạo từ gốc cũng giống như một cây 
xanh sống bằng bộ rễ của chính mình, tổn tại bằng 
dòng nhựa sống của chính mình, cho nên cây đó ngày 
càng phát triển xanh tươi, càng đơm hoa kết trái. 

28. Tóm lại điểm này: Con người cần phải trau dồi 
kiến thức, nhưng không phải chỉ từ sách vở, mà từ 
bầu trời, mặt đất, từ cây sổi, cây dẻ, tức là nhận thức 
và khám phá sự vật chứ không phải chỉ quan sát sự 
vật bằng bộ óc của người khác và làm nhân chứng 
trước sự vật. Điều đó cũng có ý nghĩa là lần theo dấu 
chân của các bậc thông thái thời xưa, một khi muốn 
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trau đồi kiến thức thì dựa vào cái mầu mực cổ xưa 
của sự vật chứ không ở đầu khác. 


Nguyên tắc VĨ 


29. Tạo hoá mưu cầu một vật gì càng đa dạng, thì 
vật sinh ra càng có nhiều tính năng. 

Thí dụ: Loài động vật nào được tạo hóa ban cho 
những bộ phận càng nhiều đốt khớp trên cơ thể, thì 
loài vật đó càng giầu tính năng vận động, chẳng hạn 
con ngựa so với con bò, con thăn lằn so với con ốc v.v. 
Với các loài thực vật cũng vậy, cây nào có nhiều cành. 
nhiều rễ, cây đó càng đứng vững và càng diệu kỳ. 

30. Cho nên toàn bộ công việc đào tạo thanh niên 
cần được phân ra các bệ môn sao cho thật rành rọt để 
chẳng những giáo viên, mà cả học sinh đều không bị 
lúng túng, hiểu được mình đang ở đâu và đang làm 
gì. Cho nên cũng tùy thuộc rất nhiều vào việc nhà 
trường huy động các sách vở vào việc học, sao cho 
thật chuẩn xác để được ánh sáng của tự nhiên soi rọi. 


Nguyên tắc VHI 

31. Tạo hóa vận động liên tục trong quá trình tiến 
hóa và không bao giờ ngừng, không bao giờ bỏ đở quá 
trình thứ nhất để bước sang quá trình thứ hai, bao 
gìờ cũng tiếp diễn, làm lớn lên và kết thúc những gì 
đã bắt đầu. 
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Thí dụ khi có một bào thai được hình thành, chỗ 
nào sẽ là cái đầu, chỗ nào đôi chân, chỗ nào trái tìm 
v.v mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn cho đến kết 
thúc. Trên một cây ăn quả, những cành ra ban đầu 
không bị thai bỏ mà cây tiếp tục đem nhựa sống nuôi 
dưỡng chúng để rồi năm sau, từ đó lại vươn lên 
những cành mới. 

32. Nên chi ở nhà trường 


a) Mọi bài vở phải được sắp xếp sao cho bài sau kế 
tiếp bài trước, bài trước mở đường cho bài sau. 

b) Tất cả những gì đã được giảng giải và học sinh 
đã hiểu, cần để lại những dấu ấn trong trí nhớ. 

33. Trong lúc ấp dụng phương pháp tự nhiên trên 
đây, những bài trước phải là nền tảng cho bài sau, 
cho nên vấn đề đặt ra không có gì khác là phải có cái 
nền vững. Có điều, muốn có cái nền đó, học sinh phải 
hiểu bài, không hiểu thì chẳng cái gì đọng ìại trong 
trí nhớ. Nhà sư phạm Quintilian thời xưa đã nói rất 
đúng: Toàn bộ uiệc học đều tùy thuộc uào trí nhớ, cho 
nên công uiệc của chúng ta sẽ trở thành uô ích nếu 
những gt ta nghe được hoặc đọc được đều rơi rụng. 
Còn Louis Vives” cũng đã nói: Trí nhớ cần tập luyện 
khi còn trẻ, qua đó trí nhớ sẽ được tăng cường. Cần 


(Ï) Tuan Louis Vives (1492 - 1340): nhà triết học và nhà giáo dục nhân 
văn, người Tây Bạn Nha. 
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giao phó cho các em nhiều uiệc, nhưng cẩn thận uà 
thường xuyên. Đó là lúa tuổi không cảm thấy mệt mỗi 
0ò coi thường uất uẻ... Trong cuốn Đại cương uê trí tuệ 
ông còn viết: “Bạn đừng để cho trí nhớ nghỉ ngơi. Lao 
động sẽ làm cho người ta vui và lớn lên - không có gì 
khác. Mỗi ngày nên giao cho trí nhớ một việc gì đó, 
càng nhiều sự việc, trí nhớ càng lưu giữ một cách 
trung thành, ngược lại, càng loãng sự việc, càng kém 
trung thành”. Những lời nói trên đây là đúng, tạo hóa 
cũng dạy như vậy. Chẳng hạn một cây xanh hút nước 
càng nhiều, nó mọc càng khoẻ. Còn động vật, con nào 
ăn nhiều, con ấy càng chóng lớn, thân hình con vật 
càng to mập, càng đòi hỏi nhiều thức ăn. Tất cả 
những gì lớn lên một cách tự nhiên về phương diện 
tầm vóc, đều phát triển theo cách đó. Cho nên về mặt 
này, không được hà tiện đối với tuổi trẻ (trừ khi đó là 
câu chuyện lý tr. Trên đây là nền tảng của sự thành 
công vững vàng nhất. 


Nguyên tắc VIH 

34. Tạo hóa gắn bó mọi sự việc với nhau bằng sự 
kết nối liên hoàn. 

Thí dụ: Khi tạo hóa sinh ra con chim, nó gắn chỉ 
liên chi, xương liền xương, bắp liền bắp v.v. Cây có 
cũng vậy, rễ gắn liền với thân cây, thân cây gắn liền 
với cành, cành bé gắn liền với những chổi non và hoa 
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trái... Cho dù trên cây có cả triệu triệu cành, hoa lá 
và chổi non thì sự gắn bó kia vẫn không đổi khác, vẫn 
như trăm nghìn cây khác. 

Ngôi nhà muốn đứng vững, nó phải liên kết với 
nhau vào chân móng, vào thành tường và mái, cuối 
cùng là mọi chi tiết từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất đều 
liên kết lại với nhau, lệ thuộc vào nhau để tạo thành 
một ngôi nhà. 

d9, Từ đó suy ra: 

a) Quá trình học tập của cả một đời người phải 
được kết nối với nhau bằng những lý do trí tuệ để 
không còn chỗ cho sự hoài nghi hoặc quên lãng. 

Chính lý do trí tuệ kia là những cái chốt, những vì 
kèo, những con sỏ khiến cho ngôi nhà đứng vững, 
không lung lay và không sựp đổ. 

36. Dùng những lý do trí tuệ để củng cố kiến thức 
có nghĩa là tất cả đều phải giảng giải nguyên do, là 
nêu sự việc, hiện. tượng, nhưng do đâu mà có hiện 
tượng đó và vì sao hiện tượng không thể khác được. 
Có kiến thức có nghĩa là nắm bắt được sự việc trong 
mối tương quan có nhân có quả. 

37. Vì lẽ trên đây, trong giảng dạy cần sự lý giải 
nguyên nhân. 
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Nguyên tắc IX 


38. Tạo hóa luôn giữ sự cân đối giữa rễ và cành, 
trong khi đó có tính đến lượng và chất. 

Dưới mặt đất, tùy thuộc vào rễ cây mạnh hay yếu 
mà cành cây và tán lá sẽ rộng hay hẹp, không hơn mà 
cũng không kém. Luật tạo hóa là như vậy, bởi lẽ nếu 
cây vươn lên cao mà không có rễ giữ chặt thì cây sẽ 
đổ. Hoặc nếu như rễ cứ đâm sâu xuống đất mà tân lá 
lại sơ sài thì chẳng ích lợi gì, bởi lẽ cành cây mới là 
nơi đơm hoa kết trái chứ đâu có phải rễ cây, Ở các 
loài động vật cũng thế, các chi trên mình con vật 
tương xứng với các bộ phận bên trong cơ thể. Con vật 
nào có những bộ phận bên trong cường tráng, con đó 
sẽ có các chì bên ngoài khoẻ mạnh. 

39. Việc học vấn cũng vậy. Sự trau dồi kiến thức 
phải được bắt đầu, phát triển và tăng cường từ cội rễ 
bên trong của sức tiếp thu, nhưng đồng thời chúng ta 
vẫn quan tâm đến biểu hiện bên ngoài sao cho cành 
lá sum suê. Sự phát triển cành lá ở đây là đem những 
gì học được đồng thời thể hiện trong việc vận dụng 
hiểu biết của mỗi người. 

40. Cho nên 

a) Ai hiểu được điều gì hãy nên suy ngẫm ngay tức 
khác làm thế nào để sự hiểu biết đó mang lại lợi ích 
chứ không phải học một cách uống công. 
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b) Ai có hiểu biết gì, hãy nên chia sẻ sự hiểu biết 
đó với những người khác, đừng để kiến thức trở nên 
vô dụng. 

Về điểm này, đã có một lời nhận xét chí lý: Sự hiểu 
biết của bạn sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu như người khác 
không biết đến. Cho nên chẳng cần phải nhen lên 
làm gì những ngọn lứa tri thức mà từ những ngọn lửa 
tri thức đó không tuôn ra những dòng suối nhỏ. Sẽ 
bàn thêm điểm này ở các phần tiếp theo. 


Nguyên tắc X 


41. Tạo hoá tự mình tạo nên sự tươi mát và tăng 
cường sức mạnh bằng sự vận động thường xuyên. 

Chẳng hạn con chim ấp trứng, nó không chỉ ấp lên 
quả trứng mà hàng ngày còn trăn trở để quả trứng 
được sưởi ấm đều đặn mọi phía. (Điều này ta có thể 
quan sát một cách dễ dàng những con ngỗng, gà mái 
hoặc bồ câu là những loài gia cầm gần gũi trong gia 
đình). Thế rồi khi trứng nở, chim con thường tập 
vươn mình, duỗi cánh, nghền cổ, duỗi chân hoặc tập 
đi, tập bay cho đến khi nào nó cảm thấy có đủ sức. 

Đối với cây cỏ, nếu càng được gió thổi, cây càng trở 
nên tươi xanh và rễ càng bám chặt. Nói chung, mưa, 
gió, sấm chớp... đều có ích đối với tất cả các loài thực 
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vật, cho nên người ta nói rằng ở những miền đất nhiều 
gió bão là nơi sản sinh ra những cây cổ thụ tầm cỡ. 

Người thợ xây cần ánh nắng và gió để làm khô 
cứng công trình của họ. Còn người thợ rèn, khi muốn 
tôi luyện dụng cụ, anh ta phải nhiều lần nung đỏ rồi 
dúng vào nước, sự thay đổi nóng lạnh làm sắt thép 
trở nên cứng rắn hơn. 

Từ đó suy ra việc học hành, muốn trau dồi kiến 
thức vững chắc, không thể làm một lần mà phải ôn đi 
ôn lại, có bài tập thường xuyên phù hợp với trình độ. 
Tuy nhiên, cách luyện tập tốt nhất sẽ dạy ta những 
động tác tự nhiên trên cơ thể sống của con người... 

Có một sự thật là khi dạy người khác, bản thân 
người dạy chẳng những được củng cố kiến thức do 
việc nhắc đi nhắc lại và khẳng định những khái niệm 
đối với bản thân mà còn có cơ hội để đi sâu vào nội 
dung vấn đề. Nhà sư phạm Jachym Fortinus đã kể 
lại một kinh nghiệm của bản thân rằng rất nhiều 
điều ông đã nghe hoặc đã đọc, có khi chỉ sau một 
tháng là quên, nhưng những gì ông đã dạy cho học 
trò, thường gắn liền với đời ông như mười ngón tay, 
và ông nghĩ, những điều đó có lẽ chỉ cái chết mới cướp 
đi được. Cho nên Fortinus đã có lời khuyên là mỗi 
người nên tìm lấy những học trò của mình để truyền 
lại những gì đã học được trong ngày... 
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CHƯƠNG XIX 


CÁC NGUYÊN TẮC RÚT NGẮN THỜI GIAN 
TRONG GIẢNG DẠY 


1. Chắc có người sẽ bảo rằng vấn đề quá vất vả và 
quá rộng. Thử hói phải bao nhiêu giáo viên, bao 
nhiêu thư viện, và bao nhiêu công sức để đủ tạo nên 
một nên kiến thức tổng hợp? Tôi xin trả lời Chừng 
nào chưa thực hiện được việc rút gọn tri thức, công 
tác giáo dục phổ thông còn là một nhiệm vụ mênh 
mông và gần như vất vả đến vô tận. Bởi lẽ tri thức 
mang trong mình một chiều dầy, chiều rộng và chiều 
sâu như bản thân thế giới mà con người cần nắm bắt. 
Nên biết rằng những cái gì dài dòng đều có thể rút 
ngắn lại, những cái gì khó cũng có thể làm đễ đi. Có 
ai lại không biết rằng người thợ dệt dệt hàng triệu sợi 
chỉ, nhưng vẫn có thể làm việc nhanh chóng và mang 


lại những tác phẩm diệu kỳ đấy là gì? Hoặc nữa là 
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người thợ xay xát, họ xáo trộn hàng triệu hạt ngũ cốc 
một cách thần tình và loại bỏ bằng sạch những vỏ 
trấu... Còn người thợ thủ công, chỉ với những chiếc 
máy tâm vóc không đáng kể, họ đã có thể đi chuyển 
và nâng cất được những trọng lượng lớn phi thường. 
Thế rổi những ai am hiểu việc cân do đều biết rằng 
chỉ cần xê dịch một ly trên cán cân cũng đủ để điều 
chỉnh cân bằng một trọng lượng lớn nhường nào. Cái 
khả năng thực hiện một chức năng ở đây không phải 
bao giờ cũng là sức mạnh, mà là nghệ thuật. Như vậy 
chẳng lẽ những nhà trí thức không có nghệ thuật để 
thực hiện một cách tỉnh thông công việc của mình 
sao? Chỉ cần biết xấu hổ cũng đủ khiến chúng ta đuổi 
kịp và bắt chước sự khéo léo của những người thợ thủ 
công và tìm ra cách khắc phục những khó khăn mà 
cho đến nay còn vật lộn trong ngành giáo dục. 

2. Chừng nào chưa tìm ra căn bệnh và nguyên 
nhân gây bệnh thì ta sẽ không thể tìm ra thuốc. Vậy 
nguyên nhân nào đã kìm hãm công việc nhà trường 
và đẫn đến tình trạng rất nhiều người, có cả những 
người gần như cả cuộc đời lăn lộn với trường lớp 
nhưng vẫn không thâm nhập được tất cả các ngành 
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khoa học và nghệ thuật, một số ngành hầu nhự 
không hề được biết đến. 

3. Nguyên nhân sâu xa nhất ở đây là chưa đề ra 
những mục tiêu để nắm được mỗi năm, mỗi tháng, 
mỗi ngày... học sinh cần đạt tới đâu, cho nên mọi việc 
cứ lúng túng dao động. 

4. Thứ hai là không vạch sẵn đường đi thì làm sao 
mà dẫn tới đích. 

õ. Thứ ba là những gì gắn bó với tự nhiên không 
được coi trọng mà thường bị tách rời. Thí dụ: Học 
sinh bắt đầu học môn văn, nhưng chỉ được đọc, còn 
khâu viết thì hoãn lại mấy tháng sau. Còn trong các 
truởng dạy tiếng La-tinh, người ta bắt học sinh mấy 
năm liền vật lộn với những ngôn từ không gắn với nội 
dung, thế là những năm tháng trẻ trung thì chỉ học 
ngữ pháp, còn các môn thuộc về triết học thì để lại 
những năm trưởng thành. Với cách đó, người ta chỉ 
mới ra lệnh học và không bao giờ ra lệnh dạy. Đúng 
ra thì tất cả mọi khâu đều phải tiến hành song song 
(đọc và viết, học từ gắn với nội dung, học và dạy), nó 
cũng giống như khi ta chạy, đôi chân vừa phải co lên 
vừa phải đạp xuống, khi ta trò chuyện vừa phải nghe 
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lại vừa phải trả lời, khi ta chơi bóng thì vừa phải ném 
bóng nhưng đồng thời lại phải bắt bóng. 

.. Ta có thể lấy mặt trời làm tấm gương về sự mẫu 
mực xuất sắc trong tự nhiên. Mặc dù hoạt động của 
thiên thể này đầy vất vả và nhiệm vụ của nó hầu như 
vô tận (mang lại tia nắng và ánh sáng cho toàn thế 
gian, cung cấp sức nóng, sự sống và sức mạnh cho 
muôn loài, kể ceä các khoáng sản, cây cỏ và động vật), 
thế nhưng mặt trời bao giờ cũng làm tròn bổn phận 
của mình và cứ một năm qua đi, nó lại trở về với chu 
kỳ ban đầu. 

Ta hãy xem cách thức mặt trời hoạt động và liên 
hệ với nhà trường: 

a) Mặt trời không tách riêng các tạo vật, dù đó là 
khóm cây, là loài động vật, mà bao giờ cũng tỏa sáng 
và sưởi ấm cho toàn trái đất và muôn loài, 

b) Với những tia sáng như nhau, với những đám 
mây như nhau, tuy chỗ này đầy đặc, chỗ kia tản mạn, 
nhưng mỗi lúc tạo cơn mưa là để tưới mát muôn loài. 
Những cơn gió mỗi lần thổi đi làm đụng đưa vạn vật, 
cả nhiệt độ thời tiết khi nóng, khi lạnh... cũng đều là 
chung cho tất cả. 
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€) Trong cùng một thời gian, tùy theo miền đất mà 
các khu vực chung nhau một mùa xuân, cùng nở hoa 
và kết trái và nếu như có quả này chín sớm, quả kia 
chín muộn, thì điều đó không can hại gì, chẳng qua là 
đo tính tự nhiên của mỗi loài. 

d) Tạo hóa luôn duy trì trật tự mang tính chu kỳ, 
hôm nay thế nào thì ngày mai vẫn thế, năm nay thế 
nào, sang năm vẫn thế, vẫn với cách thức như nhau 
và trong tinh thần không thay đổi. 

e) Mọi tạo vật đều được tạo nên từ những hạt giống 
cùng chúng loại chứ không pha tạp chủng loại khác. 

Ð Toàn bộ tạo vật được tạo ra song hành những gì 
mang tính đồng bộ với nhau: gỗ đi liền vỏ và cành, lá 


đi liền hoa, quả đi liền hạt, liền cùi... 
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MỘT SỐ TRÍCH ĐOẠN 


NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG SỰ VIỆC 


-- Đánh giá đúng sự việc là nền tảng chân chính 
của lòng kính trọng. Nhà sư phạm Vives đã nói một 
cách chí lý: “Đánh giá sự việc một cách không thiên 
lệch là sự hiểu biết chân chính để chúng ta nhìn 
nhậu sự vật theo đúng giá trị của nó và không lầm 
tưởng chạy theo một cái gì vô nghĩa, hoặc để chúng ta 
không lầm tưởng mà vứt bỏ những giá trị. Sự hiểu 
biết còn giúp chúng ta không chạy theo những lời 
khen và không khen những điều tầm thường. Bởi vì 
từ những lâm lẫn trên đây làm nảy sinh ra sự lạc 
hướng và bệnh hoạn trong ý nghĩ con người. Trong 
cuộc sống con người, không có gì thảm hại bằng sự 
đánh giá sai lệch. không nhìn nhận đúng sự vật. 
Mong sao con người từ tuổi nhỏ đã làm quen dần với 
sự nhận xét đúng về sự vật để tiếp tục giữ lấy thói 
quen ấy khi tuổi trưởng thành. Cũng ước mong cho 
con người hiểu những gì là đứng đắn và tránh những 
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gì sai trái. Được như vậy, cái thói quen ứng xử đúng 
sẽ trở thành một đức tính dưỡng như tự nhiên, 


TÍNH KIỀM CHẾ 


.. Tính kiểm chế là điều học sinh nên học và hãy 
nên làm quen với đức tính này trong bữa ăn, trong khi 
uống, khi ngủ và khi bừng tỉnh, khi làm việc, khi chơi, 
lúc nói năng hay im lặng. Điều này sẽ luôn luôn bổ ích 
nếu như thanh niên học thuộc lòng lời khuyên vàng 
ngọc sau đây: Tất thảy mọi việc đều có ranh giới. 

Làm được như vậy tức là biết dừng lại đúng lúc 
trước những gì quá no đủ và có hại. 


ĐỨC TÍNH NHƯỜNG NHỊN 


Lactantius có nói đại ý là người nuôi dạy ngựa 
muốn thành công, mới đầu phải dạy cho con ngựa 
biết tuân thủ giây cuøng. Nhà giáo thì mới đầu phải 
dạy cho con trẻ biết lắng nghe từng lời. Ôi, hy vọng sẽ 
lớn nhường nào khi điều này thực hiện được trong cái 
thế giới tràn đây sự hỗn loạn của con người để đưa nó 
vào quỹ đạo tốt hơn, để dạy cho thanh niên từ buổi ấu 
thơ cái đức tính nhường nhịn, người nọ biết nhường 
nhịn người kia và tất cả mọi người biết xử sự mọi việc 
một cách hiểu biết. 
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ĐỨC TỈNH CÔNG BẰNG 

Đức tính công bằng dạy coa người t:. không làm 
xúc phạm kẻ khác, mỗi người mang lại cho người 
khác cái thuộc về họ, bác bỏ mọi sự dối trá, tính xão 
quyệt. đối xử với mọi người lịch sự và thân mật. 


PHẨM GIÁ CON NGƯỜI 


Bởi lẽ chúng ta bắt buộc phải sống cuộc sống trong 
mối quan hệ giao tiếp với mọi người và mọi hoạt 
"động, cho nên các em phải học làm quen với cái nhìn 
của người khác cũng như mọi lao động quang vinh, để 
các em khỏi trở thành những kẻ nhút nhát hoặc hằn 
học, khỏi trơ thành những cái bụng lười biếng, những 
gánh nặng vô ích cho đất nước. Phẩm giá con người 
được nảy sinh qua thực tế chứ không phải qua lời nói. 


TRI THỨC PHÔ THÒNG TRONG GIAO TIẾP 

Aristote đã từng dạy bảo con trai là Alexandre 
băng cách khi ở độ tuổi mười hai, ông đã cho con tiếp 
xúc với đủ loại người: với nhà vua và sứ giả của nhà 
vua thuộc nhiều dân tộc, với những người có học và 
vô học, với thị dân, với người nhà quê và thợ thuyền... 
Với mỗi sự việc đã bắt gặp, Aristote đều đặt câu hỏi 
hoặc trả lời. 


Muốn cho tất cả các em có được những tri thức phổ 
thông tương tự như vậy trong giao tiếp, cần phải soạn 
thảo những quy tắc xã giao và đưa con em vào thực tế 
bằng cách không những chỉ tiếp xúc với thầy giáo, với 
bạn học, với bố mẹ, với các nhân viên dịch vụ mà còn 
tiếp cận với những đối tượng và sự việc khác nhau. 
Cuối cùng, bôn phận của các giáo viên là quan sát 
từng em để thấy những gì sơ suất, thiếu chín chấn 
v.v để lập tức có cơ hội uốn nắn. 


Ý THỨC SẲN SÀNG VÌ NGƯỜI KHÁC 

Điều cần thiết trước tiên là trau dỗi cho học sinh 
đức hạnh cùng với ý thức sẵn sàng vì người khác. 

Khi bản lĩnh tự nhiên bị hư hỏng, nó chứa chất 
một lỗi lầm tệ hại là tính vị kỷ, mỗi rigười chỉ chăm lo 
:ho bản thân mình mà tuyệt nhiên không quan tâm 
lến những gì xây ra đối với người khác. Chính đây là 
lội nguồn của sự đảo lộn quan hệ con người, mỗi 
tgười chỉ biết chăm lo cho riêng mình mà không 
quan tâm đến cái thiện chung. Vì vậy đối với thanh 
niên cần phải trau đồi mục đích cuộc sống, tức là ta 
sinh ra không phải chỉ vì bản thân chúng ta, mà còn 
vì tạo hóa và vì những người gần gũi chúng ta, tức 
là vì xã hội nhân quần. Giáo dục để các em thật sự 
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tin răng ngay từ buổi ấu thơ đã cần bắt chước tạo 
hóa, bắt chước các vị thiên thần, mặt trời và tất cả 
các tạo vật cao thượng khác, tức là đem sự nỗ lực 
bản thân để phục vụ lợi ích thật rộng rãi của mọi 
người. Chỉ khi nào mọi người biết gắn mình vào lợi 
ích chung, chỉ khi nào ở khắp mọi nơi eon người biết 
giúp đỡ lẫn nhau thì khi đó mới có được trạng thái 
hạnh phúc chung và hạnh phúc riêng. Nhưng có 
thức và có muốn làm được như thế không - con 
người cần được giáo dục. 


TRAU DỒI ĐỨC HẠNH TRƯỚC KHI TÂM HỒN BỊ HOEN Ố 
Việc trau đồi đức hạnh cần phải bắt đầu từ lúc tuổi 
còn thơ, trước khi tâm hồn bị hoen ố. 


Bởi lẽ nếu bạn không gieo những hạt giống tốt, tuy 
cây sẽ mọc, nhưng đó sẽ là những cây như thế nào? 
Chäc chắn sẽ có cả các loài cỏ dại. Nếu muốn chinh 
phục đồng ruộng và chờ đợi mùa gặt với niềm hy vọng 
chắc chắn, ngay từ đầu mùa xuân bạn đã phải cày 
xới, gieo hạt và vun tưới. Cho nên tạo thói quen từ 
khi còn trẻ là một việc làm có ý nghĩa lớn. Cái nồi 
mới, đã một lần nấu bị khê thì mùi khê sẽ còn đọng 
lại một thời gian dài. 
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ĐỨC HẠNH VÀ XỬ SỰ CHÂN THÀNH 


Đức hạnh của con người có thể trau dồi được bằng 
cách luôn luôn xử sự chân chính. 


Bởi vì thông qua nhận thức mà ta học được điều gì 
cần nhận thức. thông qua lao động ta học được việc gì 
cần làm. Nó cũng tương tự như việc trẻ con học đi 
thông qua việc đi bộ, đễ dàng học nói thông qua việc 
nói năng, dễ dàng học viết thông qua tập viết... Hoặc 
cũng như thông qua việc kiểm chế mà ta học cách 
- kiểm chế, thông qua việc nói năng trung thực ta học 
được tác phong nói thật, thông qua một việc làm kiên 
trì ta học được đức tính kiên nhẫn v.v. Vấn đề là luôn 
luôn phải có ai đó làm mẫu mực bằng lời nói cũng 
như hành động. 


TẤM GƯƠNG VỀ CUỘC SỐNG NÊN NẾP 

Mong sao cuộc sống của bố mẹ, của những người 
nuôi đạy trẻ và của các giáo viên sẽ mãi mãi là tấm 
gương sáng về một cuộc sống nền nếp. 

Trẻ em giống như những chú khi con: tất cả những 
gì chúng trông thấy, bất kể là xấu hay tốt, ngay lập 
tức chúng bắt chước, có khi hoàn toàn ngoài ý muốn. 
Vì vậy trẻ con học bắt chước trước khi học nhận thức. 
Những thí dụ tôi nêu trên đây có cả những điều trông 
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thấy và những lời kể, nhưng chủ yếu là những điều 
trông thấy, bởi vì nó có tác độr,g gần gũi hơn và mạnh 
hơn. Cho nên nếu bố mẹ là những người chân chính, 
coi trọng kỷ luật, nghiêm túc trong gia đình, nếu như 
các giáo viên là những người được chọn lọc, là những 
người có đạo đức nổi bật... thì đó sẽ là phương tiện 
tuyệt vời để học sinh noi theo mà bước vào đời một 
cách chân chính nhất. 


TRẺ EM TRONG MỘT XÃ HỘI HƯ HỎNG 


Một điều cần hết sức quan tâm là quản lý trẻ em ở 
một xã hội xấu sao để chúng khỏi hư hỏng. 

Cái xấu dễ thâm nhập và làm hư hỏng tính hồn 
nhiên của con trẻ. Cho nên cần phát huy mọi nỗ lực 
để trẻ em xa lánh tất cả những cơ hội có thể làm 
chúng hư hỏng, chẳng hạn những đám đông ô hợp, 
những lời nói dung tục, những cuốn sách rỗng tuyếch 
và vô bổ... Những biểu hiện xấu, dù chỉ lướt qua cái 
nhìn của con trẻ hay thoảng qua lễ tai chúng, cũng 
đều là liều thuốc độc đối với tâm hồn trẻ. Và cuối 
cùng là tránh xa sự lười biếng để trẻ em không phạm 
tội hoặc phát triển lệch lạc chỉ vì nhàn rỗi. Cho nên 
tốt hơn hết là luôn luôn có một việc nào đó làm cho 
các em bận rộn, hoặc là việc nghiêm túc, hoặc là vui 
chơi, miễn là đừng để chúng lêu lổng. 
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Bản thân chúng ta không thể nào bám sát trẻ em 
đến mức không để một điều zì xấu lọt vào sinh hoạt 
của chúng, cho nên dứt khoát cần có kỷ luật để ngăn 
chặn. Không phải chỉ khi chúng ta ngủ thì kẻ thù là 
con quý xa-tăng mới tỉnh giấc, mà lúc nào chúng 
cũng rón rén rình mò. Bổn phận của chúng ta là gieo 
những hạt giống tốt trên mảnh đất tâm hồn trẻ để 
làm át đi các loài cỏ đại... 
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LUẬN VỀ SỰ CẢI TẠO VIỆC ĐỜI 


(De rerum humanarum emendatione 


consultatio catholica) 


Dù sống xa Tổ quốc, Komensby hằng mong 
ước sưu khi chiên tranh bết thúc, sẽ có cơ hội 
góp phần uào uiệc cải tạo nên giáo dục, cải 
tạo xã hội để nhân dân có một cuộc sống 
công bằng uà một nên hòa bình chung. Cuốn 
sách này nhằm thực hiện ước mơ đó uà phần 
lớn bản thao đã được hoàn thành trong 
những năm sống tại Hà Lan. 

Sách gồm bảy tập, uiết bằng tiếng Latinh. 
Bản thao lưu lạc nhiều năm, may thay, sau 
chiến tranh thế giới lần thứ hai đã tìm thấy 
trong một thư uiện ở thành phố Halle (Đúc). 
Từng phần trong cuốn sách đã được dịch uò 
xuất bản tại Tiệp Khắc từ năm 1948. Sau 
đây là một số đoạn trích trong tác phẩm nói 
trên, các tiêu đề là của người dịch. 
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GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 


Giáo dục phổ thông là sự t*au đồi những kiến thức 
phổ biến cho tất cả các thế hệ loài người. Trong tiếng 
Hy lạp, có nghĩa là dạy học và giáo dục, thông qua đó 
con người ta được trau đồi kiến thức. Nhưng nếu tách 
ra thì Ilœv có nghĩa là phổ thông. Như vậy, nếu hiểu 
một cách đầy đủ từ này, thì có nghĩa là: Mọi người 
học, học tất cả, học toàn diện (Tlœvrec, Ilœvtœ, 
Ilœvrt@S). 

2. Ước vọng về việc trau đổi kiến thức phổ thông 
này nhắc nhở chúng ta xem xét về một sự phân loại 
cao nhất mà chúng ta đã từng thấy trong lĩnh vực tư 
tưởng để làm sáng tỏ hơn nội dung của nó: Không có 
#ù có chút ít, có tất cỏ. 

3. Không có gù trong trường hợp của chúng ta 
cũng tựa như thất lạc, một điều kinh khủng mà ta 
thường thấy ở các dân tộc mông muội, con người 
sinh ra theo kiểu súc vật, họ sống và chết như 
những vật hy sinh tội nghiệp. 

4, Có chút ít - Khái niệm này trong trường hợp của 
chúng ta tựa như một thứ học vấn mơ hồ nhằm vào 
mục đích này hoặc mục đích nọ. Thứ học vấn này ta 
thường thấy ở các xã hội phát triển hơn thường tách 
rời nhau giữa các bộ môn khoa học, nghệ thuật, ngôn 
ngữ và các bộ môn khác nữa. 
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õ. Khái niệm Có tất cả trong trường hợp của chúng 
ta là một nền học vấn phổ cập, thông qua đó nhằm 
đạt tới tất cả những gì óng ánh cao đẹp nhất dưới bầu 
trời về hình ảnh Thượng đế và con người. 

6. Niềm ước vọng trên đây mở ra ba nhân tế: Điều 
thứ nhất, ta mong muốn để toàn thể loài người được 
trau đồi kiến thức, nhưng không phải một người, một 
nhóm người hay số đông người, mà tất cả mọi người 
trong cộng đồng, trẻ, già, giầu, nghèo, giới quý phái, 
người thường dân, đàn ông, đàn bà... tóm lại là bất cứ 
ai đã sinh ra với thân phận con người, để cuối cùng sẽ 
có một ngày tất cả các thế hệ loài người thuộc mọi lứa 
tuổi, mọi tầng lớp, mọi giới tính và mọi dân tộc đều 
trở nên có học thức. 

7. Tiếp nữa, chúng ta mong cho mỗi người đều 
được học một cách toàn diện, đều được rèn luyện một 
cách đúng đắn, và không phải chỉ rèn luyện mặt này 
hay mặt khác, một số việc này hay một số việc khác, 
mà tất thảy mọi mặt nhằm tạo nên bản chất của 
tính người, để con người biết lẽ phải và không dối 
trá, biết yêu cái thiện và không làm điều ác, biết 
hoàn thành những gì thuộc về bổn phận và không 
dấn thân vào những điều cần tránh xa, biết nói năng 
tỉnh khôn về mọi mặt với mọi người khi cần thiết 
chứ không câm lặng. Cuối cùng, để con người biết xử 
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sự một cách hiểu biết với mọi việc, mọi người và với 
Trời đất, chứ không hấp tập, xốc nổi. Được như vậy, 
ở bất cứ đâu con người sẽ không rời bỏ mục tiêu 
hạnh phúc của mình. 

8. Học toàn diện nhưng không phải là để phô 
trương, mà vì lẽ phải hoặc để mọi người biết làm theo 
tạo hóa (con người thật sự biểu biết và khôn ngoan, 
thật sự tích cực và năng động, thật sự có đạo đức và 
danh dự, thật sự có lòng tin và qua đó con người mới 
- được thật sự hạnh phúc và mãn nguyện, hôm nay và 
mãi mãi mai sâu. 

9. Nói một cách ngắn gọn và đầy đủ, giáo dục phổ 
thông nhằm làm cho mọi người được soi sáng bằng trị 
thức chân chính, nhằm sắp xếp xã hội bằng một 
chính quyên công dân chân chính uà gắn con người 
uới Tạo hóa bằng một tôn giáo chân chính sao cho 
không một ai có thể lẩn tránh cương uị của mình đối 
uới thế giới. Điều này có thể đạt được nếu tất cả mọi 
người chịu học tập 

a) Nắm bắt tất cả những gì cần thiết và nhìn đời 
với đôi mắt mở to. 

b) Biết lựa chọn những điều tốt nhất và đâu đâu 
cũng biết đối xử ôn hòa, hân hoan trước mọi việc 
nhưng đồi hỏi ít thôi. 
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c) Tìm thấy cái thiện cao cả nhất và gắn bó khăng 
khít với nó để đạt tới mãn nguyện. 

Tóm lại, con người cần tỏ ra hiểu biết đối với sự 
vĩnh cửu và đừng bao giờ là kẻ không biết điều đối với 
thế giới. 

10. Chúng tôi bắt đầu bằng ba lời khuyên khác 
thường (xin nhắc lại để mọi người hiểu ý) mong cho 
kiến thức phổ cập được thực hiện với 1)Tất cổ mọi 
người 2) Trong mọi lĩnh uực 3) Học toàn điện. 

11. Tất cả mọi người bao gồm các dân tộc, các 
tầng lớp, các gia đình, các cá nhân và không bỏ sót 
một ai, không bỏ sót một nơi nào. Bởi lẽ tất cả đều là 
người, họ đều đứng trước một cuộc sống tương lai, họ 
đều có một con đường từ Thượng đế đến với mọi 
người, nhưng con người đó trải qua những bưng biển 
và chướng ngại. Cho nên cần thiết nhắc nhở và 
khuyên bảo mọi người một cách cẩn mật rằng trong 
phạm vi có thể, hãy đẩy lùi sự ngu đốt ra khỏi thế hệ 
chúng ta, và để trong tương lai không day đứt vì 
thiếu những nhà thông thái và khắp nơi đây rẫy 
những kẻ không hiểu biết. 

12. Mọi lĩnh uực tức là ở tất cả những nơi có thể 
làm cho con người trở nên thông thái và hạnh phúc. 
Vậy đó là cái gì? Đó chính là bộ tứ mà nhà thông thái 
Salamoun đã có lời khuyên thông qua đức tính bốn 
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con vật: a) Sự quơn tâm đến tương lai của loài kiến 
b)Tính bhôn ngoan trong những uiệc hiện tại của 
những chú thỏ luôn biết chọn lối đi an toàn c) Tính 
đấu địu tránh dùng quyền lực của những chú ngựa 
con d) và cuối cùng, tất cả những gì chúng ta hành 
động, kể cả những việc tưởng chừng là dửng dưng, 
đều phải ăn khớp, đêu đặn uà có hệ thống - đó là đức 
tính của những con nhện, nếu không sẽ là vô dụng... 

13. Toàn điện ỏ đây tức là hướng về iẽ phải để 
mỗi người được học đến nơi đến chốn, được giải phóng 
khỏi sự mò mẫm, may rủi và tiến bước trên con 
đường chân chính. Bởi lẽ hiện nay có rất ít người dựa 
vào nền tảng của chính mình và nền tảng của sự vật. 
Phần lớn họ đi theo một thứ bản năng mòn tù hoặc số 
người này dựa theo ý kiến số người khác. Có điều, 
những ý kiến kia rất khác nhau, không ăn khớp với 
nhau và cũng không ăn khớp với sự vật, từ đó đẻ ra 
những lúng túng va vấp, đẻ ra sự mất cân bằng. Đối 
phó lại chứng tật này, không thể có gì khác là chúng 
ta đừng khuôn mình theo những đường lối của một 
thói quen mù quáng hoặc một niềm tin mù quáng, 
mà phải theo đuờng lối vô song của Tạo hóa và bản 
thân sự vật. Có như vậy mỗi người mới học được, mới 
am hiểu và biết đứng vững và bước đi một cách vững 
chắc khắp mọi nơi trên trái đất... 
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Giải phóng tình trạng thất học 


Chúng ta cũng phải cầu mong cho các dân tộc 
mông muội được soi sáng và được giải phóng khỏi sự 
-tối tăm của tình trạng thất học, bởi lẽ họ là một bộ 
phận của cộng đồng người và họ chịu sự tác động 
chung trong cộng đồng. Một lý do nữa: Tổng thể sẽ 
chưa trọn vẹn nếu như số người này còn thiếu một cái 
gì đó. Bất cứ ai thấy bản thân mình còn có những hạn 
chế hoặc thua thiệt thì hãy nên cầu mong cho mọi 
người được thành đạt chứ không riêng cho bản thân 
bạn, riêng cho nhóm người thân của bạn hoặc riêng 
cho dân tộc bạn. Toàn cơ thể chưa thể cơi là khoẻ 
mạnh nếu như tất cả chân tay còn có những bộ phận 
bất an. Cộng đồng gắn bó với nhau một cách khăng 
khít đến mức chỉ cần một bộ phận đau yếu cũng sẽ 
làm đau lây sang các bộ phận khác. Xã hội loài người 
cũng tương tự như vậy, sự hư hỏng của người này 
làm lây lan sang người khác, sự hư hỏng của làng xã 
này làm lây lan sang làng xã khác, đân tộc này lây 
lan sang dân tộc khác. 
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Mù quảng tư duy 


Nguyên nhân duy nhất của biết bao sự sa sút khắp 
mọi nơi là do mù quáng tư duy, nghĩa là con người 
không nắm bắt được mục tiêu của chính mình cũng 
như mục tiêu của tạo vật, không nắm được các 
phương tiện tiến tới các mục tiêu đó và cũng không 
biết cách sử dụng các phương tiện đó. Cho nên hoàn 
toàn cần thiết để tất cả mọi người được học một cách 
đúng đắn. 


Vì lợi ích làm người, mọi người phải được học 

Vì lợi ích của con người, đừng để cho ai đi lạc mục 
tiêu làm người. Bởi vì sẽ là vô ích, nếu đi mà không 
tới đích, phấn đấu mà không thành đạt, tìm mà 
không thấy, làm mà không trọn vẹn, mong ước mà 
không toại nguyện. 

Cho nên sinh ra để làm gì nếu như không hiểu 
biết, không hành động và không đạt mục tiêu lẽ 
sống? Một khi đã có mặt trên đời này, chúng ta phải 
đạt được mục tiêu là không ai phải ân hận về sự ra 
đời của mình. Nhưng làm thế nào đây để đạt được 
điều đó? 

Chúng ta phải hành động để không một ai sống với 
khuôn mặt câm lặng, mà phải sống theo mệnh lệnh 
và ánh sáng của lý trí - cái mà tạo hóa đã ban cho 


136 


mọi người. Có điều, không phải tất cả mọi người đều 
biết sử dụng ánh sáng đó nếu như không được học 
hành. Cho nên mọi người phải được học. Nếu không 
sẽ giống lũ điên rồ, có đồng ruộng mà không biết gieo 
trồng, có đàn mà không biết gãy, có mắt mà không 
biết nhìn, có tai mà không biết nghe, có chân mà 
không biết bước v.v và v.v. 


Ông vua khôn ngoan- quốc gia thịnh vượng 

Vì lợi ích của tạo vật, mong cho tất cả mọi người 
được nuôi dưỡng trong một cuộc sống trí tuệ để việc 
đời đuợc sắp đặt tốt hơn dưới sự quản lý khôn ngoan 
của những con người khôn ngoan. Thửa vườn chỉ 
xanh tốt khi được sự chăm sóc của một người làm 
vườn cần mẫn, nghề thủ công chỉ phát triển dưới bàn 
tay một người thợ tài hoa, gia đình chỉ khá giả dưới 
sự điều khiển của một người quản gia giỏi, đạo quân 
chỉ hùng mạnh dưới sự chỉ huy của một nhà quân sự 
có kinh nghiệm, quốc gia chỉ thịnh vượng duới sự cai 
trị của một ông vua khôn ngoan v.v. 


Tính tự nhiên của con người 


Tính tự nhiên của con người là một cái gì hết sức 
chủ động, nó như dòng nước tuôn chảy vào nơi mà tạo 
hoá đã định hướng. Tính tự nhiên đó có thể nuôi 
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dưỡng được...Nước chây xuống chế trũng theo lẽ tự 
nhiên mà bạn tạo ra cho nó, nếu không, nó sẽ tự tìm 
ra lối thoát và sẽ gây thành dòng chảy. 


Trái tim phải là nơi ngự trị của cái thiện cao đẹp 

Các phương tiện học tập phải đến với mọi người 
không phải trong phạm vi một dân tộc mà toàn thế 
giới. Kể cả ý nghĩ cũng cần được trang bị bằng những 
chân lý chung, niềm hưng phấn chung và khả năng 
chung. Trái tìm phải là nơi ngự trị của những tình 
cảm và ước vọng về cái thiện cao đẹp nhất. Ngôn ngữ 
phải là phương tiện chia sẻ mọi thông tin, bàn tay 
phải là phương tiện thực hiện những hành động 
chung. Phải có đủ thời gian để các phương tiện trên 
đây đạt tới sự trưởng thành. Khắp nơi trên thế gian 
đều như vậy. 


Bóng tối làm xói mòn trí tuệ 

Việc gì cũng cần phải chuẩn bị cho phù hợp với 
mục đích đặt ra, kể cả việc chuẩn bị con người. Để 
thực hiện được điều này, chẳng cần phải một thứ 
nghệ thuật gì đặc biệt ngoài việc gạt bỏ đi những 
chướng ngại làm cản trở sự vận động tự nhiên của 
các sự vật. Thí dụ, hoàn toàn không cần thiết ép 
buộc những viên bi phải biết lăn, không cần bắt buộc 
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những vật có góc cạnh phải nằm chết tại chỗ, cũng 
chẳng cần ghì níu cho những vật có sức nặng phải 
rơi xuống v.v. Những vật trên đây tự nó sẽ vận động 
theo bản năng tự nhiên, chỉ cần gạt bỏ những 
chướng ngại làm cản trở chúng. 

Còn đối với con người, chỉ cần gạt bỏ bóng tối ra 
khỏi trí tuệ, bởi nó làm mòn trí tuệ, thì ngay tức 
khắc con người sẽ hiểu được sự cao thượng của mình 
và nhận ra rằng con người phải có sự nỗ lực cao hơn 
mọi vật. 


Con người là một sinh vật hiểu biết 

Đất cứ ai đã sinh ra làm người, hãy học để sống 
xứng đắng với tên gọi đó, hoặc sẽ không còn là người. 

Con người là một tác phẩm của tạo hóa... Con 
người hãy trở về nơi xuất phát. Mỗi người hãy thật sự 
trở thành cái mà người ta đã gọi: một sinh vật hiểu 
biết, người chủ của tạo vật, ông vua và niềm an ủi 
của sự sáng tạo chính mình. 


Trí khôn cần thiết cho mọi người 

Trí khôn là điều cần thiết trước hết đối với những 
a1 làm lãnh đạo, đối với nhà vua, với những ai dạy 
học và quản lý người khác, tiếp đến là các nhà thần 
học tương lai và các viên chức. Đúng là như vậy, 
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nhưng nếu ta đặt lên cân một cách công bằng thì ta 
sẽ thấy trí khôn là điều cần thiết đối với hết thây mọi 
người. Lý do không phải là ở chỗ mỗi người đều có thể 
trở thành nhà giáo, người lãnh đạo, người quản lý đối 
với chính mình cũng như đối với người khác. 


Những người tật nguyền càng cần phải học 

Vấn đề đặt ra là: Vậy thì những người mù, người 
điếc và những người lạc hậu (tức là những người 
khuyết tật không thể tiếp thu đầy đủ được) có cần học 
thức không? Tôi xin trả lời: 

1) Không ai được trốn tranh việc học, trừ khi 
không phải là con người. Phàm là một sinh vật mang 
tính người, đều cần phải học. Thậm chí để bổ trợ cho 
những khuyết tật bên ngoài càng cần phải học. 

2) Tạo hoá cho thấy, khi một mặt nào đó của con 
người bị hạn chế không phát huy được, thường những 
mặt khác lại phát triển mạnh mẽ hơn nếu đượe tạo 
điều kiện. Nhiều thí dụ cho ta thấy sự hiển nhiên đó. 
Chẳng hạn những người mù bẩm sinh nhờ có thính 
giác phát triển mà đã trở thành nhạc công, nhà luật 
học và những nhà hùng biện nổi tiếng. Hoặc những 
người điếc từ khi lọt lòng đã trở thành họa sỹ, những 
nhà điêu khắc và nghệ nhân thủ công xuất sắc. Cũng 
đã từng có những người cụt tay dùng chân để viết. Và 
còn biết bao trường hợp tương tự khác. 
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Thế giới là trường học 

Thế giới là trường học đối với mọi thế hệ người, từ 
các thời đại xa xưa cho đến mai sau. Tuổi đời là 
trường học đối với mỗi cá nhân con người, từ khi nằm 
trong nôi cho đến khi xuống mộ. Cho nên câu nói của 
Sênêca: “Ở tuổi nào đi học cũng không muộn” vẫn 
chưa đủ, mà có thể nói thêm: Tuổi nào cũng cần phai 
học. Đối với con người, ranh giới của tuổi tác cũng là 
ranh giới của việc học tập. Bất cứ ai đã sinh ra làm 
người đều phải vượt tất cả để tiến tới sự vĩnh hằng, 
giống như một trường cao đẳng của nhà trời. Còn tất 
:aä những gì mà con người vượt qua trước đó, chẳng 
qua chỉ là con đường, là sự chuẩn bị. là phân xưởng, 
tức là một loại trường sơ đẳng. 

Cho nên không những phải có kế hoạch về thời 
gian, mà còn phải có kế hoạch về nhiệm vụ của cả 
cuộc đời, sao cho người ta có thể nhìn đó mà thấy 
rằng trước khi kết thức cuộc đời, người đó đã sống 
trọn vẹn và đã chuẩn bị cho cuộc sống tương lai... 

Tạo hoá vận động liên tục, không bao giờ nghỉ 
ngơi, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều có việc. Cuộc 
sông của chúng ta, nếu tổ chức đúng. cũng như vậy, 
Cuộc sống mong muốn và vui mừng đón nhận sự bận 
rộn ở mọi lứa tuổi. 
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Tất cả những hạn định tuổi tác trong một đời 
người (tức là quãng thời gian tạo hóa ban cho để 
trưởng thành về cơ thể, về nghị lực và târa hồn) có 
thể chia ra làm bảy giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 
việc hình thành sự sống từ trong thai người mẹ. Giai 
đoạn thứ hai là sinh đẻ và những năm tháng thơ ấu. 
Giai đoạn thứ ba là tuổi nhì đồng, thứ tư là tuổi miên 
thiếu, thứ năm là thanh niên, thứ sáu là tuổi trưởng 
thành, thứ bảy là tuổi già, tiếp theo đó là cái chết. 
Tương tự như vậy có thể thành lập bảy cấp bậc nhà 
trường nhằm dân dần hoàn thiện con người. 

Bảy cấp đào tạo đó là: 

L. Trường của tuổi chèo đời - ví như tháng giêng 
buổi đầu năm 

II. Trường của tuổi thơ - ví như tháng hai, ba là lúc 
cây nãy mầm. 

III. Trường của tuổi thiếu niên - ví như thời điểm 
tháng tư là lúc cây có nở hoa. 

IV. Trường thiếu sinh - ví như tháng năm là thời 
điểm cây bắt đầu ra quả. 

V. Trường thanh niên - ví như thời điểm tháng 
sáu là lúc quả bắt đầu chín và cây cũng mang lại 
những quả đầu mùa. 
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VI. Trường của tuổi trưởng thành - ví như hình 
ảnh của những tháng bảy, tắm, chín, mười, mười 
một là thời điểm thu hái sản phẩm và chuẩn bị vào 
mùa đông. 

VII. Trường của tuổi già - ví như tháng chạp là 
thời điểm khép kín vòng quay của một năm và tất cả 
sự tiêu hao. 

Loại trường thứ nhất bố trí ở nơi con người lọt 
lòng. Loại trường thứ hai đặt trong gia đình. Trường 
thứ ba đặt trong làng xóm. Trường thứ tư đặt trong 
các thị trấn. Loại trường thứ năm đặt ở mỗi đô thị 
hoặc mỗi tỉnh. Loại trường thứ sáu bế trí trên toàn 
thế giới, còn loại trường thứ bảy đặt ở bất cứ nơi nào 
có những con người còn khả năng. 

Hai loại trường thứ nhất có thể gọi là trường tư, vì 
chăm sóc đối tượng này là công việc của bố mẹ. Ba 
loại trường tiếp theo là trường công, bởi vì do các cơ 
quan và giáo hội quản lý. Hai loại trường cuối cùng 
gọi là trường cá nhân tự quản, bởi vì những người 
thuộc đối tượng này đã ở độ tuổi có thể và cần phải là 
chủ nhân của niềm hạnh phúc chính mình, số phận 
họ tùy thuộc vào Trời và vào chính bản thân họ. 
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Bản chất của con người 


Bản chất của con người là, trong mọi công việc, eon 
người muốn được hành động theo ý chí của chính 
mình, không muốn bị ép buộc và không chịu để mất 
bản chất đó của mình. 


Một trong những biểu hiện ở đây là con người ước 
vọng được hiểu biết về những sự việc của quá khứ, 
hiện tại và tương lai. Từ đó, nảy sinh ra tình yêu đối 
với quá khứ, lòng khâm phục đối với sự tiên đoán và 
nhiệt tình trong các khoa học về trời đất. Nền tạng 
vấn đề ở đây là con người do tạo hóa sinh ra để làm 
chủ các sự vật, con người mong muốn điều khiến tất 
cả, kể cả những gì sẽ diễn ra trong tương lai, bằng 
cách dựa vào những dự đoán của mình trong hiện tại. 
Và nếu như con người chưa tổ chức được tương lai, thì 
ít ra cũng mong dự đoán trước về tương lai đó. Còn 
khi có việc gì đó xảy ra, con người muốn biết nó đã 
xây ra như thế nào, không phải với tư cách khán giả 
ngoài cuộc, mà với tư cách người trọng tài, người 
phán xử sự việc bằng quyền lực của mình. Bởi vì ở 
khắp nơi và mọi việc mà con người được trông thấy, 
đù là việc đó đang diễn biến hay đã kết thúc, con 
người tự cho mình cái quyển đồng tình với cái đúng 
và khiển trách cái sai. Con người không thể làm khác 
được, cho nên: 


144 


1) Cần phải để cho mọi người được phán xử sự việc, 
nhưng là những sự việc đã được hiểu biết thấu đáo. 

2) Phải để cho mợi người sử dụng quyền tự do lựa 
chọn, nhưng đó là sự lựa chọn sau khi đã được phân 
biệt một cách chính xác giữa cái tốt và cái xấu, giữa 
cái tốt hơn và cái xấu hơn, giữa cái tốt nhất và cái xấu 
nhất - để rồi từ đó không rơi vào sự sai lạc lý trí. 

3) Cũng cần phải để cho sự lựa chọn của họ thành 
sự thật, nhưng chỉ nơi nào mà sự thật hoàn toàn hiển 
nhiên, rằng người ta đã lựa chọn điều tốt hơn chứ 
không phải điều xấu hơn. 

Ước gì ở khắp nơi, một nền tự đo nhân văn như thế 
được nở hoa để mọi việc được soi sáng và có kỷ cương. 
Khi nào dòng chảy của những thực tế tự giác thay 
cho dòng nước xiết của sự ép buộc thô bạo, thì khi đó 
sẽ nảy sinh một nền hòa bình và an ninh. 


Con người cần có của cải phong phú 


Con người cần có của cải phong phú (mỗi người tùy 
theo nhu cầu), vì vậy mọi người cần phải được học 
nghệ thuật làm giầu. Điều đó có nghĩa là mọi người 
phải biết tự lực, không rơi vào cảnh nghèo túng, 
không thèm muốn cúa cải người khác và không vi 
phạm kỷ cương vì lòng tham nói trên. 
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Ôi, trên thế giới sẽ có một nền hòa bình thanh 
thân làm sao khi mọi người biết sống một cách hài 
lòng với bản thân mình, với địa vị của mình và ước gì 
đừng ai khơi ra những mối bất đồng về cái của tôi và 
cái của anh! Được như thế, có lẽ mỗi người sẽ ung 
dung ngồi dưới giàn nho hoặc dưới gốc đa của mình 
như cái thời SaÌamoun. 


Không có học sẽ lớn lên 
như cây mọc hoang dại 

Con người lớn lên mà không có học sẽ chẳng khác 
nào những cây mọc hoang dại.. Nếu con người 
muốn trưởng thành như những cây được ươm trồng 
trong vườn, thì nhất thiết phải được chăm sóc, tưới 
tắm, tỉa tót... 


Trí khôn là gì? 

Là ánh sáng tư tưởng soi đường cho trí tuệ khiến 
con người nhìn nhận thấu triệt được tất cả sự vật một 
cách hoàn hảo, nó là ý chí giúp cho con người biết 
chọn cái thiện, nó là nghị lực giúp cho con người hành 
động đúng đắn. 

2. Vậy ngoài những điều trên đây còn ý nghĩa gì 
nữa không? 
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Đúng ra chẳng còn gì nữa. Bất cứ ai hiểu được cái 
thiện và cái ác, nhưng chỉ chọn lấy cái thiện và khước 
từ cái ác, cuối cùng tránh được điều ác và thông cảm 
điều thiện, tức người đó đã đặt nền tảng cho trí khôn. 

3. Bạn hãy xem xét điều này qua một thí dụ trái 
ngược: Về một người nào đó, chúng ta bảo rằng anh 
ta ngu ngốc (hoặc đần độn, không hiểu biết) có nghĩa 
là anh ta chẳng hiểu gì về những việc cần thiết đối 
với anh ta, anh ta không có khả năng phân biệt, cho 
nên đã chọn một cách có ý thức điều xấu hơn và bỏ 
qua cái tốt hơn. Hoặc nữa là anh ta đạt được điều 
thiện theo cách hiểu của anh ta, nhưng đồng thời lại 
không cố gắng đạt tới mong muốn đó của mình. 

4. Cho nên ngay từ buổi đầu, bạn hãy học lấy ba 
điều sau đây: Hiểu đúng mọi việc. Chọn cái thiện một 
cách hiểu biết. Và điều gì đã lựa chọn thì cần nỗ lực 
thực hiện. Bạn hãy coi đó là nền tảng của trí khôn và 
bạn hãy ý thức rằng nếu muốn có một trí khôn đầy 
đủ và trọn vẹn thì không thể thiếu ba điều đó. 

5. Người khôn ngoan là người có một trí tuệ được 
soi sáng để biết phân biệt một cách chắc chắn giữa 
cái thiện và cái ác, là người có một ý chí nổi bật, thật 
sự tha thiết với cái thiện. Cuối cùng, đó là người có 
một tỉnh thần thật sự kiên định và dũng cảm để bằng 
mọi cách cố đạt tới cái thiện mà mình mong muốn. 
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6. Bỏ mất một trong những yếu tố trên đây Vức là 
bạn bỏ mất trí khôn. Ở khắp mọợi nơi cần phải-hiểu 
được cái gì là thiện và cái gì là ác, bởi lẽ chúng ta 
không đòi hỏi cái thiện mà ta chưa biết đến, và cũng 
không yêu cầu tránh cái ác mà chúng ta chưa nhận 
dạng được nó. Nếu bạn chưa thật sự yêu cái thiện và 
chưa căm ghét cái ác, tức là bạn chưa đủ quyết tâm 
tránh cái ác để phấn đấu đạt tới cái thiện thật sự và 
lâu bền. Nếu bạn không theo đuổi cái thiện thì sẽ 
không bao giờ đạt tới nó. Nếu bạn không xa lánh cái 
ác thì sẽ không tránh được điều ác. 

7. Người nào nắm được mục đích sự việc thì mới 
hiểu được sự việc là thế nào, và để làm gì. 


Nói năng và im lặng 

1. Ngôn ngữ là phương tiện cần thiết vì lợi ích của 
sự xích gần giữa người với người, chứ không phải vì 
bản thân ai. Kẻ ngu ngốc mới tự nói để mình nghe. Vì 
sao vậy? Bởi vì con người hiểu được ý nghĩ của mình 
mà không cần phải nói. Làm điều gì không mục đích 
cũng bằng vô ích. 

2. Con người nói năng khi thấy cần thiết, khi không 
cần thiết nên im lặng, nếu không sẽ là lạm dụng. 
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3. Khi nói năng, hãy nói thăng vào vấn để. Ngôn từ 
là cái hộp chứa đựng nội dung sự việc. Khi nội dung 
không có thì cái hộp kia dùng để làm gì? Sự việc sẽ 
được thể hiện khi bạn điễn đạt đúng đắn. Bạn hãy cứ 
nói, nhưng không phải để hả hê trong lòng mà là để 
bộc lộ, không phải để buông ra làn khói của sự việc 
mà là để chỉ ra sự việc. Ngôn ngữ của sự thật bao giờ 
cũng giản dị. 

4. Nơi nào cần hành động mà không cần đến lời nói 
thì bạn hãy nên hành động và tiết kiệm lời nói. Người 
ốm cần tìm đến thầy thuốc chữa bệnh chứ không cần 
tìm đến thầy thuốc nói thao thao bất tuyệt. Trên đời 
này có quá nhiều người chỉ nói khi cần phải hành động. 
Nói năng quá nhiều chẳng qua chỉ là một thứ âm 
thanh vô nghĩa, một loại tiếng ồn không có nội dung. 

5. Lời nói phải ăn nhập với trí tuệ của người nói 
cũng như người nghe. Với người nói, là để anh ta 
đừng nói những gì khác với điều anh ta nghũ. Còn với 
người nghe, là để lời nói đó phù hợp với sự cảm nhận 
của anh ta. Nếu không, bạn sẽ nói vô ích. 

6. Lời nói phải phù hợp với tình huống: nói với al, 
nói cái gì, tại sao, nói lúc nào, nói ở đâu v.v. Bởi lẽ: 

a) Người nào đáng lý phải hành động, chỉ nên nói 
ít thôn. 
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b) Gặp lúc thời gian eo hẹp, lời nói không được tràn lan. 

7. Bạn đừng nói ra tất cả những gì bạn biết mà chỉ nói 
những gì cần thiết. Cái bình rỗng bao giờ cũng âm vang. 

8. Những điều nói ra dễ làm tổn thương người 
khác thì nên im lặng, hoặc chỉ nên nói ra bằng những 
lời lẽ nhẹ nhàng. Sự trần truồng vật chất cần che đậy 
bằng những lời nhã nhặn (sự ngượng ngùng nằm 
trong hành động, trong lời nói và trong ý nghĩ). 


Luôn đặt lợi ích hòa bình 
lên trên chiến tranh 


16. Khi đặt câu hỏi: Vậy có nên chiến tranh không? 
Xin trả lời: Xuất phát từ trạng thái tự nhiên của sự 
vật, tôi khẳng định là có. Bởi lẽ: 

a) Quyền tự nhiên của tạo hóa cho phép dùng bạo 
lực đánh trả bạo lực, điều này thấy rõ ở các con vật, tất 
cả những gì đối địch nhau, đều kháng cự lẫn nhau. 

b) Bản thân tính tự nhiên của cơ thể khi cảm thấy 
trong người có cái gì thù địch, nó tự bùng lên và tìm 
cách khử trừ, y như khi ta lên cơn sốt. Trong cơ thể 
của một cộng đồng làng xã cũng vậy, nếu có một kẻ 
nào đó vi phạm quyền lợi, lập tức tòa án trừng phạt. 
Để đối phó với một phong trào lật để ổ ạt, cần tung ra 
một lực lượng hùng mạnh. 
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17. Nhưng vì lý do gì cần phải chiến tranh? 

Bất chấp nguyên nhân gì, phải luôn luôn đặt lợi 
ích hòa bình lên trên chiến tranh. Một nền hòa bình 
đù là nhỏ nhoi vẫn đáng trọng hơn vô vàn chiến công, 
một nền hòa bình chắc chắn bao giờ cũng an toàn hơn 
cả những chiến thắng mang lại cho người nào đó 
niềm hy vọng. Nằm duới một lưỡi dao sắc cũng nguy 
hiểm như tự đặt mình vào giữa búa và đe. Cho nên 
mọi việc cần phải tiến hành đàm phán trước khi đùng 
vũ khí Làm bùng nổ một cuộc chiến tranh thì dễ, 
nhưng kết thúc thì khó, bởi lẽ kết thúc chiến tranh 
không phải là việc chỉ tùy thuộc vào quyền lực của kẻ 
đã làm nó bùng nổ. 


- ^ kả ` ˆâs 
Bồn phận của cha mẹ và con cái 


Bổn phận của cha mẹ là cùng nhau chăm lo việc 
đạy bảo con cái. Mục đích đặt ra là làm sao cho con 
cái trưởng thành để lo lắng cho bản thân và cả cho 
những người khác. 

Bởi vậy cha mẹ cần tạo điều kiện cho con cái làm 
quen với những đức tính như: 

1) Cần cù, không được để cho chúng lơ đãng, từ lúc 
tuổi nhỏ đã bắt chúng phải làm một công việc gì đó, 
mới đầu là những công việc mang tính giải trí, rồi 
dần dần đến những việc nghiêm túc. 
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2) Kiên nhẫn và nghiêm túc. Bố mẹ phải khiển 
trách khi con cái phạm một điểu gì. và không cho qua 
sự chối cãi của chúng. 

3) Làm quen với một nghề nào đó để sau này tự 
nuôi sống bản thân và phụng sự đất nước. 

4) Năng động và nhanh nhẹn trong lao động cũng 
như trong khi làm các công việc khác. 

ð) Giản đị trong ăn, mặc và trong các sinh hoạt 
khác. Cần tránh thói lười biếng và cau có. 

6) Sạch sẽ, tao nhã và biết xấu hổ. Dạy cho con 
cái biết xa lánh những hành động tối tăm. Mọi việc 
làm cần diễn ra trước ánh sáng. Danh dự và lẽ phải 
không cần sự che đấu. 

Bổn phận của người con có nền nếp là biết nghe lời 
cha mẹ, tránh thói không kiên nhẫn và chối cãi, tiếp 
nữa là càng không được ương bướng, không được làm 
phiền lòng và xúc phạm bố mẹ. 
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Romensky coi uiệc diễn kịch trong 
nhà trường là một bộ phận của chương 
trình giảng dạy. Vở bịch Diogenes kyntk 
(Diogenes - nhà triết lý bhổ hạnh) uiết 
năm 1658 tại Hà Lun. Những trích đoạn 
sau đây chúng tôi dịch qua bán tiếng Séc 
của dJosef Hendrich. 


-DIOGENE - 
NHÀ TRIẾT LÝ KHỔ HẠNH 


(Kịch bốn hồi, viết cho nhà trường) 


Canh IV: | 
ĐIOGENE VÀ CÔNG CHÚNG 


Nhà triết lý: Này, hỡi các người! (Một đám người 
chạy ùa ra, thấy uậy, Điogene bèn lấy ba-toong 


“Điogenes -nhà triết lý Hy lạp. sống vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên. 
Ông ni tiếng là người khinh thường SỰ giầu sang, phú quý. Ông sông trần 
trụi trong một túp lều mà dân gian ví là cái thùng gõ. 
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cửn lại uà nói) Ta gọi các người chứ đâu có gọi 
những kẻ lâu la! 

Người thứ nhất trong đám đông: Thế ngài bảo 
chúng tôi không phải là người sao? 

Nhà triết lý: Những kẻ không bao giờ quan tâm đến 
chuyện con người sao lại gọi là người được? 

Vấn người thứ nhất: Vậy theo ngài, thế nào mới 
là người? 

Nhà triết lý: Người là một sinh vật thiêng liêng của 
tạo hóa, đầy trí tuệ và biết dùng trí tuệ để điều 
hành mọi việc. 

Vấn người thứ nhất: Thế ngài chê chúng tôi ở điểm nào? 

Nhà triết lý: Tất cả mọi điểm 

Vẫn người thứ nhất: Chẳng lẽ ngài lại không tìm 
thấy ở chúng tôi một cái gì mang tính người sao? 

Nhà triết lý: Ngoài cái dáng vẻ bề ngoài, không có gì 
đáng nói. Tât ca các người đều chỉ bo bo lo cho 
bản thân làm sao để sống - Còn sống như thế nào 
đây, thì tuyệt nhiên không một ai quan tâm. 

Người thứ hai trong đám đông: Chẳng lẽ nhà hiển 
triết lại coi cuộc sống là điều ác độc sao? 

Nhà triết lý: Sống không phải là ác độc, nhưng sống 
không đúng thì đó là ác độc. Và giờ đây chính 
các người đang hành động như thế đấy. 
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Vẫn người thứ hai trong đám đông: Nhà hiển 
triết định vơ đũa cä nắm ao? 

Nhà triết lý: Ta không hề làm như vậy. Khi quan 
sát các triết gia, các thầy thuốc và những nhân 
viên quản lý các công sở, ta thấy rõ ràng là con 
người khôn ngoan hơn tất cả các loài sinh vật. 
Nhưng khi ta trông vào những kẻ bói toán, 
những người đoán số mệnh, các vị thầy cúng và 
chính các người nữa - ta không thấy gì khác 
ngoài sự không hiểu biết. 

Người thứ ba trong đám đông: Nhà triết lý cảm 
thấy bọn chúng tôi có điều gì quá quất, xin cứ nói. 
(Nhà triết lý đi giật lùi ra phía sau, uẻ ngập 
ngừng. Từ đám đông 0uang lên tiếng cười khúc 
hhích xen lấn câu hỏi) 

Nhà hiền triết làm cái gì vậy? 

Nhà triết lý: Các người hỏi ta làm gì ư? Đi giật lùi 
thì có gì là đáng trách, đáng xấu hổ so với sống 
quay quất! 

Vẫn người thứ ba: Dạ thưa. Thế nghĩa là thế nào ạ? 

Nhà triết lý: Nghĩa là như thế. 

Vẫn người thứ ba: Xin ngài cho dẫn chứng! 

Nhà triết lý: Dẫn chứng? Tất cả những gì các người 
đang hành động đều là dẫn chứng. Môm các 
người ngợi ca phẩm giá, nhưng trong cuộc sống 
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thì các người làm toàn những chuyện ám muội. 
Các người cầu mong Thượng đế để được sống, 
nhưng bản thân các người lại cố ý làm hư hỏng 
cuộc sống... Khi sống, các người chè chén, nhậu 
nhẹt, bê tha, đài các. Khi chết các người lại cho 
ướp thi thể bằng lá thơm để giữ lâu không bị 
thối rữa. Nhưng nói dài dòng làm gì! Tất cả 
những hành động của các người đang chống lại 
lương tr. 

Người thứ tư trong đám đông: Vậy theo nhà 
hiển triết, một cuộc sống khá giả là đáng trừng 
phạt sao? 

Nhà triết lý: Những ngôi nhà cất giau nhiều thức ăn 
cũng là nơi thường có chuột và mèo, Những cơ 
thể chứa chất nhiều của ngon vật lạ cũng chính 
là nơi ẩn náu nhiều bệnh tật. 

Vẫn người thứ tư: Bậc hiển triết sống cuộc đời liêm 
khiết nhưng cớ sao ngài lại ăn uống và ngủ nghê 
trên quảng trường. 

Nhà triết lý: Ta ăn, uống, ngủ trên quảng trường bởi 
vì ta cảm thấy đói, thấy khát và thấy buồn ngủ 
chứ sao. 

Vấn người đó trong đám đông: Thế ngài không 
kiêng những nơi bẩn thu, ô hợp sao? 

Nhà triết lý: Mặt trời soi rọi ánh nắng xuống cả 
những vũng nước tù, nhưng đâu có phải vì thế 
mà mặt trời bị nhơ bẩn! 
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Người thứ năm trong đám đông:Ngài có nhớ rằng 
đã có lúc ngài là người làm tiền giả? 

Nhà triết lý: Đã có lúc ta làm như vậy, cũng giếng 
như các người hiện nay. Nhưng để trở thành 
một người như ta hiện nay, điều đó sẽ không bao 
giơ xảy ra đối với các người. 

Đám đông: (Cười) 

Nhà triết lý: Các người hãy đi khỏi nơi đây, đã đến 
lúc ta ăn trưa. (Điogene bước ra tựa như đL tìm 
kiếm hoặc đi xin một cới gì để ăn. Nhưng liên sau đó, 
ông quay 0ê, tay bưng cái bát có đựng ít rau uà bánh 
mỳ. Điogene ngôi xuống uà bắt đầu ăn. Một người 
nào đó trong đám đông nói) Ngàt sình hoạt ngang 
nhiên giữa nơi công cộng có thiếu lịch sự không 
thưa ngài? Ngài đang ăn điểm tâm đấy ư? 

Nhà triết lý: Nếu việc điểm tâm không có gì xấu thì 
ăn trên quảng trường chẳng có gì là xấu. Mà cái 
việc ăn điểm tâm thì có gì là xấu, cho nên ăn 
điểm tâm trên quảng trường không có gì đáng 
phải nói. 

Một người trong đám đông: Thưa nhà hiền triết, 
xin ngài cho biết khi nào người ta ăn? 

Nhà triết lý: Người giầu có thể ăn bất cứ lúc nào họ 
thích. Còn những kẻ nghèo khó thường ăn lúc 
người ta có cái gì để ăn... 
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Một người khác trong đám đông: Nghe nói tên nô 
lệ Manes của ngài đã bỏ trốn, sao ngài không đi 
tìm về? 

Nhà triết lý: Người nô lệ kia thiếu nhà triết lý mới 
là điều đáng trách, còn ta thiếu nô lệ - có gì 
đáng trách đâu. 

Vẫn người trong đám đông: Thế khi qua đời, ai sẽ 
khiêng thi hài của ngài xuống mộ? 

Nhà triết lý: Người nào cần đến mảnh đất này. 

Triết gia Aristipos: (Đi ngang qua uà quan sát thì 
thấy Điogene đang ăn bánh mỳ uới rau. Aristipos 
nói) 

Nếu như biết khuôn mình theo ý vua Đionizos 
thì ngài đâu có phải ăn rau trừ bữa. 

- Nhà triết lý: Phải , nếu như biết ăn rau trừ bữa, hẳn là 
quý ông đã không trở thành con chó của triều đình. 

Lại một người khác trong đám đông (nói uới Điogene): 
Thưa ngài, xin ngài cho biết triết gia có thích ăn 
ngon, mặc đẹp không? 

Nhà triết lý: Có sao các người lại hỏi như vậy? Các 
người nghĩ rằng con ong hút mật làm tổ chỉ để 
cung cấp cho những kẻ ngốc hay sao? 

(Một người nhù quê lạ mặt nhìn thấy Điogene ăn 
rau uà bánh mỳ đựng trong chiếc bát, bèn lấy 
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hai tay uục nước uống uà nói):Dân quê chúng tôi 
quen dùng bàn tay múc nước. 

Nhà triết lý: Thế đấy, tạo hóa đã không quên dạy cho 
chúng ta ăn uống theo kiểu này, Hóa ra ta mang 
theo chiếc bát cũng bằng thừa. (Ông quảng chiếc 
bát dị). 

Người thứ chín trong đám đông: Hóa ra anh chàng 
nhà quê thông minh hơn các ngài. 


Nhà triết lý: Ít nhất là trong lĩnh vực này. Nhưng 
nhà hiển triết không bao giờ xấu hổ khi học 
được cái khôn của bất cứ ai trong thiên hạ. Chứ - 
đâu có phải như các người, đi đâu cũng chỉ biết 
Cưỡi ngựa xem hoa - cái mũi không phân biệt. 
được mùi vị, đôi tai không nghe thấu âm thanh, 
đôi mắt không nhìn rõ mầu sắc, nghĩa là chẳng . 
tiếp thu được cái gì bổ ích. 

Vấn người thứ chín trong đám đông: Ngài triết lý 
cao xa quá đấy. 

Nhà triết lý: Ta làm theo người dạo đàn đầu tiên. 
trong giàn nhạc để những người khác hòa theo 
một âm thanh đồng nhất. 

Vẫn người thứ chín: Tôi không thích cái triết lý của ngài. 

Nhà triết lý: Những điều nhà ngươi đang nghe lúc 
này đây, đâu có phải là triết lý, mà là một cuộc 
chạm trán giữa sự khôn ngoan và điều ngu dốt. 
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Còn ai muốn nghe triết lý của ta, xin hẹn đến 
ngày mai. 


(Nhà triết lý Điogene chui uào thùng gỗ) 


Cảnh V; 
Nhà triết lý Điogene cùng uới tám người 
học trò, tên tuổi không cần quan tâm 

Học trò thứ nhất: Thưa thầy, chúng con đã có mặt 
ở đây, đúng như lời thầy dặn hôm qua. Chúng 
con mong được thầy dạy bảo cho những điều 

_ hay lẽ phải. 

Nhà triết lý: Các con muốn gì, cứ việc hỏi. 

Học trò thứ nhất: Thưa thầy, yêu điều thiện và 
mong làm việc thiện là lẽ tự nhiên. Sự cố gắng 
của mọi người là đạt tới điều thiện và tận hưởng 
nó. Nhưng ở đời có nhiều cách rất khác nhau, kẻ 
thì theo đuổi điều thiện này, người thì ước mong 
điều thiện khác. Vậy thầy khuyên chúng con 
nên làm theo điều thiện nào? 

Nhà triết lý: Ta khuyên các con hãy chọn điều thiện 
cao cả nhất. 

Vẫn học trò đó: Thưa thầy, thế nghĩa là thế nào ạ? 

Nhà triết lý: Là Tự do. 

Học trò: Thưa thầy, thầy hiểu Tự do ở đây là như thế nào? 
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Nhà triết lý: Là trạng thái tốt nhất khi con người 
làm chủ bản thân: xung quanh ta, ta không làm 
nô lệ cho của cải, bên trong ta, ta "hông làm nỗ 
lệ cho các thói hư tật xấu. 


Học trò: Dạ thưa thầy, thế nào là nô lệ cho của cải? 

Nhà triết lý: Là đòi hỏi thật nhiều và khi không có 
thì mơ tưởng về của cải. Và khi có nó thì ta canh 
cánh lo sợ trước sự mất mát, rồi tính toán khổ sở 
để dành giật và tận hưởng. Trong những tình 
huống như thế, không một người hưởng thụ nào, 
không một kẻ hà tiện nào và cũng chẳng một 
anh chàng ham của nào được tự do, tất cả họ 
đều như bị xiểng xích bởi lòng ham muốn, mối lo 
sợ và sự lao tâm. Người tự do là người biết bằng 
lòng với chính mình, không đòi hỏi những gì 
ngoài khả năng cho phép, là người được tự do 
tận hưởng những gì mình có. 

Học trò: Dạ thưa thầy, vậy còn thế nào là nô lệ các 
thói hư tật xấu? 

Nhà triết lý: Đó là khi con người bị lôi kéo bởi những 
ham muốn, dục vọng... rồi lao đầu vào đó một 
cách liều lĩnh, mù quáng. Các con hãy cảnh tỉnh 
trước những hình thức nô lệ đó để được tự do, và 
rêi từ đó mới có hạnh phúc. 

Một học trò khác: Dạ thưa thầy, thế nào là hạnh 
phúc chân chính? 
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Nhà triết lý: Lúc nào cũng vui và không bao giờ 
buồn, trong mọi khung cảnh không gian và thời 
gian. 

Học trò: Nhưng thưa thầy, làm thế nào để đạt được? 

Nhà triết lý: Nếu các con biết vượt qua trạng thái 
mất cân bằng, tức là vượt qua cảnh nô lệ như ta 
đã nói, vượt qua những ngẫu nhiên buồn thảm. 

Học trò: Thế liệu con người có khả năng vuợt qua 
những ngẫu nhiên đó không ạ? 

Nhà triết lý: Người nào biết cảnh giác trước những chỗ 
có thể vấp ngã, người đó sẽ không đễ gì vấp ngã. 
Và một khi nhỡ ra có bị trượt chân, do lỗi lầm của 
chính mình hay do lỗi lầm của người khác chăng 
nữa, thì cũng còn có phương cứu chữa. 

Học trò: Dạ thưa thầy, phương thuốc nào ạ? 

Nhà triết lý: Đó là khi lấy tính tự nhiên chống lại 
thói quen, lấy lý trí chống lại dục vọng, lấy lòng 
tin chống lại số mệnh, lấy lương tâm trong sạch 
chống lại nỗi lo sợ. Bởi lẽ không ai trút bỏ được 
nỗi lo sợ một cách thanh thản như người có 
lương tâm trong sạch. 

Một học trò khác: Thưa thầy, chúng con cần làm thế 
nào để nhận biết bản thân mình? 

Nhà triết lý: Hoặc phải có những người bạn chân 
thành, hoặc cần có những kể thù quyết liệt. Bởi 
lẽ bạn bè chân thành sẽ nhắc nhở ta về những 
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lỗi lâm và những khuyết điểm, còn kể thù sẽ 
không thương tiếc tấn công vào những lỗi lầm 
và chỗ yếu kém mà bản thân ta không nhận ra. 
Nhưng con người vẫn có thể làm thầy cho chính 
bản thân mình nếu như anh ta tỏ ra biết điều. 

Học trò: Làm thầy cho chính bản thân mình - sao lại 
thế ạ? 

Nhà triết lý: Nếu con người thấy được ở những 
người khác cái hay và cái đở, điều tốt và điều 
không tốt thì tự khắc anh ta sẽ có thể qua đó mà 
rút ra bài học cho bản thân chứ sao. 

Một học trò khác: Thế thì con đường tiến đến với cái 
thiện thật là gian nan và chẳng dễ chút nào. 
Nhà triết lý: Nó cũng giống như mọi linh vực khác 
trên đời. Trong vấn đề phẩm giá, có rèn luyện 

mới thành thói quen được các con ạ! 

Một học trò khác: Vậy xin thầy cho biết, những người 
như thế nào mới là cao thượng và đáng kính 
trọng hơn cả? 

Nhà triết lý: Đó là những người biết khinh thường 
những gì thấp hèn, coi thưởng sự phú quý giàu 
sang, đó cũng là những ai biết khinh thường 
danh vọng và lòng tham tận hưởng khoái lạc 
cuộc đời. 
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QUY TẮC ĐỐI XỬ ° 


(Pravidla chovánƒ?) 


Sênêca'"': 
Trước tiên hãy học đạo đức, rồi đến học tri thức 
Không có đạo đức, không thể thành đạt trong học vấn 


Tục ngữ dân gian: 

Người thành đạt trong học thức 
nhưng không thành đạt trong đạo đức 
Cóia như không thành đạt. 


Cương mặt, cử chỉ 
và dáng điệu thân thể 


Bất luận khi gặp người nào đáng kính nể, bạn nên 
cư xử như sau: 


I1. Thế đứng ngay ngắn 


°' Komensky đúc kết những điều này vào năm 1653 để phổ biến cho học 
sinh và thanh niên. Những điều tác giá để cập trong Quy tác đốt xử 
(Pravidla chovan() này bao gồm gần hai mươi chủ đề liên quan đến phép 
Xã giao trong gia đình, nhà trường và xã hội. Vì khuôn khổ sách có hạn, ở 
đãy chúng tôi xin chỉ giới thiệu một số đoạn trích. 

(1) Lucius Annaeus Seneca: nhà triết học và nhà văn nổi tiếng của La mã, 
sỏng vào thế kỷ thứ nhất. 


2. Bỏ mũ chào 
3. Không đề lộ vẻ mặt buồn rầu, cau có, cũng không 
ˆ“ ^“ ` ^“ ~ ` đề: Hà. >ÀA ^~“ ` ~ 
lấc cấc và sẵn số mà cần phải khiêm tốn và nhã 
nhặn, 


4. Vắng trần phẳng phiu, không nhăn nhó 


õ. Đôi mất nghiêm trang, luôn nhìn vào người mình 
đang đối thoại chứ không liếc ngang, không nhìn 
ra chỗ khác. 


6. Hai lỗ mũi phải khô sạch. 

7. Vẻ mặt không lên gân mà phải tự nhiên. 

8. Mềm không hà hốc, nhưng cũng không ngậm 
chặt, đôi môi khép một cách tự nhiên. 

9. Không cắn môi và cũng không liếm mép để đối 
phương trông thây lưỡi của mình 

10. Lưng thẳng, không cúi rạp. 

11. Hai vai phải cân đối và ngay ngắn, chớ để một bên 
thì nhô cao và bên kia thì sệ xuống. 

12. Tay không được táy máy, nghĩa là không gãi đầu, 
gãi tai, không ngoáy mũi và cũng đừng làm những 
cử chỉ tương tự trông không đẹp mắt. 

13.Nếu tiếp xúc với nhau trong tư thế đứng thì bạn 
nhớ đứng ngay ngắn cả hai chân, chứ không được 
chân đứng thẳng, chân co lên như con cò. Hai 


lóó 


chân không dạng thếch mà cần phải khép gọn một 
cách thoải mái, 


4. Khi ngồi trước những người đáng kính nể, không 


nga lưng vào tường, cũng không chống nạnh lên 
bàn, không ngồi nghiêng lệch về một bên và 
không léo chân nọ lên chân kia. 


Đối xử trong sinh hoạt 


Khi làm bất cứ việc gì, bạn hãy hành động trong 
tư thế chững chạc. 

Khi cười, mong rằng đó sẽ là nụ cười, là tiếng cười 
dịu dàng chứ không phải là tiếng hét. Trước bất 
cứ lời nói nào và hành động nào cũng cười là thuộc 
tính của những người vô duyên, nhưng ngược lại, 
nếu không hề biết cười lại là ngu ngốc. Ở đây 
khuyên các bạn giữ cái mốc trung bình giữa hai 
thái cực ấy. 


. Nếu như trong mồm có nước bọt làm cản trở việc 


nói năng thì khuyên bạn hãy nhổ đi, nhưng khi 
nhổ nước bọt phải quay mặt để khỏi làm người 
khác ghê tởm. (nhổ nước bọt liên tục là một cử chỉ 
không đẹp, nhưng nuốt nước bọt - điều đó chỉ loài 
vật mới làm thể). 
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Gặp lúc nước mũi sụt sùi thì bạn hãy xì mũi đi, 
nhưng chớ quệt vào tay áo mà phải dùng khăn 
mùi-xoa, phải quay đi và xử lý khéo léo. 

Trường hợp ngấp, sặc mũi hoặc ho, nên quay đi 
hướng khác hoặc dùng bàn tay che mồm. Tránh 
tiếng ho, tiếng sặc. 


._ Trung tiện trước mặt người khác là dung tục. Bạn 


nên xử lý sao cho phải đạo. 


Đi đại tiện hay tiểu tiện cần tìm đến chỗ khuất, 
nếu bạn là con người lịch sự. 


Trong khi nói năng 


. Con người cần phải nói năng, nhưng nói không 


đúng chỗ thì tốt nhất là nên im lặng. 

Khi cần phát biểu, hãy để cho tư duy thoát qua 
miệng, qua lưỡi chứ đừng ấp úng, hoặc rồi phải 
rút lui những gì phát ngôn không thích hợp, 

Lời lẽ nói năng phải rõ ràng, khúc chiết để người 
khác dễ tiếp thu. 

Kể cả giọng nói cũng phải dịu dàng, điểm tĩnh. 
Nói ổn ào làm chói lỗ tai, nói thì thào người khác 
không nghe rõ. 
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Khi nói năng, bạn hãy nói bằng miệng, bằng lưỡi 
chứ đừng nói bằng đầu, bằng tay hoặc rung động 
toàn thân, nói một cách khác là không lắc người, 
vung tay. 

Khi bạn hỏi ai hoặc trả lời người khác, nên diễn 
đạt rõ ràng, ngắn gọn và giản dị. 

Nói leo khi người khác đang nói là bất lịch sự. 


Trong câu chuyện, nếu phải đề cập tới một chi tiết 
nào không tao nhã, bạn nên có lời xin lỗi trước, 
hoặc có thể diễn đạt bằng lời lẽ của bạn, đủ để 
người nghe thấu hiểu một điều thô tục, nhưng 
bằng ngôn từ nhã nhặn. 


Đối xử khi giao tiếp 


. Chỉ nên giao tiếp với những ai khiến bạn trở nên 


hiểu biết hơn, tốt hơn, hoặc ngược lại, qua việc 
tiếp xúc bạn cũng giúp người ta như vậy. 

Nơi đông người mà nói năng dưng tục - bạn hãy 
coi đó như một liều thuốc độc. Cuộc trò chuyện 
không lịch sự làm hư hỏng những người lịch sự. 
Con người ta bắt buộc phải sống giữa mọi người, 
cho nên bạn hãy chú ý đừng gây hại cho người 
khác và cũng đừng để mình trở thành nạn nhân 
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của kẻ khác. Bạn nên rút bài học qua lời khuyên 
giải của những người hiểu biết tường tận. 


- Bạn hãy yêu mến những người tốt và đừng gây sự 


với những người xấu. 

Việc bản thân mình đừng quá tự khen, việc của 
người khác đừng dè biu hoặc khinh thường. 

Bạn có thể đua chen với những người tốt trong 
việc làm tròn bổ phận, nhưng đừng đua đòi với ai 
trong cơn tức giận và cãi cọ. 

Bạn hãy nhã nhặn đối với mọi người và đừng cay 
cú với bất cứ al. 

Bạn nên đối tốt với người khác khi có điều kiện, 
hơn là trông chờ người khác đối tốt với mình. 
Đừng chạy theo những lời khen, nhưng hãy luôn 
luôn làm những việc đâng khen. 


10. Khi gặp ai, bạn nên cất tiếng chào. Đứng trước 


người đáng kính, bạn cần ngã mũ, nhường bước, 
và bày tỏ sự trọng thị. 


11.Nếu ai đó đã chào bạn, bạn cần đáp lại. 


12.Gặp ai cũng dừng lại dòm ngó hoặc nhìn chằm 


chằm vào những người không quen biết là điều 
bất lịch sự. Nhưng không để ý đến ai cả là ngu 
ngốc. : 


18. Tập có thói quen tự nhiên trong đám những người 
được trọng thị. E dè quá mức là quê mùa. 

14.Nói chuyện với người có địa vị, thỉnh thoảng bạn 
nên xưng hô chức danh của người đó. (Gặp 
trường hợp nói chuyện với những người không 
quen biết và không nắm được chức danh hay hàm 
vị tôn giáo của họ, bạn cứ việc dùng những lời lẽ 
tôn kính khi xưng hô, nếu là những người cùng 
lứa tuổi, bạn có thể dùng những lời thân mật như 
tình bạn hữu, anh em dù chưa quen biết). 

15. Bạn nên tránh những lời thề thốt. Lời nói của bạn 
chỉ nên giới hạn bằng hai từ, hoặc đồng ý, hoặc 
không. : 

16.Những điều sơ suất không hề hạ thấp con người, 
cho nên bạn đừng từ chối lỗi lâm của mình mà thú 
nhận nó và có lời xin lỗi. 
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MỤC LỤC 


JgÀĂN AMOS KOMENSKY - 
Con người của những khát vọng cao cả 
(Lời giới thiệu của DƯƠNG TẤT TỪ) 


Trích tác phẩm : 
SÂN KHẤU CỦA NHỮNG VIỆC ĐỜI 


(Theatrum universitatis rerum, 1618) 
« Gửi các học giả đất. nước tôi....................... co ctocccccvcxey 


CẢNH LOẠN TRẦN GIAN 
VÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA TRÁI TIM 
(Labyrmt sveta a rá] srdee, 16283) 
« Vì đâu người 1ữ khách lang thang................................. 


« Người lữ khách nhìn c thế gian 
‹ Số phận và nghề nghiệp.... 


. Cái chết của những tín để trung thành với đạo 
Cơ đốc 
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KHOA SƯ PHẠM VĨ ĐẠI 
(Velká didaktika, 1657) 
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